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MỞ ĐẦU 

1.Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Dự án đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm 

là một trong những Dự án trọng điểm của thành phố nhằm phát triển mở rộng thành phố 

về phía Bắc và từng bước hoàn thiện hệ thống trung tâm thành phố mới theo định hướng 

phát triển không gian đô thị trong điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải 

Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 và đã được đưa vào Nghị quyết số 45-

NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải 

Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu cụ thể đến năm 2025 “Hoàn 

thành việc di chuyển trung tâm hành chính thành phố sang phía bắc sông Cấm”. 

Bên cạnh đó, Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông 

Cấm tương lai hình thành nên một khu Trung tâm Hành chính – Chính trị năng động, 

hiện đại kết nối với đô thị phía Nam qua cầu Hoàng Văn Thụ. Các công trình thuộc dự 

án đang tập trung triển khai thi công nhưng thuộc phạm vi đất quân đội chưa được bàn 

giao, trong đó phạm vi Trận địa chính thức của Đại đội PPK172/e240 và Trận địa chính 

thức của Tiểu đoàn TL72/e285 trên địa bàn xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên nằm trên 

diện tích quy hoạch đường ĐT-01 kết nối tuyến đường trục chính Bắc Nam với đường 

Tỉnh lộ 359 phê duyệt tại Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô 

thị mới Bắc sông Cấm; 

Vì vậy, việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất quân đội 

trận địa chính thức của Đại đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Quân 

chủng Phòng không – Không Quân phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng 

Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm để sớm di chuyển và bàn giao mặt bằng 

hiện tại phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc 

sông Cấm là rất cần thiết, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 

24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 

2030 tầm nhìn đến năm 2045. 

Hội đồng nhân dân thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây 

dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại đội PPK172/e240 

và Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân tại Nghị quyết 

số 43/NQ-HĐND ngày 22/12/2020. 

Hội đồng nhân dân thành phố đã quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 

đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại đội 

PPK172/e240 và TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân tại Nghị 

quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/06/2024. 
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Căn cứ theo Mục số 6, Phụ lục IV, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường (Dự án có yêu cầu 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên thuộc thẩm quyền chấp 

thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai, Ban quản 

lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng đã phối hợp với đơn vị tư vấn 

là Công ty Cổ phần Khoa học và Môi trường Hải Phòng Xanh lập Báo cáo ĐTM Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại đội 

PPK172/e240 và Tiểu đoàn Tl 72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không Quân 

phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới 

Bắc sông Cấm trình Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thẩm định, phê duyệt. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với dự 

án phải có quyết định chủ trương đầu tư), báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu 

tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân 

thành phố tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 và Nghị quyết số 34/NQ-

HĐND ngày 26/06/2024 

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án:  

Sở Xây dựng. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

a. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, phân 

vùng môi trường. 

- Ngày 8/7/2024 Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số 611/QĐ-TTg 

phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 

20250, theo đó: 

+ Quan điểm: Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia phải phù hợp với chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các cam kết quốc 

tế về bảo vệ môi trường mà Việt Nam tham gia, ký kết; đáp ứng yêu cầu thực hiện các 

mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc 

gia, Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử 

dụng đất quốc gia, Kịch bản biến đổi khí hậu. Quy hoạch bảo vệ môi trường gắn với 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn cả nước. 

+ Mục tiêu tổng quát: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy 

thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm 

và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi 

trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không 

gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu bảo vệ, 
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bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp 

quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi 

trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế 

xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi 

trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Do đó, việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn 

TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không Quân phục vụ giải phóng mặt bằng 

Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm đảm bảo tuân 

thủ các quy định pháp luật về BVMT là phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển mở rộng thành phố về phía Bắc, 

hoàn thiện hệ thống trung tâm thành phố mới theo định hướng phát triển không gian đô 

thị trong điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, 

tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-

TTg ngày 16/9/2009 và đã được đưa vào Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 

của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 với mục tiêu cụ thể đến năm 2025 “Hoàn thành việc di chuyển trung 

tâm hành chính thành phố sang phía bắc sông Cấm”. 

- Căn cứ theo phân vùng môi trường tại Quyết định số 1516/QĐ-TTg phê duyệt 

Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đó 

khu vực thực hiện dự án thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt (khu dân cư chuyển cấp, thành 

lập mới - Thành phố Thủy Nguyên) 

- Căn cứ quy định khoản 4 Điều 23 Nghị định 08/2022/NĐ-CP yêu cầu về bảo 

vệ môi trường theo phân vùng môi trường được quy định như sau: 

a) Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí thải quy định giá trị giới hạn cho phép 

của các chất ô nhiễm phù hợp với yêu cầu bảo vệ của phân vùng môi trường đối với 

vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải, bảo đảm không gây tác động xấu đến 

sự sống và phát triển bình thường của con người, sinh vật; 

b) Dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất trong 

vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải phải thực hiện yêu cầu bảo vệ môi 

trường quy định tại điểm a khoản này; 

c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường quy định tại điểm a khoản này phải thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác bảo 

đảm đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường. 

Trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án 

các nguồn thải phát sinh đều có biện pháp thu gom, xử lý đáp ứng các quy định, quy 

chuẩn về môi trường hiện hành do đó phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường theo phân 

vùng môi trường. 

b. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tỉnh 

https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=M=RjNU5EVTTk&mode=09dsbGRWOHlNdzWk
https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/chu-de/bao-ve-moi-truong
https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/chu-de/bao-ve-moi-truong
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- Về chủ trương đầu tư:  

+ Hội đồng nhân dân thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây 

dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại đội PPK172/e240 

và TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân tại Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND ngày 22/12/2020. 

+ Hội đồng nhân dân thành phố đã quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 

đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại đội 

PPK172/e240 và TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân tại Nghị 

quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/06/2024. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường  

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có 

liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM. 

* Các Luật là căn cứ cho việc thực hiện ĐTM của dự án: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020; 

- Luật đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai số 31/2024/QH15, luật nhà ở 

số 27/2023/QH15, luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và luật các tổ chức 

tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 29/06/2024. 

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 do Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 

9 ban hành ngày 29/06/2001; 

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy số 

40/2013/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 

22/11/2013;  

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2017; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 18/6/2014; 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng được 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/6/2019. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
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* Các Nghị định, Thông tư là căn cứ cho việc thực hiện ĐTM của dự án: 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/04/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư công.  

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật phòng cháy và chữa cháy 

- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/06/2024 của Chính phủ quy định về giá 

đất; 

 - Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/07/2024 của Chính phủ quy định về điều 

tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hưu tài 

sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; 

- Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây 

dựng Công an xã, thị trấn chính quy; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 12/2021/TT- BXD của Bộ Xây dựng về Ban hành định mức xây 

dựng ngày 31/8/2021 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

* Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong quá trình thực hiện và lập báo cáo 

ĐTM của dự án: 

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban 

hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 05 thông số vệ sinh lao động; 

- QCVN 03:2019/BYT của Bộ Y tế - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

- QCVN 02:2019/BYT của Bộ Y tế - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị 

giới hạn tiếp xúc cho phép 5 yếu tố bụi tại nơi làm việc; 

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại 

trong môi trường không khí xung quanh; 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

- QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;  
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- QCVN 27: 2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 24:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – giá trị cho phép 

tại nơi làm việc; 

- QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất. 

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

- QCVN 07-1:2016/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng - 

Công trình cấp nước; 

- QCVN 07-2:2016/BXD -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng - 

Công trình thoát nước; 

- QCVN 07-3:2016/BXD -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng - 

Công trình hào và tuy nen kỹ thuật; 

- QCVN 07-4:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng - 

Công trình giao thông; 

- QCVN 07-7:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng - 

kỹ thuật công trình chiếu sáng; 

- QCVN 03-2012/BXD. Quy chuẩn quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp 

công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

- TCXDVN 333-2005: Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng 

và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế ; 

- TCVN 7957 - 2008 Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn 

thiết kế;  

- Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-CN ngày 

11 tháng 7 năm 2006 của Bộ Công nghiệp; 

- TCVN 4086:1986: Quy phạm an toàn lưới điện trong xây dựng. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có 

thẩm quyền liên quan đến dự án. 

- Quyết định số 323/QĐ-TT ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 

2050. 

- Quyết định 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng chính phủ về phê 

duyệt quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2020, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

thành phố quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật 
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Khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại đội PPK172/e240 và TL72/e285 

thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân. 

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/06/2024 của Hội đồng nhân dân 

thành phố quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật 

Khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại đội PPK172/e240 và TL72/e285 

thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân. 

- Quyết định số 9131/QĐ-UBND ngày 6/9/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy 

Nguyên về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 Khu đất quân 

đội của Khu đất trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240 thuộc Dự án đầu tư xây dựng 

Hạ tầng kỹ thuật khu đất quận đội trận địa chính thức thuộc Đại đội PPK172/e240 và 

Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân phục vụ giải phóng 

mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. 

- Quyết định số 9166/QĐ-UBND ngày 6/9/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy 

Nguyên về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất quân đội của 

Khu đất trận địa chính thức của Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hạ 

tầng kỹ thuật khu đất quận đội trận địa chính thức thuộc Đại đội PPK172/e240 và Tiểu 

đoàn TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân phục vụ giải phóng mặt 

bằng Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. 

- Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 28/03/2024 của UBND thành phố Hải Phòng 

về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ lô đất CC9, CX11, CX13, CX14, CX15, CX16, lô 

đất cât xanh TDTT, mặt nước (phía Đông Nam lô đất CX11) và đất giao thông trong Đồ 

án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng, huyện Thủy 

Nguyên đến năm 2025. 

- Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 của UBND thành phố Hải Phòng 

về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phân khu số 1 (khu vực phát triển 

đô thị trung tâm phía Đông, Thủy Nguyên). 

- Văn bản số 67/UBND ngày 21/8/2024 của Ủy ban nhân dân xã Phả Lễ về việc 

cung cấp diện tích và nguồn gốc các loại đất trong phạm vi thực hiện các dự án ĐTXD 

HTKT các khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn 

TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân. 

- Văn bản số 70/CV-UBND ngày 19/9/2024 của Ủy ban nhân dân xã Phả Lễ về 

việc điều chỉnh thông tin văn bản số 68/UBND ngày 22/8/2024. 

- Công văn số 4375/SXD-QHKT ngày 23/8/2024 của Sở Xây dựng Hải Phòng về 

việc cho ý kiến thống nhất đối với Đồ án quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1/500 (thực hiện theo 

quy trình rút gọn) khu đất trận địa chính thức của Đại đội PPK 172/e240 thuộc Dự án 

đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại đội 

PPK172/e240 và Tiểu đoàn TL72/285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân 

phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới 

Bắc sông Cấm. 
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- Công văn số 4373/SXD-QHKT ngày 23/8/2024 của Sở Xây dựng Hải Phòng về 

việc cho ý kiến thống nhất đối với Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1/500 

khu đất trận địa chính thức của Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hạ 

tầng kỹ thuật Khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại đội PPK172/e240 và Tiểu 

đoàn TL72/285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân phục vụ giải phóng mặt 

bằng Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. 

- Văn bản số 3905/BQL-QHXD ngày 30/8/2023 của Ban quản lý Khu kinh tế Hải 

Phòng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 các 

dự án đất quân đội của Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng Hải Phòng. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình 

thực hiện ĐTM. 

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi 

- Bản vẽ thiết kế cơ sở của dự án; 

- Kết quả quan trắc môi trường nền khu vực thực hiện dự án; 

- Hồ sơ khảo sát địa chất. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Công tác lập Báo cáo ĐTM cho Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đất 

quân đội trận địa chính thức của Đại đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc 

Quân chủng Phòng không – Không Quân để sớm di chuyển và bàn giao mặt bằng hiện 

tại phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông 

Cấm do Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải 

Phòng chủ trì thực hiện. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải 

Phòng đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Khoa học và Môi trường Hải Phòng Xanh là 

đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM cho dự án. 

Quy trình thực hiện và lập báo cáo ĐTM cho dự án như sau: 

- Nghiên cứu hồ sơ, dữ liệu liên quan đến dự án và các bản vẽ liên quan; 

- Thu thập các tài liệu về điều kiện tự nhiên và KTXH khu vực dự án; 

- Tổ chức khảo sát thực địa, đo đạc, phân tích các thành phần môi trường để đánh 

giá hiện trạng môi trường tự nhiên khu vực thực hiện dự án; 

- Tổng hợp và lập báo cáo ĐTM theo quy định hiện hành của Nhà nước; 

- Trình báo cáo ĐTM của dự án lên Sở TNMT, Ủy ban nhân dân thành phố thẩm 

định và phê duyệt.  

3.1. Đơn vị chủ trì lập báo cáo ĐTM 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng 

+ Đại diện:   Ông Trần Ngọc Trung   Chức vụ: Phó giám đốc 

+ Địa chỉ liên hệ:  Số 03 Hồ Xuân Hương, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng.  
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3.2. Đơn vị tư vấn lập báo cáo 

Công ty Cổ phần Khoa học và Môi trường Hải Phòng Xanh 

+ Đại diện: Ông Phạm Duy Hùng               - Chức vụ: Giám đốc  

+ Địa chỉ: Số 141 Hạ Lý, Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

+ Điện thoại: 0225.8830591 

Danh sách những thành viên tham gia lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: 
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Bảng 1. Danh sách thành viên thực hiện báo cáo ĐTM 

TT Họ và tên Chuyên ngành Chức vụ Chữ ký 

I 
CHỦ DỰ ÁN: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN 

DỤNG HẢI PHÒNG 

1 Trần Ngọc Trung - Phó giám đốc  

II 
ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI 

PHÒNG XANH 

1 Phạm Duy Hùng Kỹ sư kinh tế Giám đốc 
 

2 Trần Hữu Long 
Tiến sỹ Địa lý Tài 

nguyên Môi trường 
Chuyên gia 

 

3 Nguyễn Hoàng Long 
Kỹ sư công nghệ 

sinh học 
Chuyên gia 

 

4 Hoàng Thị Hà Kỹ sư môi trường Thành viên  

5 Trần Hữu Thắng Kỹ sư môi trường Thành viên  

 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

4.1. Phương pháp ĐTM 

- Phương pháp liệt kê: Chỉ ra tác động và thống kê đầy đủ các tác động của dự 

án (từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn dự án đi vào hoạt động) đến môi trường cũng 

như các yếu tố kinh tế, xã hội cần chú ý, quan tâm trong quá trình triển khai dự án. 

Phương pháp này áp dụng trong xuyên suốt nội dung báo cáo ĐTM. 

- Phương pháp đánh giá nhanh (Phương pháp đánh giá theo hệ số ô nhiễm) của 

WTO: dựa trên các hệ số, mô hình tính toán tải lượng ô nhiễm của Tổ chức y tế thế giới 

(WHO) đã và đang được áp dụng phổ biến để tính toán, dự báo phạm vi ảnh hưởng, tải 

lượng, nồng độ phát thải ô nhiễm bụi trong quá trình triển khai thi công xây dựng dự án. 

Phương pháp này được sử dụng chủ yếu tại Chương 3. 
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- Phương pháp mô hình hóa toán học: Báo cáo đã sử dụng các mô hình toán học 

tại Chương 3 để tính toán, dự báo tải lượng, nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ quá trình 

thi công dự án (hoạt động vận tải, hoạt động đào đắp công trình; hoạt động của máy móc 

thi công). 

- Phương pháp chồng chập bản đồ: Phương pháp là công cụ cho việc xác định vị 

trí dự án và định hướng các tác động do vị trí dự án. 

4.2. Phương pháp khác 

 - Phương pháp thống kê: Phương pháp này nhằm thu thập và xử lý các số liệu 

về khí tượng thuỷ văn, điều kiện địa chất khu vực dự án, tài nguyên sinh vật và các hệ 

sinh thái của khu vực; điều kiện kinh tế xã hội xã Hòa Bình. Phương pháp này được sử 

dụng tại chương 2. 

- Phương pháp điều tra khảo sát và lấy mẫu hiện trường: Phương pháp nhằm xác 

định vị trí các điểm đo đạc và lấy mẫu các thông số môi trường phục vụ cho việc phân 

tích và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án. Phương pháp này áp 

dụng tại Chương 2. 

- Phương pháp phân tích và xử lý số liệu trong phòng thí nghiệm: Phân tích nồng 

độ/hàm lượng các thông số môi trường phục vụ cho việc đánh giá hiện trạng chất lượng 

môi trường khu vực dự án. Phương pháp này áp dụng tại Chương 2. 

- Phương pháp phân tích tổng hợp xây dựng báo cáo: Phân tích, tổng hợp các tác 

động của dự án đến các thành phần môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội xã Hòa Bình, 

huyện Tiên Lãng. Phương pháp này áp dụng tại Chương 2, 3. 

- Phương pháp so sánh: So sánh các kết quả đo đạc, phân tích, tính toán dự báo 

nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động chuẩn bị dự án và hoạt động vận hành của dự án 

với các TCVN, QCVN về môi trường và Tiêu chuẩn ngành của Bộ Y tế (Chương 2 và 

Chương 3). 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án: 

* Thông tin chung:  

+ Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đất quân đội trận địa 

chính thức của Đại đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng 

không – Không Quân để sớm di chuyển và bàn giao mặt bằng hiện tại phục vụ thi công 

Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. 

+ Địa điểm thực hiện: 

(1) Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285: xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng. 

(2). Trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240: xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng. 
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+ Chủ dự án đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải 

Phòng. 

+ Địa chỉ liên hệ: Số 03 Hồ Xuân Hương, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng.  

* Phạm vi, quy mô của dự án 

- Dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công) và 

thuộc nhóm II theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.  

- Mục tiêu dự án: San lấp mặt bằng (Không bao gồm các công trình trên đất) và một 

số hạ tầng đầu nối ngoài hàng rào để phục vụ di dời, xây dựng các hạng mục công trình 

quốc phòng của các đơn vị bị thu hồi đất khi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư 

xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. 

- Quy mô đầu tư: Khu đất quân đội trận địa chính thức của đại đội PPK172/e240 

và Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân, bao gồm: 

a, Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285, diện tích sử dụng đất khoảng 

53.532,1m2 (khoảng 5,35ha) 

- San lấp mặt bằng đến cao độ +2.4 (cao độ lục địa) bằng cát đen đầm chặt K0.9 

- Xây dựng đấu nối thoát nước ngoài tường rào khu đất. 

b, Trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240, diện tích sử dụng đất khoảng 

43.550,7 m2 (khoảng 4,36ha), gồm: 

- San lấp tạo mặt bằng đến cao độ +2.4 (cao độ lục địa) bằng cát đen đầm chặt 

K0.9. Xây tường đá hộc vữa xi măng cát M100# (trừ các vị trí tiếp giáp với đường giao 

thông). 

- Xây dựng đấu nối thoát nước ngoài tường rào khu đất. 

- Hoàn trả mương nội đồng kết hợp đường giao thông dài khoảng 300m. 

- Phạm vi đánh giá tác động môi trường của Báo cáo bao gồm san lấp mặt bằng 

(không bao gồm các công trình trên đất) và một số hạ tầng đầu nối ngoài hàng rào, không 

bao gồm việc khai thác nguyên vật liệu phục vụ thi công, không bao gồm hoạt động di 

dân tái định cư.  

* Các hạng mục công trình: 

a, Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285 

- San lấp mặt bằng đến cao độ +2.4 (cao độ lục địa) bằng cát đen đầm chặt K0.9.  

- Xây dựng đấu nối thoát nước mưa, thoát nước thải. 

b, Trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240: 

- San lấp tạo mặt bằng đến cao độ +2.4 (cao độ lục địa) bằng cát đen đầm chặt 

K0.9. Xây tường đá hộc vữa xi măng cát M100# (trừ các vị trí tiếp giáp với đường giao 

thông). 
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- Xây dựng đấu nối thoát nước mưa, thoát nước thải. 

- Xây dựng hoàn trả mương thủy lợi và đường giao thông bị chiếm dụng trong 

phạm vi thực hiện dự án. 

* Các hoạt động của Dự án đầu tư: 

- Giai đoạn thi công xây dựng: giải phóng mặt bằng, phát quang thảm thực vật; 

xây dựng các hạng mục công trình của dự án; vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, 

chất thải phát sinh trong quá trình thi công; hoạt động sinh hoạt của công nhân tại công 

trường. 

* Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: 

Theo Khoản 4, điều 25, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì khu vực dự 

án có yếu tố nhạy cảm về môi trường là: Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất trồng lúa 02 vụ với diện tích <10ha thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trường: 

- Giai đoạn thi công xây dựng: 

+ Dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước 02 vụ, đất 

giao thông, đất thủy lợi, làm suy giảm diện tích đất nông nghiệp và ảnh hưởng tới đời 

sống, việc làm, sinh kế, thu nhập của các hộ dân bị thu hồi đất; ảnh hưởng đến việc tưới, 

tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của khu vực lân cận Dự án. 

 + Hoạt động phát quang, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng thi công, san 

lấp mặt bằng, thi công các hạng mục công trình và hoạt động vận chuyển nguyên vật 

liệu, chất thải phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy 

hại, ảnh hưởng đến dân cư, cảnh quan, hoạt động giao thông và tiềm ẩn nguy cơ sự cố 

tai nạn lao động, tai nạn giao thông, cháy nổ, tác động đến tưới tiêu thủy lợi...; hoạt động 

của công nhân tham gia thi công xây dựng phát sinh nước thải sinh hoạt, chất thải rắn 

sinh hoạt. 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 

của dự án: 

5.3.1. Nước thải, khí thải 

1. Nước thải 

*Giai đoạn thi công xây dựng:  

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân phục vụ Dự án, lưu 

lượng khoảng 1,5m3/ngày. Thành phần chủ yếu là các chất các chất lơ lửng (TSS), các 

hợp chất hữu cơ (COD/BOD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật. 

- Nước rửa xe tại công trường thi công khoảng 2,8m3/ngày (tại khu đất xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL 72/e285) và khoảng 2,4m3/ngày (tại 

khu đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240). 
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- Nước thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị thi công, lưu lượng 

khoảng 0,5m3/ngày tại mỗi công trường thi công; thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, 

bùn, cát, váng dầu mỡ,… 

- Nước mưa chảy tràn trên công trường thi công phát sinh với lưu lượng lớn nhất 

khoảng 0,0589 l/s tại khu đất thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trận địa chính thức 

Tiểu đoàn TL 72/e285; khoảng 0,0479 l/s tại khu đất thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

Trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240 với thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, 

đất cát, cành lá cây.. 

2. Khí thải 

*Giai đoạn thi công xây dựng: 

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động phát quang thảm thực vật, hoạt động đào đắp, 

thi công các hạng mục công trình và hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải 

rắn xây dựng; hoạt động của máy móc, thiết bị thi công; thành phần chủ yếu gồm: bụi, 

CO, NOx, SO2, VOCs,... 

*Giai đoạn vận hành: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của phương tiện giao thông (sử dụng nhiên 

liệu đốt chủ yếu là xăng và dầu Diesel) lưu thông ra vào trụ sở. Thành phần chủ yếu là 

bụi, COx, NOx, SO2, VOCs,.... 

5.3.2. Chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 

1. Chất thải rắn thông thường 

*Giai đoạn thi công xây dựng: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân lao động 

phục vụ Dự án, khối lượng khoảng 21,5kg/ngày tại mỗi công trường thi công, thành 

phần chủ yếu gồm: bao bì, giấy, vỏ chai lọ, hộp thức ăn, thức ăn thừa,… 

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình phát quang thảm thực vật, khối lượng khoảng 

3,5 tấn đối với khu đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL 

72/e285;  Khoảng 5 tấn đối với khu đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trận địa chính thức 

Đại đội PPK172/e240. Thành phần chủ yếu là chất thải thực bì, cây cỏ, cành lá, rễ,…. 

- Bùn, đất thải phát sinh từ hoạt động đào móng công trình, hệ thống thoát nước, 

đào bóc tách lớp đất không thích hợp, khối lượng khoảng 3.887,73m3 tại khu đất xây 

dựng Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL 72/e285; khoảng 6.388,03m3 tại khu đất xây 

dựng Trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240. 

- Đất hữu cơ bóc tách từ tầng đất mặt của đất trồng lúa, khối lượng khoảng 

13.102,65 m3 tại khu đất xây dựng Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL 72/e285; khoảng 

10.461,88 m3 tại khu đất xây dựng Trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240. 

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động thi công, xây dựng khác, khối lượng khoảng 

657,52 kg tại khu đất xây dựng Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL 72/e285; khoảng 

4.883,89 kg tại khu đất xây dựng Trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240. Thành phần 

chủ yếu gồm bao xi măng, đầu mẩu sắt thép; thùng bìa carton,... 
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2. Chất thải nguy hại 

*Giai đoạn thi công xây dựng: 

Chất thải nguy hại phát sinh gồm Vật liệu hấp phụ bị nhiễm các thành phần nguy 

hại (gối thấm dầu thải), giẻ lau găng tay dính dầu), que hàn thải có các kim loại nặng 

hoặc thành phần nguy hại, với khối lượng khoảng 150,02 kg tại khu đất xây dựng Trận 

địa chính thức Tiểu đoàn TL 72/e285; khoảng 150,1 kg tại khu đất xây dựng Trận địa 

chính thức Đại đội PPK172/e240trong suốt quá trình thi công. 

5.3.3. Tiếng ồn, độ rung 

* Giai đoạn thi công xây dựng: phát sinh từ các phương tiện vận tải và máy móc 

thi công (máy đào, máy đầm, máy cắt, máy lu, máy mài,...). 

5.3.4. Các tác động khác 

* Giai đoạn thi công xây dựng:  

- Hoạt động thi công các hạng mục công trình và hoạt động của các phương tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải ảnh hưởng tới hoạt động giao thông đường bộ, tới 

kinh tế - xã hội khu vực thực hiện Dự án, tác động đến tưới tiêu thủy lợi và có nguy cơ 

xảy ra sự cố cháy nổ, tai nạn lao động, tai nạn giao thông,… 

Hoạt động tập trung đông công nhân có khả năng làm mất trật tự an ninh xã hội 

khu vực thực hiện Dự án. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án: 

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 

5.4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải 

* Giai đoạn thi công xây dựng: 

-  Nước thải sinh hoạt: bố trí 03 nhà vệ sinh di động (dung tích khoảng 2 m3/bể 

chứa chất thải) để thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh, định kỳ chuyển giao 

cho đơn vị đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

- Nước thải phát sinh từ hoạt động rửa xe, vệ sinh máy móc, thiết bị thi công: bố 

trí 02 bể lắng có thể tích khoảng 3m3/bể, có đặt gối thấm dầu để thu gom toàn bộ lượng 

nước thải phát sinh. Gối thấm dầu được thay thế định kỳ và chuyển giao cho đơn vị có 

đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo chất thải nguy hại; nước tại hố lắng sẽ 

được lượng nước này được tuần hoàn để vệ sinh thiết bị, dập bụi, phun làm ẩm công 

trường khi cần thiết, lượng dư thừa sau giai đoạn thi công xây dựng thuê đơn vị có chức 

năng đến bơm hút. Chủ dự án cam kết không xả nước thải thi công ra ngoài môi trường.  

- Nước mưa tràn mặt: Bố trí rãnh thu (kích thước khoảng 0,3x0,3m), hố thu với 

khoảng cách 3m/hố thu trên mặt bằng công trường và hố lắng (thể tích khoảng 3m3, có 

bổ sung gối thấm dầu) để thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn. Tại khu vực tập kết nguyên 

vật liệu và phế thải xây dựng được che chắn bằng bạt, chống rửa trôi làm tắc hệ thống 

thoát nước. Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh mặt bằng thi công sạch sẽ hàng ngày tránh 

đất, đá, chất bẩn rơi vãi cuốn theo nước mưa. Bố trí máy bơm và các trang thiết bị phục 

vụ tiêu thoát nước khi cần, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước trong quá trình thi công. 
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5.4.1.2. Đối với thu gom và xử lý bụi, khí thải: 

* Giai đoạn thi công xây dựng: sử dụng các phương tiện, máy móc được đăng 

kiểm; che phủ bạt đối với các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải, phế 

thải,…; phun nước, làm ẩm, giảm thiểu bụi từ hoạt động vận chuyển, bốc xếp nguyên 

vật liệu, chất thải, phế thải; thường xuyên quét dọn mặt bằng khu vực triển khai dự án; 

không chở nguyên vật liệu, chất thải, phế thải…vượt quá trọng tải của phương tiện vận 

chuyển; thường xuyên kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị, thay thế hoặc bảo dưỡng 

thiết bị theo quy định; kiểm tra và vệ sinh phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, chất 

thải, phế thải...trước khi ra khỏi công trường; lắp đặt hàng rào tôn xung quanh vị trí thi 

công để ngăn cách với các khu vực xung quanh 

5.4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy 

hại 

5.4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông 

thường 

* Giai đoạn thi công xây dựng: 

- Chất thải sinh hoạt: bố trí các thùng chứa để thu gom, phân loại tại nguồn chất 

thải rắn sinh hoạt phát sinh tại công trường thi công theo quy định tại Điều 75 Luật Bảo 

vệ môi trường; hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

quy định 

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình phát quang thảm thực vật được chuyển giao 

cho đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

Lớp đất hữu cơ (tầng đất mặt) bóc tách từ đất trồng lúa là bàn giao lại cho địa 

phương để tái sử dụng cho mục đích nông nghiệp. 

- Đối với bùn, đất thải phát sinh từ hoạt động đào móng công trình, đào hệ thống 

thoát nước, đào bóc tách lớp đất không thích hợp; chất thải rắn phát sinh từ hoạt thi 

công, xây dựng khác: được thu gom, phân loại và tái sử dụng hoặc chuyển giao cho các 

đơn vị có khả năng tái chế. Các loại chất thải không có khả năng tái sử dụng, tái chế 

được chuyển giao cho đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý hoặc đổ thải 

đúng vị trí được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. 

5.4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

* Giai đoạn thi công xây dựng: 

- Thu gom, phân loại tại nguồn và lưu chứa từng loại chất thải nguy hại phát sinh 

bằng các thùng chứa riêng biệt đáp ứng các yêu cầu theo quy định về phân loại, thu gom, 

lưu giữ chất thải nguy hại đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại quy định tại Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước 

khi chuyển giao cho đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý.  

- Bố trí thùng chứa có nắp đậy dung tích 100-240 lít để lưu chứa tạm thời chất thải 

nguy hại, bố trí kho chứa chất thải nguy hại tại công trường (Sử dụng Container 20 feet 

làm kho chứa chất thải, kho chứa chất thải nguy hại chiếm 1/3 diện tích) 

5.4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 
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* Giai đoạn thi công xây dựng: 

Bố trí thời gian làm việc hợp lý, hạn chế vận chuyển vật liệu vào giờ cao điểm, các 

xe vận chuyển không được chạy quá tốc độ cho phép, đặc biệt khi đi qua khu dân cư 

hoặc vào giờ nghỉ; các máy móc có tiếng ồn lớn sẽ không vận hành vào đêm khuya (từ 

21h đến 6h); bố trí thời gian hoạt động của các thiết bị, nhằm tránh cộng hưởng từ nhiều 

nguồn phát sinh tiếng ồn. 

5.4.4. Các công trình biện pháp bảo vệ môi trường khác 

* Phương án cải tạo, phục hồi môi trường: không có. 

* Phương án bồi hoàn đa dạng sinh học: không có. 

* Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: 

- Giai đoạn thi công xây dựng: 

+ Phương án phòng ngừa sự cố cháy nổ: Thực hiện các quy định về phòng cháy 

chữa cháy trên công trường theo quy định. 

+ Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động: xây dựng các phương 

án ứng phó đối với các sự cố, tai nạn lao động; tập huấn cho công nhân về thực hiện 

nghiêm túc các quy định về công tác an toàn lao động; trang bị các thiết bị bảo hộ lao 

động; tăng cường phổ biến và hướng dẫn cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động kỹ năng 

phòng, tránh, ứng phó sự cố tai nạn lao động. 

+ Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn giao thông đường bộ: phân 

luồng giao thông tại các nút giao thông nối từ công trường với tuyến đường chính của 

khu vực; lắp đặt biển cảnh báo công trường đang thi công; không vận chuyển nguyên 

vật liệu vào các khung giờ cao điểm; lắp đặt đèn cảnh báo, biển báo hiệu, hàng rào cảnh 

báo và bố trí nhân lực hướng dẫn phân luồng giao thông tại khu vực thi công ban đêm. 

* Các biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

- Thường xuyên thu dọn chất thải, vật liệu rơi vãi tại công trường thi công; định 

kỳ nạo vét hệ thống hố ga, rãnh thoát nước tại công trường thi công. 

- Tháo bỏ các hạng mục công trường; thu gom, xử lý các loại chất thải theo đúng 

quy định và bàn giao lại cho địa phương để tiếp tục quản lý và sử dụng. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động đến hoạt động giao thông: Hoàn trả đoạn tuyến 

đường giao thông nằm trong phạm vi sử dụng đất của trận địa chính thức của Đại đội 

PPK172/e240, Thiết kế 01 tuyến đường bê tông hoàn trả rộng 3,5m dài 274,23m (vị trí 

tuyến đường hoàn trả sẽ đồng thời kết nối với tuyến đường còn lại bị ảnh hưởng bởi dự 

án) có kết cấu: Mặt đường bêtông xi măng M250# đá 1x2cm dày 18cm; Cấp phối đá 

dăm loại I dày 20cm; Cát đen đầm chặt k0.9 dày 30cm. Hoàn thành thi công hoàn trả 

đường trước khi tiến hành thi công các hạng mục công trình khác của dự án và chiếm 

dụng vĩnh viễn phần đường giao thông hiện trạng, hướng dẫn nhân dân di chuyển trên 

tuyến đường hoàn trả. 
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- Biện pháp giảm thiểu đến tiêu thoát nước hiện trạng, sản xuất nông nghiệp: Thực 

hiện san lấp theo cao độ khống chế được duyệt. Thực hiện hoàn trả các kênh mương 

thủy lợi trong phạm vi chiếm dụng đất của dự án: 

+ Đối với tuyến kênh xây thủy lợi Kc1-Tb Bến Chang: Xây dựng tuyến mương 

thủy lợi hoàn trả tại khu vực phía Tây Bắc và Tây Nam khu đất sát mép đường hoàn trả 

dài khoảng 280,56m. Kết cấu mương B800 (mương hở), cao trình đáy bằng cao trình đáy 

kênh xây hiện trạng cao trung bình 1m, xây bằng gạch không nung dày 220, vữa xi măng 

cát M75#, đáy mương bê tông M200# đá 1x2. Phương án thi công: Xây mới và đấu nối 

hoàn chỉnh rồi mới tiến hành phá dỡ đoạn kênh cứng nằm trong phạm vi sử dụng đất 

của dự án. 

+ Việc hoàn trả tuyến kênh xây thủy lợi Kc1-Tb Bến Chang đồng thời sẽ kết nối 

với phần còn lại của 2 kênh thuộc quản lý của UBND xã Phả Lễ bị ảnh hưởng bởi dự án 

từ đó đảm bảo việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động của việc thu hồi chuyển đổi mục đích sử dụng đất: 

Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng 

theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và đền bù đất, hoa màu theo đơn giá vào 

thời điểm kiểm đếm chi tiết, đảm bảo đủ và kịp thời ngân sách cho công tác giải phóng 

mặt bằng; thực hiện các biện pháp hỗ trợ ổn định sản xuất, hỗ trợ đào tạo nghề đề xuất 

trong phương án bồi thường hỗ trợ. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án: Các nội dung, 

yêu cầu, tần suất, thông số giám sát ứng với từng giai đoạn của dự án. 

5.5.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công Dự án 

* Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Vị trí giám sát: tại các vị trí lưu giữ tạm thời chất thải rắn xây dựng, nguyên vật 

liệu xây dựng, vị trí lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại. 

- Thực hiện phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường 

và chất thải nguy hại và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử 

lý theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Tần suất giám sát: trong suốt thời gian thi công. 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh: 

- Vị trí giám sát: 02 điểm, 1 vị trí tại khu vực thi công hạ tầng kỹ thuật của Trận 

địa chính thức của Đại đội PPK172/e240;  vị trí tại khu vực thi công hạ tầng kỹ thuật 

của Trận địa chính thức của Tiểu đoàn TL172/e285 

- Thông số giám sát: tổng bụi lơ lửng (TSP), Ồn (dBA), Rung (dB). 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần trong suốt thời gian thi công Dự án. 
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- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về chất lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 

5.5.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành Dự án: không có 
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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đất quân đội trận địa chính thức của 

Đại đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không - Không 

quân phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị 

mới Bắc sông Cấm. 

1.1.2. Chủ dự án 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng 

Địa chỉ liên hệ: Số 03 Hồ Xuân Hương, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng.  

Người đại diện: Ông Tạ Viết Đông    Chức vụ: Giám đốc 

Tiến độ thực hiện dự án:  

+ Giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án: 2020 - 2026 

+ Giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng: 2026. 

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đất quân đội trận địa chính thức của 

Đại đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng Không - 

Không Quân phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu 

đô thị mới Bắc sông Cấm được thực hiện tại 2 địa điểm:  

(1). Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285 

- Vị trí: Địa điểm thực hiện dự án nằm trong địa giới hành chính xã Phả Lễ, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, diện tích sử dụng đất khoảng 53.532,1 m2  (khoảng 

5,35ha) 

- Ranh giới tiếp giáp: 

+ Phía Đông Bắc: tiếp giáp đường giao thông (đường Trần Hưng Đạo); 

+ Phía Đông Nam: tiếp giáp ruộng đang canh tác; 

+ Phía Tây Bắc: giáp ruộng đang canh tác; 

+ Phía Tây Nam: tiếp giáp ruộng canh tác. 

- Tọa độ các điểm khống chế toàn bộ khu đất thu hồi thực hiện xây dựng Trận địa 

chính thức Tiểu đoàn TL72/e285: 
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(2). Trận địa chính thức đại đội PPK172/e240 

- Vị trí: Địa điểm thực hiện dự án nằm trong địa giới hành chính xã Phả Lễ, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, diện tích sử dụng đất khoảng 4.3550,7 m2 (khoảng 

4,36ha) 

- Ranh giới tiếp giáp: 

+ Phía Đông Bắc: tiếp giáp đường giao thông (đường Trần Hưng Đạo); 

+ Phía Đông Nam: tiếp giáp ruộng đang canh tác; 

+ Phía Tây Bắc: giáp ruộng đang canh tác; 

+ Phía Tây Nam: tiếp giáp ruộng canh tác. 

- Tọa độ các điểm khống chế toàn bộ khu đất thu hồi thực hiện xây dựng Trận địa 

chính thức đại đội PPK172/e240 
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Hình 1: Vị trí địa lý khu đất xây dựng dự án 

 

 

Tiểu đoàn TL72/e285 

Đại đội PPK172/e240 



Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại 

đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn TLl72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân phục vụ 

giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng                         29 

 

1.1.4. Hiện trạng khu đất thực hiện dự án 

1.4.1. Hiện trạng khu đất thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật trận địa chính 

thức của Tiểu đoàn TL 72/e285: 

Nguồn gốc đất 

- Căn cứ Văn bản số 68/UBND ngày 22/8/2024 của Ủy ban nhân dân xã Phả Lễ 

về việc cung cấp diện tích và nguồn gốc các loại đất trong phạm vi thực hiện các dự án 

ĐTXD HTKT các khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại đội PPK172/e240 và 

Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân. 

- Căn cứ Văn bản số 70/CV-UBND ngày 19/9/2024 của Ủy ban nhân dân xã Phả 

Lễ về việc điều chỉnh thông tin văn bản số 68/UBND ngày 22/8/2024. 

- Xác định nguồn gốc đất trong phạm vi thu hồi thực hiện Khu đất thực hiện xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật Trận địa chính thức Tiểu đoànTL72/e285 gồm: 

+ Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 52.410,6 m2 

+ Đất giao thông (DGT): 1.121,5 m2 

Hiện trạng nền xây dựng 

- Cao độ nền (hệ cao độ lục địa) của khu vực thực hiện dự án: Diện tích thu hồi để 

thực hiện dự án có cao độ nền từ +0,1m đến +1,85m. Đường Trần Hưng Đạo (đường 

trục xã) tiếp giáp Đông Bắc dự án có cao độ từ +2,20 đến +2,40 m. 

- Phần lớn diện tích chuyên trồng lúa nước trong phạm vi thu hồi đất vẫn đang 

được người dân canh tác hàng năm. 

- Trong phạm vi thu hồi sử dụng đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật trận địa chính 

thức của Tiểu đoàn TL72/e285 không có công trình hạ tầng kỹ thuật. 

- Hình ảnh hiện trạng khu đất: 
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Hiện trạng hệ thống cấp nước, cấp điện 

Khu vực nghiên cứu thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trận địa chính thức của 

Tiểu đoàn TL72/e285 đã có hệ thống cấp nước chạy dọc theo đường giao thông tiếp giáp 

phía Đông Bắc dự án (đường Trần Hưng Đạo), chưa có hệ thống chiếu sáng công cộng. 

Hiện trạng kết nối giao thông khu vực 

- Phía Đông Bắc khu đất tiếp giáp với đường trục xã (đường Trần Hưng Đạo) chiều 

rộng nền đường Bn=14,5m (lòng đường 9,0m; hè đường 2,8m+2,7m=5,5m) từ đó kết 

nối dự án với tuyến đường tỉnh 359C. Tỉnh lộ 359C là con đường huyết mạch của huyện 

Thuỷ Nguyên. 

Hiện trạng thoát nước  

Khu vực nghiên cứu thực hiện phần lớn hiện là diện tích đất canh tác nông nghiệp 

nước mưa chủ yếu tự ngấm và được thoát tự nhiên theo địa hình dốc tự nhiên của khu 

vực về hệ thống kênh, mương thủy lợi thuộc hệ thống thủy lợi Thủy Nguyên. 

1.4.2. Hiện trạng khu đất thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật trận địa chính 

thức của Đại đội PPK172/e240: 

- Căn cứ Văn bản số 68/UBND ngày 22/8/2024 của Ủy ban nhân dân xã Phả Lễ 

về việc cung cấp diện tích và nguồn gốc các loại đất trong phạm vi thực hiện các dự án 

ĐTXD HTKT các khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại đội PPK172/e240 và 

Tiểu đoànTL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân. 

- Xác định nguồn gốc đất trong phạm vi thu hồi thực hiện Khu đất thực hiện xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật Trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240 gồm: 

+ Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 41.847,5 m2.  

+ Đất thủy lợi (DTL): 427,2 m2 

+ Đất giao thông (DGT): 1.276,0 m2 

Hiện trạng nền xây dựng 

- Cao độ nền (hệ cao độ lục địa) của khu vực thực hiện dự án: Diện tích thu hồi để 

thực hiện dự án có cao độ nền từ +0,58m đến +1,85m. Đường Trần Hưng Đạo (đường 

trục xã) tiếp giáp Đông Bắc dự án có cao độ từ +2,20 đến +2,40 m 

- Trong phạm vi chiếm dụng đất thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trận địa 

chính thức Đại đội PPK172/e240 có: 

+ 1 đoạn tuyến đường giao thông nội đồng (đường bê tông) có bề rộng từ 1,9-2,3m 

với tổng chiều dài khoảng 200m, đồng thời tại 1 bên lề của đoạn tuyến này có kênh xây 

thủy lợi chiều rộng B=0,8m (kênh cứng kc1-Tb Bến Chang do thành phố quản lý) phục 

vụ tưới cho diện tích đất nông nghiệp trong phạm vi hoạt động của kênh. 

+ 1 đoạn tuyến đường giao thông nội đồng (đường bê tông) có bề rộng khoảng 

1,5m với tổng chiều dài khoảng 35m, đồng thời tại 1 bên lề của đoạn tuyến này có kênh 

xây thủy lợi chiều rộng B=0,5m (kênh cứng thủy lợi do UBND xã Phả Lễ quản lý). 

Kênh xây thủy lợi do xã quản lý được cung cấp nước bởi kênh Kc1-Tb Bến Chang. 
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+ 1 đoạn khoảng 58m kênh đất thuộc hệ thống thủy lợi Thủy Nguyên do UBND 

xã Phả Lễ quản lý có nhiệm vụ phục vụ tưới cho diện tích đất nông nghiệp trong phạm 

vi hoạt động của kênh. Kênh này đấu nối và được cấp nước bởi kênh cứng kc1-TB Bến 

Chang. 

+ Phần lớn diện tích chuyên trồng lúa nước trong phạm vi thu hồi đất vẫn đang 

được người dân canh tác hàng năm. 

- Một số hình ảnh hiện trạng khu đất: 

  

Đường bê tông nội đồng và kênh cứng Kc1-

Tb Bến Chang 

Kênh đất trong phạm vi thu hồi  
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Đường giao thông nội đồng và kênh cứng do UBND xã Phả Lễ quản lý 

- Vị trí đường giao thông và kênh thủy lợi trong phạm vi chiếm dụng đất: 

 

Hiện trạng hệ thống cấp nước, cấp điện 

Đường bê tông nội đồng 

Kênh kc1. Tb Bến Chang 

Kênh xây thủy lợi                 

Ủy ban xã quản lý 

Đường bê tông nội đồng 

Kênh đất Ủy ban xã quản lý 
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Khu vực nghiên cứu thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trận địa chính thức của 

Tiểu đoàn TL72/e285 đã có hệ thống cấp nước chạy dọc theo đường giao thông tiếp giáp 

phía Đông Bắc dự án (đường Trần Hưng Đạo), chưa có hệ thống chiếu sáng công cộng. 

Hiện trạng kết nối giao thông khu vực 

- Phía Đông dự án tiếp giáp với đường trục xã (đường Trần Hưng Đạo) chiều rộng 

nền đường Bn=14,5m (lòng đường 9,0m; hè đường 2,8m+2,7m=5,5m) từ đó kết nối dự 

án với tuyến đường tỉnh 359C. Tỉnh lộ 359C là con đường huyết mạch của huyện Thuỷ 

Nguyên. 

Hiện trạng thoát nước  

Khu vực nghiên cứu thực hiện dự án phần lớn hiện là diện tích đất canh tác nông 

nghiệp nước mưa chủ yếu tự ngấm và được thoát tự nhiên theo địa hình dốc tự nhiên 

của khu vực về hệ thống kênh, mương thủy lợi thuộc hệ thống thủy lợi Thủy Nguyên. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và các khu vực có yếu tố nhạy cảm môi 

trường 

- Nhà dân gần nhất cách ranh giới khu đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật trận địa chính 

thức của Tiểu đoàn TL72/e285 khoảng 245m. 

- Nhà dân gần nhất cách ranh giới khu đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật trận địa chính 

thức của Đại đội PPK172/e240 khoảng 300m. 

Theo Khoản 4, điều 25, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì khu vực dự 

án có yếu tố nhạy cảm về môi trường là: Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất trồng lúa 02 vụ với diện tích <10ha thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai. 

1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

* Mục tiêu: 

- San lấp mặt bằng (Không bao gồm các công trình trên đất) và một số hạ tầng đầu 

nối ngoài hàng rào để phục vụ di dời, xây dựng các hạng mục công trình quốc phòng của 

các đơn vị bị thu hồi đất khi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ 

tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. 

 * Loại hình dự án: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.  

 * Quy mô dự án:   

- Dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công) và 

thuộc nhóm II theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.  

- Quy mô đầu tư: Khu đất quân đội trận địa chính thức của đại đội PPK172/e240 

và Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân, bao gồm: 

a, Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285, diện tích sử dụng đất 53.532,1 m2 
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(khoảng 5,35ha) gồm: 

- San lấp tạo mặt bằng đến cao độ +2.40m (cao độ lục địa) bằng cát đen đầm chặt 

K90.  

- Xây dựng đấu nối thoát nước ngoài tường rào khu đất. 

b, Trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240, diện tích sử dụng đất 43.550,7 m2 

(khoảng 4,36ha) gồm: 

- San lấp tạo mặt bằng đến cao độ +2.40m (cao độ lục địa) bằng cát đen đầm chặt 

K90. Xây tường đá hộc vữa XM mác 100 xung quanh (trừ các vị trí tiếp giáp với đường 

giao thông). 

- Xây dựng đấu nối thoát nước ngoài tường rào khu đất. 

- Hoàn trả mương nội đồng kết hợp đường giao thông dài khoảng 300m. 

* Công nghệ sản xuất 

- Dự án không có yêu cầu về công nghệ sản xuất. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình  

Khu vực đất quốc phòng được thiết kế dựa trên thoả thuận giữa Quân chủng PK-KQ 

và UBND thành phố, tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch theo Quy chuẩn xây dựng Việt 

Nam QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng và các quy định hiện hành khác có 

liên quan.  

1.2.1.1. Hạ tầng Khu đất quân đội Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285 

Bảng 2. Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất tại Trận địa chính thức Tiểu 

đoàn TL72/e285 

STT Mục đích sử dụng Ký hiệu Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất Quốc phòng QP 50,910.43 95.10 

2 Đất cây xanh chuyên dụng CXCD 2,621.62   4.90 

Tổng    53,532.1 100.00 

* Ghi chú: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là đất quốc phòng do đó các công 

trình được thực hiện theo dự án riêng do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định 

trên cơ sở đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về quốc phòng an ninh. 

 

a. San nền 
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- Lựa chọn cao độ khống chế xây dựng: Cao độ khống chế xây dựng được chọn căn 

cứ theo cao độ nền thiết kế quy hoạch, và cao độ quy hoạch chung. 

- Tính toán thiết kế san nền theo phương pháp chia lưới ô vuông và theo phương 

pháp đường đồng mức.  

- Cao độ san nền thiết kế tuân thủ cao độ tại hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

được phê duyệt (+2.4 cao độ lục địa). 

- Tính toán thiết kế san nền theo phương pháp chia lưới ô vuông 10x10m. 

- Khống chế cao độ nền tại các điểm giao nhau của các tuyến đường, các điểm đặc 

biệt làm cơ sở cho công tác quản lý và xây dựng trong từng ô đất. 

- Khối lượng đào đắp nền được tính toán theo phương pháp lưới ô vuông căn cứ 

đường đồng mức cao độ thiết kế: 

+ Cao độ san nền mắt lưới được nội suy từ bản vẽ thiết kế san nền. 

+ Cao độ tự nhiên được nội suy từ bản đồ đo đạc địa hình. 

- Nền cát đắp phải đạt độ chặt sao cho đảm bảo yêu cầu của công tác thi công. 

- Trong quá trình thi công san đắp nền cần kết hợp với nền của các công trình xây 

dựng có liên quan ở xung quanh để tránh gây úng ngập và ảnh hưởng đến nền và thoát 

nước của khu vực.  

- San lấp mặt bằng đến cao độ +2.4m với độ chặt K90. Trước khi san lấp dọn dẹp 

toàn bộ mặt bằng đào bùn và đào hữu cơ dày trung bình 30cm (trong đó bóc tách riêng 

25cm lớp đất mặt diện tích đất trồng lúa để sử dụng lại vào mục đích nông nghiệp); Cát 

san lấp sử dụng là cát hạt mịn. 

b. Thiết kế hệ thống thoát nước mưa:  

Qua khảo sát thực tế và đánh giá hiện trạng đối với từng vị trí bố trí đấu nối từ điểm 

chờ trong dự án vào hệ thống cống thoát nước chính của khu vực quy mô thiết kế cho các 

cống cụ thể như sau: 

Thiết kế ga, cống dọc đường và cống ngang đường;  

* Cống có tác dụng phục vụ thoát nước dọc 2 bên tuyến đường; Đề xuất phương án 

thiết kế như sau: 

- Thiết kế cống tròn BTCT D500 dọc bên trái tuyến dài 1000m; 

+ Ống cống sử dụng ống cống BTCT 500 đúc ly tâm mác 300, tải trọng thiết kế 

HL93, chiều dài 2m/ đốt cống. 

+ Móng cống bằng các khối BTCT mác 250 đá 1x2. 

+ Đáy móng đổ bê tông M100, đá 4x6 dày 10cm.  

+ Đắp đường cống bằng cát độ chặt K95. 

c. Thiết kế hệ thống thoát nước thải 

- Điểm chờ đấu nối hệ thống thoát nước thải: Được bố trí độc lập với hệ thống thoát 

nước mưa. Bố trí điểm chờ trong phạm vi dự án đấu nối với hệ thống thoát nước thải khu 

vực quy mô thiết kế cho các cống cụ thể như sau: 

+ Ống cống sử dụng ống cống UPVC 315 CLASS 2 dài 1000m. 
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+ Đắp đường cống bằng cát độ chặt K95. 

* Ga có tác dụng thu nước; Đề xuất phương án thiết kế như sau: 

+ Ga thu xây bằng gạch chỉ đặc, vữa xi măng M75, trát trong vữa XM M75, dày 

2cm. 

+ Bê tông lót đáy ga là bê tông đá 4x6, M100. 

+ Bê tông đáy ga là bê tông đá 1x2, M200, láng vữa XM M75. 

+ Bê tông cổ ga là bê tông đá 1x2, M250 dày 20cm. 

+ Bê tông tấm đan sử dụng bê tông cốt thép đúc sẵn đá 1x2 mác 250. 

Bảng 3. Cân bằng khối lượng đào đắp của Trận địa chính thức Tiểu đoàn 

TL72/e285 

Khối lượng đào (1):  16.990,38 m3 Khối lượng đắp: 95032,27 m3 Đất hữu cơ 

mặt diện tích 

đất lúa được 

bóc tách riêng 

để tái sử dụng 

vào mục đích 

nông nghiệp 

(m3) (2 

Khối 

lượng 

CTR (bùn 

đất) đổ 

thải (m3) 

(1)-(2) 

Đào móng công 

trình, đào hệ 

thống thoát nước, 

đào nền đường 

(đường kết nối) , 

đào bóc lớp đất 

không thích hợp. 

Đào lớp đất 

mặt diện tích 

đất chuyên 

trồng lúa  

( 25cm)  

Đất núi 

mua bổ 

sung 

Cát mua bổ sung 

 

3.887,73 13.102,65 165,432 94.866,84 13.102,65 3.887,73 

1.2.1.2. Hạ tầng Khu đất quân đội Trận địa chính thức đại đội PPK172/e240 

Bảng 4. Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất tại Trận địa chính thức Đại đội 

PPK172/e240  

STT Mục đích sử dụng 
Ký 

hiệu 
Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất Quốc phòng QP 40.598,40  93,22 

2 Đất giao thông GT 1.055,30  2,42 

3 
Đất hạ tầng kỹ thuật khác 

(mương và giao thông hoàn trả) 
HTKT 1.897,00  4,36 

Tổng    43.550,70  100,00 

* Ghi chú: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là đất quốc phòng do đó các công 

trình được thực hiện theo dự án riêng do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định 

trên cơ sở đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về quốc phòng an ninh. 

a. San nền 

- Lựa chọn cao độ khống chế xây dựng: Cao độ khống chế xây dựng được chọn căn 

cứ theo cao độ nền thiết kế quy hoạch, và cao độ quy hoạch chung, cao độ tỉnh lộ 351 và 

tỉnh lộ 359; 

- Tính toán thiết kế san nền theo phương pháp chia lưới ô vuông và theo phương 

pháp đường đồng mức.  

- Cao độ san nền thiết kế tuân thủ cao độ tại hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

được phê duyệt (+2.4 cao độ lục địa). 
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- Tính toán thiết kế san nền theo phương pháp chia lưới ô vuông 10x10m. 

- Khống chế cao độ nền tại các điểm giao nhau của các tuyến đường, các điểm đặc 

biệt làm cơ sở cho công tác quản lý và xây dựng trong từng ô đất. 

- Khối lượng đào đắp nền được tính toán theo phương pháp lưới ô vuông căn cứ 

đường đồng mức cao độ thiết kế: 

+ Cao độ san nền mắt lưới được nội suy từ bản vẽ thiết kế san nền. 

+ Cao độ tự nhiên được nội suy từ bản đồ đo đạc địa hình. 

- Nền cát đắp phải đạt độ chặt sao cho đảm bảo yêu cầu của công tác thi công. 

- Trong quá trình thi công san đắp nền cần kết hợp với nền của các công trình xây 

dựng có liên quan ở xung quanh để tránh gây úng ngập và ảnh hưởng đến nền và thoát 

nước của khu vực.  

- Xây tường kè bằng đá hộc bao quanh khu đất để san lấp mặt bằng có tổng chiều 

dài L=765.71m; Lót móng bằng lớp đá đệm dăm dày 10cm; Kè được xây bằng đá hộc 

vữa xi măng mác 100 đắp hoàn trả bằng đất tận dụng độ chặt K95, cao độ đỉnh kè +2.4. 

- San lấp mặt bằng đến cao độ +2.4m với độ chặt K90, diện tích san lấp 4,35 ha; 

Trước khi san lấp dọn dẹp toàn bộ mặt bằng đào bùn và đào hữu cơ dày trung bình 30cm; 

Cát san lấp sử dụng là cát hạt mịn (cát đen) đắp cát thành từng lớp dày trung bình 30cm 

đầm chặt. 

b. Đường bê tông kết nối khu đất: 

- Đường giao thông kết nối khu đất với đường khu vực: bao gồm 02 tuyến với chiều 

dài tuyến 1 là L=15m; tuyến 2 là L=15m. 

* Quy mô mặt cắt ngang tuyến 1; 2: Bề rộng nền đường thiết kế Bn=30m trong đó: 

- Bề rộng mặt đường thiết kế Bm=24m; Dốc ngang 2 mái i=2% 

- Bề rộng hè đường Bhè= 2x3,0m 

- Bên phải đường là hệ thống cống thoát nước mưa D500; bên trái đường là hệ thống 

thoát nước thải cống UPVC D315; cống ngang D300. 

* Kết cấu nền mặt đường: Kết cấu nền mặt đường thiết kế cho toàn tuyến đề xuất 

như sau: 

- Thiết kế mặt đường: 

* Kết cấu áo đường 1 (áp dụng đối với mặt đường làm mới và vuốt nối): 

+ Bê tông đá 2x4 mác 300 dày 25cm. 

+ Lớp bạt dứa chống mất nước bê tông. 

+ Lớp cấp phối đá đăm loại 1 dày 20cm. 

+ Lớp cấp phối đất núi K98 dày 20cm. 

+ Xới xáo đầm chặt nền K95 dày 20cm. 

- Thiết kế hè đường: 

+ Lớp cấp phối đá đăm loại 1 dày 15cm. 

+ Lớp cát đen đầm chặt nền K95. 
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c. Thiết kế hệ thống thoát nước mưa:  

Qua khảo sát thực tế và đánh giá hiện trạng đối với từng vị trí bố trí đấu nối từ điểm 

chờ trong dự án vào hệ thống cống thoát nước chính của khu vực quy mô thiết kế cho các 

cống cụ thể như sau: 

Thiết kế ga, cống dọc đường;  

* Cống có tác dụng phục vụ thoát nước dọc 2 bên tuyến đường; Đề xuất phương án 

thiết kế như sau: 

- Thiết kế cống tròn BTCT D500 dọc bên phải tuyến 1; 

+ Ống cống sử dụng ống cống BTCT 500 đúc ly tâm mác 300, tải trọng thiết kế 

HL93, chiều dài 2m/ đốt cống. 

+ Móng cống bằng các khối BTCT mác 250 đá 1x2. 

+ Đáy móng đổ bê tông M100, đá 4x6 dày 10cm.  

+ Đắp đường cống bằng cát đầm chặt K95. 

- Thiết kế cống tròn BTCT D300 ngang đường; 

+ Ống cống sử dụng ống cống BTCT 300 đúc ly tâm mác 300, tải trọng thiết kế 

HL93, chiều dài 2m/ đốt cống. 

+ Móng cống bằng các khối BTCT mác 250 đá 1x2. 

+ Đáy móng đổ bê tông M100, đá 4x6 dày 10cm.  

+ Đắp đường cống bằng cát đầm chặt K95. 

* Ga có tác dụng thu nước; Đề xuất phương án thiết kế như sau: 

+ Ga thu xây bằng gạch chỉ đặc, vữa xi măng M75, trát trong vữa XM M75, dày 

2cm. 

+ Bê tông lót đáy ga là bê tông đá 4x6, M100. 

+ Bê tông đáy ga là bê tông đá 1x2, M150, láng vữa XM M75. 

+ Bê tông cổ ga là bê tông đá 1x2, M200 dày 20cm. 

+ Bê tông tấm đan đá 1x2 mác 200. 

d. Thiết kế hệ thống thoát nước thải 

- Điểm chờ đấu nối hệ thống thoát nước thải: Được bố trí độc lập với hệ thống thoát 

nước mưa. Bố trí điểm chờ trong phạm vi dự án đấu nối với hệ thống thoát nước thải khu 

vực quy mô thiết kế cho các cống cụ thể như sau: 

+ Ống cống sử dụng ống cống UPVC 315 CLASS 2. 

+ Đắp đường cống bằng cát đầm chặt K95. 

* Ga có tác dụng thu nước; Đề xuất phương án thiết kế như sau: 

+ Ga thu xây bằng gạch chỉ đặc, vữa xi măng M75, trát trong vữa XM M75, dày 

2cm. 

+ Bê tông lót đáy ga là bê tông đá 4x6, M100. 

+ Bê tông đáy ga là bê tông đá 1x2, M200, láng vữa XM M75. 

+ Bê tông cổ ga là bê tông đá 1x2, M250 dày 20cm. 



Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại 

đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn TLl72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân phục vụ 

giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng                         39 

 

+ Bê tông tấm đan sử dụng bê tông cốt thép đúc sẵn đá 1x2 mác 250. 

d. Đường giao thông hoàn trả. 

- Thiết kế 01 tuyến đường bê tông hoàn trả rộng 3,5m dài 274,23m có kế cấu như 

sau: 

+ Mặt đường bêtông xi măng M250# đá 1x2cm dày 18cm; 

+ Cấp phối đá dăm loại I dày 20cm; 

+ Cát đen đầm chặt k0.9 dày 30cm. 

e. Mương xây thủy lợi hoàn trả 

Xây dựng tuyến mương thủy lợi hoàn trả tại khu vực phía Tây Bắc và Tây Nam khu 

đất sát mép đường hoàn trả dài khoảng 280,56m. Kết cấu mương hở rộng B=0,8m, cao 

trung bình 1m, cao trình đáy bằng cao trình đáy kênh xây hiện trạng, xây bằng gạch không 

nung dày 220, vữa xi măng cát M75#, đáy mương bê tông M200# đá 1x2. 

Bảng 5. Cân bằng khối lượng đào đắp của Trận địa chính thức Đại đội 

PPK172/e240 

Khối lượng đào (1):  16.849,9 

m3 

Khối lượng đắp: 55,784,88 

m3 

Đất hữu cơ mặt diện 

tích đất lúa được bóc 

tách riêng để tái sử 

dụng vào mục đích 

nông nghiệp (m3) (2) 

Khối 

lượng 

CTR (bùn 

đất) đổ 

thải (m3) 

(1)-(2) 

Đào móng 

công trình, đào 

hệ thống thoát 

nước, đào nền 

đường, đào bóc 

lớp đất không 

thích hợp. 

Đào lớp đất 

mặt diện tích 

đất chuyên 

trồng lúa 

(25cm)  

Đất núi 

mua bổ 

sung 

Cát mua bổ sung 

 

6.388,03 10.461,88 503,81  55.281,07 10.461,88 6.388,03 

1.2.2. Hoạt động của dự án  

- Dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước 02 vụ, đất 

giao thông, đất thủy lợi, làm suy giảm diện tích đất nông nghiệp và ảnh hưởng tới đời 

sống, việc làm, sinh kế, thu nhập của các hộ dân bị thu hồi đất; ảnh hưởng đến việc tưới, 

tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của khu vực lân cận Dự án. 

 - Hoạt động phát quang, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng thi công, san lấp 

mặt bằng, thi công các hạng mục công trình và hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, 

chất thải phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, 

ảnh hưởng đến dân cư, cảnh quan, hoạt động giao thông và tiềm ẩn nguy cơ sự cố tai 

nạn lao động, tai nạn giao thông, cháy nổ, tác động đến tưới tiêu thủy lợi...; hoạt động 

của công nhân tham gia thi công xây dựng phát sinh nước thải sinh hoạt, chất thải rắn 

sinh hoạt. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 

nước các sản phẩm của dự án. 

1.3.1. Nhu cầu sử dụng điện, nước, nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất 

Để xây dựng dự án nhu cầu sử dụng điện, nước, nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất 

sử dụng của dự án như sau: 
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a, Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu 

❖ Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu phục vụ thi công xây dựng các hạng 

mục công trình của Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285 

STT Tên vật tư Đơn vị 
Khối lượng 

nguyên vật liệu  

Khối lượng 

quy đổi ra tấn 

1 Đất núi m3 165,342 264,55 

2 Cát san nền m3 94.866,84 113.840,21 

3 Cát ML 0,7-1,4 m3 0,948 1,33 

4 Cát ML 1,5-2 m3 9,481 13,27 

5 Cát vàng m3 80,789 113,105 

6 Đá 1x2 m3 20,908 35,54 

7 Đá 2 x4 m3 105,615 179,55 

8 Đá 4 x6 m3 4,247 7,22 

9 Đá cấp phối D<=4 m3 11,736 18,78 

10 Đá dăm m3 147,132 235,41 

11 Đinh kg 0,012 0,012 

12 Gỗ ván các loại m3 3,124 2,5 

13 Gạch không nung viên 5.362,5 6,97 

14 Gạch Terrazo 40 x40 x30 viên 123,19 8,01 

15 Que hàn tấn 0,001 0,001 

16 Sắt thép các loại tấn 0,325 0,325 

17 Xi măng tấn 50,62 50,62 

18 Vật liệu khác tấn 65 65 

Căn cứ theo trọng lượng riêng của các loại 

nguyên vật liệu, tổng khối lượng quy đổi:  
114.842,39 

 

❖ Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu phục vụ thi công xây dựng các hạng 

mục công trình của Trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240 

STT Tên vật tư Đơn vị 
Khối lượng 

nguyên vật liệu  

Khối lượng 

quy đổi ra tấn 

1 Đất núi m3 503,81 806,1 

2 Cát san nền m3 55.281,07 66.337,29 
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3 Cát ML 0,7-1,4 m3 15,471 21,66 

4 Cát ML 1,5-2 m3 58,982 82,57 

5 Cát vàng m3 1.106 1.548,4 

6 Đá 1x2 m3 91,345 155,29 

7 Đá 2 x4 m3 288,842 491,03 

8 Đá 4 x6 m3 4,192 7,13 

9 Đá cấp phối D<=4 m3 192,048 307,28 

10 Đá dăm m3 104,178 166,68 

12 Đinh tấn 0,044 0,044 

13 Gỗ ván các loại m3 10,72 8,58 

14 Gạch không nung viên 64.256,5 83,53 

15 Gạch Terrazo 40 x40 x30 m2 127,33 7,96 

16 Que hàn kg 0,005 0,005 

17 Sắt thép các loại kg 0,6 0,6 

18 Xi măng tấn 377,889 377,889 

19 Đá hộc m3 2.193,22 3289,824 

20 Vật liệu khác tấn 55 55 

Căn cứ theo trọng lượng riêng của các loại 

nguyên vật liệu, tổng khối lượng quy đổi:  
73.764,85 

Nguồn: Dự toán của Dự án  

- Nguồn cung cấp: Mua của các nhà phân phối nguyên vật liệu xây dựng trên địa 

bàn huyện Thủy Nguyên, theo thông báo giá của quy định hiện hành, cộng với chi phí 

vận chuyển. Sau khi nghiệm thu chất lượng nguyên vật liệu đảm bảo, chủ dự án đưa 

nguyên liệu vào sử dụng, sử dụng nguyên vật liệu theo nguyên tắc dùng đến đâu lấy đến 

đó, chỉ sử dụng nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng, không có hoạt động rửa nguyên vật 

liệu trong quá trình thi công. 

- Ngoài ra để vận hành máy móc thiết bị phục vụ thi công ước tính xây dựng toàn 

bộ công trình tiêu thụ hết khoảng 52.125 lít dầu DO. 

b, Nhu cầu sử dụng lao động 

Theo hồ sơ dự toán của dự án, số lượng nhân công làm việc giai đoạn thi công dự 

án là 30 người tại mỗi địa điểm xây dựng, trong đó bố trí 01 nhân viên giám sát môi 

trường tại công trường xây dựng. Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, tự túc về 

chỗ ăn ở. 

c. Nhu cầu sử dụng điện 
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- Lượng tiêu thụ điện ước tính khoảng 2.500kWh toàn công trình 

- Nguồn cung cấp điện: Điện năng cung cấp cho hoạt động xây dựng của dự án 

được lấy từ hệ thống điện lưới tại khu vực thực hiện dự án. 

d, Nhu cầu sử dụng nước 

Dự án được triển khai thi công xây dựng trên 2 công trường thi công riêng biệt, 

nhu cầu sử dụng nước như sau: 

- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt: 

+ Lượng nước thải sinh hoạt được tính toán dựa trên nhu cầu cấp nước. Căn cứ 

theo QCVN 01:2021/BXD chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt của khu vực nội 

thị đô thị phụ thuộc vào loại đô thị nhưng tối thiểu là 80 lít/người/ngày đêm, dự báo nhu 

cầu sử dụng nước trung bình là 30 lít/người/ngày đêm (tính cho 8 giờ làm việc/ngày). 

+ Lượng nước cấp sử dụng cho mục đích sinh hoạt của  người lao động trong giai 

đoạn thi công tại mỗi công trường thi công là: 50 người x 0,03 m3/người/ngày = 1,5 

m3/ngày đêm. 

- Nước cấp cho hoạt động xây dựng: 

+ Nước cấp cho hoạt động trộn bê tông, vữa: căn cứ theo kinh nghiệm thi công 

lượng nước này vào khoảng 1,5m3/ngày đêm tại mỗi công trường thi công. 

+ Nước cấp cho hoạt động vệ sinh thiết bị, máy móc trong quá trình thi công: Sử 

dụng khoảng 0,5 m3/ngày đêm tại mỗi công trường thi công để vệ sinh trang thiết bị, 

máy móc (việc vệ sinh trang thiết bị, máy móc không thường xuyên, liên tục, nhu cầu sử 

dụng dự báo căn cứ theo kinh nghiệm thực tế của các đơn vị thi công).  

+ Nước rửa xe trên công trường thi công: Theo TCVN 4513:1988, tiêu chuẩn nước 

dùng để rửa 1 xe con là từ 200 đến 300 lít, rửa xe lớn là từ 300 đến 500 lít. Tuy nhiên 

tại dự án việc vệ sinh phương tiện chủ yếu là vệ sinh bánh xe nên định mức sử dụng chỉ 

khoảng 50 lít/lượt xe ra khỏi công trường. Theo tính toán về lượt xe ra vào công trình, 

số lượt xe ra khỏi công trường lớn nhất trong ngày là 48 lượt xe/ngày đối với công 

trường thi công trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240; 56 lượt xe/ngày đối với công 

trường thi công trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285 → nhu cầu sử dụng nước cho 

việc rửa bánh xe phương tiện vận tải tại công trường thi công trận địa chính thức Đại 

đội PPK172/e240 là 48 *50 lít= 2,4 m3/ngày; tại công trường thi công trận địa chính 

thức Tiểu đoàn TL72/e285 là 56 *50 lít= 2,8 m3/ngày 

+ Ngoài ra, trong giai đoạn này dự án còn sử dụng khoảng 1-2 m3/ ngày đêm để 

tưới ẩm đoạn đường giao thông kết nối trực tiếp với mỗi công trường thi công trong quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải vào những ngày có gió lớn để giảm thiểu 

lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển. 

1.3.2. Sản phẩm của dự án 

Sản phẩm của dự án là hạ tầng kỹ thuật để bàn giao cho các đơn vị quân đội (Đại 

đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không 
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quân) bị thu hồi đất khi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ 

thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Tính chất của dự án là đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, do đó không có công nghệ 

sản xuất, vận hành. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

* Giải phóng mặt bằng: 

- Trước khi xây dựng phải tiến hành công tác giải phóng mặt bằng. Trung tâm phát 

triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ 

giải phóng mặt bằng theo quy định. 

- Phương án GPMB: Chi trả tiền cho nhân dân trên phần đất thực hiện dự án. 

- Việc kiểm kê, đánh giá, khối lượng công tác GPMB phải tiến hành với từng hộ 

dân trên nguyên tắc chính xác, công khai, công bằng, hợp lý. Giá hỗ trợ bồi thường hỗ 

trợ giải phóng mặt bằng theo các quy định hiện hành: Quyết định 54/1019/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định về bảng 

giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 05 năm (2020-2024), theo Quyết định 

số 24/2022/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Ban 

hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng và theo các quy định của Luật đất đai năm 

2024 cũng như các quy định về bồi thường, hỗ trợ giải phòng mặt bằng 

- Dự án hỗ trợ bồi thường về diện tích đất thu hồi, cây cối hoa màu, hỗ trợ chuyển 

đổi việc làm, hỗ trợ lượng thực tạm thời, hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ di chuyển 

và các khoản phụ trợ bằng tiền mặt cho tất cả các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án. 

- UBND huyện Thủy Nguyên phê duyệt kinh phí hỗ trợ đền bù giải phóng mắt 

bằng và các khoản trợ cấp theo quy định. 

- Chi phí giải phóng mặt bằng được tính toán là 225.654.938.382 đồng. 

* Vận chuyển nguyên liệu: 

- Phương tiện vận tải: xe ô tô có trọng tải 7 tấn 

* Tổ chức công trường 

- Bố trí 01 Container 20 feet đặt trên mỗi công trường làm nhà điều hành chung 

cho dự án và để công nhân nghỉ giữa ca, ăn trưa.  

- Bố trí 3 nhà vệ sinh di động để thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh. 

- Tùy thuộc vào điều kiện thực tế khi thi công từng hạng mục công trình vị trí tập 

kết nguyên vật liệu có thể thay đổi nhưng vẫn nằm trong diện tích của dự án và đặt cách 

xa nguồn nước, tránh đặt chỗ trũng có nguy cơ về úng ngập, thực hiện che phủ bạt kín 

nguyên vật liệu (cát, đá dăm,…) khi không sử dụng. 
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- Bố trí khu vực tập kết chất thải xây dựng tại cuối hướng gió (vị trí tập kết linh 

động để giảm thiểu chi phí vận chuyển); 

- Dự án không chiếm dụng đất tạm thời để bố trí lán trại, công trường thi công, 

không tổ chức nấu ăn tại công trường, không thu hồi đất để làm đường công vụ. Lán 

trại, nhà điều hành được đặt trong phần diện tích thu hồi để thực hiện dự án. 

Bảng 6. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ thi công tại Trận địa chính thức 

của Tiểu đoàn TL72/e285 

STT Máy thi công Đơn vị Khối lượng 

1.  Cần cẩu bánh hơi 6 T ca 2.072 

2.  
Máy cắt uốn cốt thép - công suất: 5,0 

kW 
ca 0.120 

3.  
Máy đào một gầu, bánh xích - dung 

tích gầu: 0,80 m3 
ca 2.634 

4.  
Máy đào một gầu, bánh xích - dung 

tích gầu: 1,25 m3 
ca 32.032 

5.  
Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất 

: 1,5 kW 
ca 11.939 

6.  
Máy đầm bê tông, đầm bàn - công 

suất : 1,0 kW 
ca 11.938 

7.  
Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: 

70 kg 
ca 3.878 

8.  
Máy hàn xoay chiều - công suất: 23,0 

kW 
ca 0.264 

9.  
Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng 

tĩnh: 16,0 T 
ca 0.165 

10.  
Máy lu bánh thép tự hành - trọng 

lượng tĩnh: 10,0 T 
ca 0.285 

11.  
Máy lu bánh thép tự hành - trọng 

lượng tĩnh: 8,5 T - 9 T 
ca 218.829 

12.  
Máy lu rung tự hành - trọng lượng 

tĩnh: 25T 
ca 0.351 
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13.  
Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất : 

50 m3/h - 60 m3/h 
ca 0.231 

14.  Máy trộn bê tông - dung tích: 250,0 lít ca 14.274 

15.  Máy trộn vữa 150 lít ca 0.713 

16.  Máy ủi - công suất: 110,0 CV ca 114.024 

17.  Máy vận thăng - sức nâng: 0,8 T ca 0.026 

18.  Ô tô tự đổ - trọng tải: 7,0 T ca 289.784 

19.  Ô tô tưới nước - dung tích: 5,0 m3 ca 0.231 

Nguồn: Hồ sơ dự toán 

Bảng 7. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ thi công tại Trận địa chính thức 

của Đại đội PPK 172/e240 

STT Máy thi công Đơn vị Khối lượng 

1.  
Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - 

tiêu hao khí nén: 3,0 m3/ph 
ca 0.275 

2.  Cần cẩu bánh hơi 6 T ca 3.480 

3.  
Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV 

(MCD 218) 
ca 0.010 

4.  
Máy cắt uốn cốt thép - công suất: 5,0 

kW 
ca 0.186 

5.  
Máy đào một gầu, bánh xích - dung 

tích gầu: 0,50 m3 
ca 65.924 

6.  
Máy đào một gầu, bánh xích - dung 

tích gầu: 0,80 m3 
ca 12.857 

7.  
Máy đào một gầu, bánh xích - dung 

tích gầu: 1,25 m3 
ca 25.878 

8.  
Máy đầm bê tông, dầm dùi - công 

suất: 1,5 kW 
ca 36.636 

9.  
Máy đầm bê tông, đầm bàn - công 

suất: 1,0 kW 
ca 27.902 
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10.  
Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: 

70 kg 
ca 51.059 

11.  Máy hàn nhiệt cầm tay ca 1.854 

12.  
Máy hàn xoay chiều - công suất: 23,0 

kW 
ca 1.224 

13.  
Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng 

tĩnh: 16,0 T 
ca 0.435 

14.  
Máy lu bánh thép tự hành - trọng 

lượng tĩnh: 10,0 T 
ca 0.753 

15.  
Máy lu bánh thép tự hành - trọng 

lượng tĩnh: 8,5 T - 9 T 
ca 129.386 

16.  
Máy lu rung tự hành - trọng lượng 

tĩnh: 18T 
ca 0.079 

17.  
Máy lu rung tự hành - trọng lượng 

tĩnh: 25T 
ca 0.927 

18.  
Máy nén khí, động cơ diezel - năng 

suất: 360m3/h 
ca 0.138 

19.  
Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất: 

50 m3/h - 60 m3/h 
ca 0.608 

20.  Máy trộn bê tông - dung tích: 250,0 lít ca 38.764 

21.  Máy trộn vữa 150 lít ca 104.324 

22.  Máy ủi - công suất: 110,0 CV ca 68.714 

23.  Máy vận thăng - sức nâng: 0,8 T ca 0.031 

24.  Ô tô tự đổ - trọng tải: 7,0 T ca 272.309 

25.  Ô tô tưới nước - dung tích: 5,0 m3 ca 0.608 
 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ dự án 

- Thời gian thi công xây dựng dự án: 15 tháng 

1.6.2. Tổng mức đầu tổng đư  

Tổng mức đầu tư dự kiến: 324.469.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba trăm hai tư tỷ 

bốn trăm sáu mươi chín triệu đồng./.) 
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1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Giai đoạn xây dựng 

Chủ dự án chịu trách nhiệm quản lý công trình về mọi mặt chất lượng, kỹ thuật, 

tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho đến khi 

kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.  

Trách nhiệm của nhà thầu thi công đối với chủ đầu tư trong công tác bảo vệ môi 

trường như: thực hiện kế hoạch quản lý bảo vệ môi trường trong quá trình thi công; bố 

trí nhân sự phụ trách về môi trường để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo 

ĐTM; xây dựng và thực hiện nội quy, quy định về bảo vệ môi trường trong thi công 

xây dựng công trình. 

- Giai đoạn xây dựng, tổng số lao động là 50 người tại mỗi công trường thi công 

trong đó có 01 cán bộ phụ trách an toàn lao động và vệ sinh môi trường công trường. 

b. Giai đoạn hoạt động 

Sau khi dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng có Quyết định phê duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành của cơ quan có thẩm quyền, Ban quản lý dự án phát triển 

đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng giao lại cho Đại đội 

PPK172/e240 và Tiểu đoàn TL72/e240 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân. 

Các hạng mục công trình hoàn trả công trình thủy lợi sẽ được bàn giao lại cho Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV thủy lợi Thủy Nguyên để 

các đơn vị vận hành, điều tiết. 

Đường giao thông hoàn trả Chủ đầu tư sẽ bàn giao lại cho đơn vị vận hành tuyến 

đường.  
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG 

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội  

2.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất 

a, Điều kiện địa lý 

Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đất quân đội trận địa chính thức của 

Đại đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng Không - 

Không Quân phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu 

đô thị mới Bắc sông Cấm được thực hiện tại 2 địa điểm:  

(1). Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285: Địa điểm thực hiện dự án nằm 

trong địa giới hành chính xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

(2). Trận địa chính thức Đại đội PPK 172/e240: Địa điểm thực hiện dự án nằm 

trong địa giới hành chính xã Phả Lễ huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

b, Điều kiện địa chất 

      Căn cứ vào kết quả khoan khảo sát địa chất và kết quả thí nghiệm mẫu đất trong 

phòng tại các lỗ khoan; địa tầng tại các hố khoan khảo sát tại vị trí các hố khoan được 

phân chia thành các lớp đất mô tả theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau: 

(1). Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285 

Lớp KQ (Lớp phủ): Sét pha xám nâu, xám đen,… 

Lớp này trên các bản vẽ ký hiệu là (KQ). 

Lớp KQ là lớp đất có nguồn gốc nhân tạo hoặc đã bị xáo trộn do hoạt động sản 

xuất, lớp này phủ lên toàn bộ khu vực khảo sát. 

Bề dày lớp được xác định là 0.3m.  

Lớp 1a: Sét pha màu xám nâu, xám đen, đôi chỗ lẫn ít hữu cơ, kẹp ổ cát mịn, 

trạng thái dẻo chảy. 

Lớp này trên các bản vẽ ký hiệu là (1a). 

Lớp 1a nằm dưới lớp KQ gặp tại hố khoan khảo sát, công tác khoan khảo sát kết 

thúc khi chưa khoan qua lớp này. 

Thành phần của lớp sét pha màu xám nâu, xám đen, đôi chỗ lẫn ít hữu cơ, kẹp ổ 

cát mịn, trạng thái dẻo chảy. Đây là lớp đất yếu có nguồn gốc trầm tích sông biển, thành 

phần không đồng nhất, phân bố gần bề mặt tự nhiên và có bề dày tương đối lớn. 

Trong phạm vi khảo sát, đã khoan vào lớp này là 6.7m. 

Trong quá trình khoan tiến hành lấy 4 mẫu đất, tiến hành thí nghiệm trong phòng 

4 mẫu đất.(Bảng tổng hợp tính chất cơ lý của các lớp đất và hình trụ lỗ khoan tại khu 

đất xây dựng Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285 thể hiện tại trang sau của báo 

cáo) 
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(2). Trận địa chính thức Đại đội PPK 172/e240: 

Lớp KQ (Lớp phủ): Sét pha xám nâu, xám đen,… 

Lớp này trên các bản vẽ ký hiệu là (KQ). 

Lớp KQ là lớp đất có nguồn gốc nhân tạo hoặc đã bị xáo trộn do hoạt động sản 

xuất, lớp này phủ lên toàn bộ khu vực khảo sát. 

Bề dày lớp được xác định là 0.2m.  

Lớp 1b: Sét pha màu xám nâu, xám đen, đôi chỗ lẫn hữu cơ, kẹp ổ cát mịn, 

lẫn vỏ don, trạng thái dẻo chảy. 

Lớp này trên các bản vẽ ký hiệu là (1b). 

Lớp 1b nằm dưới lớp KQ gặp tại hố khoan khảo sát HK2. 

Thành phần của lớp sét pha màu xám nâu, xám đen, đôi chỗ lẫn hữu cơ, kẹp ổ cát 

mịn, lẫn vỏ don, trạng thái dẻo chảy. Đây là lớp đất yếu có nguồn gốc trầm tích sông 

biển, thành phần không đồng nhất, diện phân bố rộng khắp. 

Trong phạm vi khảo sát, đã khoan vào lớp này là 1,6m. 

Trong quá trình khoan tiến hành lấy 1 mẫu đất, tiến hành thí nghiệm trong phòng 

1 mẫu đất. 

Lớp 2b: Sét màu nâu đỏ, loang lổ xám xanh, xám trắng, trạng thái dẻo cứng 

đôi chỗ dẻo mềm. 

Lớp này trên các bản vẽ ký hiệu là (2b). 

Lớp 2b nằm dưới lớp 1b gặp tại hố khoan khảo sát, công tác khoan khảo sát kết 

thúc khi chưa khoan qua lớp này. 

Thành phần của lớp sét màu nâu đỏ, loang lổ xám xanh, xám trắng, trạng thái dẻo 

cứng đôi chỗ dẻo mềm. Đây là lớp đất yếu có sức chịu tải trung bình, phân bố gần bề 

mặt tự nhiên, có thành phần và trạng thái chưa đồng nhất. 

Trong phạm vi khảo sát, đã khoan vào lớp này là 5.2m. 

Trong quá trình khoan tiến hành lấy 3 mẫu đất, tiến hành thí nghiệm trong phòng 

3 mẫu đất. 

(Bảng tổng hợp tính chất cơ lý của các lớp đất và hình trụ lỗ khoan tại khu đất xây 

dựng Trận địa chính thức Đại đội PPK 172/e240 thể hiện tại trang sau của báo cáo) 
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2.1.2. Điều kiện khí hậu, khí tượng 

Dự án triển khai tại địa phận huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nên các 

đặc điểm về khí tượng thuỷ văn khu vực dự án nằm trong vùng chịu ảnh hưởng chung 

của khí hậu Hải Phòng, mang những đặc điểm chung của khí hậu miền bắc nước ta là 

nhiệt đới gió mùa và khí hậu vùng duyên hải. 

❖ Nhiệt độ không khí: 

Khu vực Hải Phòng chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa và được chia 

làm hai mùa. Mùa đông (từ tháng 11 năm đến tháng 3 năm sau) có đặc điểm lạnh, khô, 

trong khi mùa hè (từ tháng 4 đến tháng 10) có đặc điểm nóng ẩm, mưa nhiều. Nhiệt độ 

trung bình cả năm dao động trong khoảng 23-250C. Nhiệt độ cao nhất thường tập trung 

vào các tháng 6, tháng 7, tháng 8. Các tháng 12, tháng 1, tháng 2 có nhiệt độ thấp nhất 

trong năm. 

Bảng 8: Nhiệt độ không khí trung bình năm tại trạm Hòn Dáu 

Năm 

Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2010 18,2 19,4 20,5 22,4 27,2 29,6 30,1 27,5 28 25,5 22,9 20,3 

2011 13,9 16,8 16,5 22 26,1 29,5 29,1 28,7 27,5 24,9 24,3 17,9 

2012 15,1 15,7 18,9 24,3 28,2 29,4 29,2 28,6 27,7 26,8 23,9 16,7 

2013 16,2 19,2 22,2 24 27,9 28,8 28,3 28,9 27,1 25,9 22,7 16,7 

2014 17,5 16,5 19 23,3 27,9 29,7 29,4 28,4 28,7 27,1 23,7 17,5 

2015 17,8 18,6 20,3 25,2 29,2 30,2 29,3 29,3 28,3 27,1 25,2 19 

2016 17,2 15,1 19,1 24,1 27,9 30,2 29,9 28,7 28,5 27,7 23,6 21,2 

2017 19,8 18,2 20,8 23,9 27,1 29,4 28,7 28,8 28,1 25,7 22,2 18,3 

2018 17,5 16,6 20,9 23,4 28,7 29,9 28,7 28,5 28,1 26,3 24,3 20,1 

2019 18,2 21,2 21,6 26,3 27,5 30,5 30,6 29,4 29,1 26,8 23,9 20,3 

2020 20,1 19,8 22,5 22,3 28,9 30,8 31,4 28,7 29,1 24,9 23,7 18,5 

2021 16,5 20,3 21,9 25,2 29 30,3 30,3 29,9 28,5 25,0 22,6  

(Nguồn: Đài KTTV khu vực Đông Bắc) 

❖ Lượng mưa: 
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Tổng lượng mưa cả năm tính trong giai đoạn 2010-2021 dao động từ 1156mm đến 

2295mm, trung bình khoảng 1700mm/năm. 

Lượng mưa phân bố theo 2 mùa: 

- Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm khoảng 85% tổng lượng mưa 

năm. Tháng mưa nhiều nhất là các tháng 7,8 và 9 do mưa bão và áp thấp nhiệt đới. 

- Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau chủ yếu mưa nhỏ, mưa phùn, lượng 

mưa thấp nhất vào các tháng 12 và tháng 2. 

Bảng 9. Tổng lượng mưa tháng tại hòn Dấu (mm) 

Năm 

Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2010 84 4 11 90 120 87 107 409 383 48 0 5 

2011 3 14 69 31 101 196 290 303 855 57 83 33 

2012 32 25 29 84 443 127 225 494 193 168 31 36 

2013 18 17 63 23 284 147 525 212 414 33 127 36 

2014 - 16 64 69 108 181 344 415 290 72 30 50 

2015 36 30 19 54 108 184 106 410 351 13 147 56 

2016 193 8 23 183 92 176 277 592 176 20 57 1 

2017 32 37 50 46 223 242 168 464 430 336 19 17 

2018 9 8 16 550 126 101 640 380 267 72 68 58 

2019 19 28 39 103 130 153 200 246 58 154 22 4 

2020 62 13 41 26 50 76 8 633 254 334 32 4 

2021 1 46 59 220 34 220 152 306 434 280 16  

(Nguồn: Đài KTTV khu vực Đông Bắc) 

❖ Chế độ gió: 

Gió là yếu tố khí tượng cơ bản ảnh hưởng đến sự lan truyền các chất ô nhiễm trong 

không khí và làm xáo trộn các chất ô nhiễm trong nước. Tốc độ gió càng lớn thì chất ô 

nhiễm trong không khí lan toả càng xa nguồn ô nhiễm và nồng độ chất ô nhiễm càng 

được pha loãng bởi không khí sạch. Ngược lại, khi tốc độ gió càng nhỏ hoặc không có 
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gió thì nồng độ của các chất ô nhiễm trong không khí xung quanh nguồn thải lớn. Hướng 

gió thay đổi sẽ làm cho nồng độ của các chất ô nhiễm cũng biến đổi theo. 

Hướng gió trong năm tại Hải Phòng biến đổi và thể hiện theo mùa của hoàn lưu. 

- Tháng 1, 2 và 12: gió Đông và Đông Bắc chiếm ưu thế tuyệt đối. 

- Tháng 3: gió Đông Bắc giảm, gió Đông chiếm ưu thế. 

- Tháng 4: gió Đông Bắc giảm, gió Đông chiếm ưu thế. 

- Từ tháng 5 đến tháng 8: Gió Đông Nam và gió Nam chiếm ưu thế. 

- Tháng 9, 10, 11: gió chuyển dần về hướng Bắc và Đông Bắc. 

Tốc độ gió thịnh hành theo các hướng trong đất liền Hải Phòng hàng năm dao động 

trong khoảng từ 1,8 đến 5,0m/s. Mỗi hướng gió có tốc độ gió khác nhau, nhìn chung gió 

có hướng Tây – Tây Nam có tốc độ nhỏ nhất, gió có thành phần Nam - Đông Nam có 

tốc độ lớn nhất. 

Bảng 10: Tốc độ gió thịnh hành theo các hướng (m/s) 

Tháng Bắc 
Đông 

Bắc 
Đông 

Đông 

Nam 
Nam 

Tây 

Nam 
Tây 

Tây 

Bắc 

1 2,8 3,6 3,9 3,9 3,2 2,6 2,0 2,9 

2 2,6 3,5 3,9 4,0 3,0 1,8 2,0 2,6 

3 2,7 3,4 3,8 4,1 3,6 2,6 2,4 2,9 

4 2,7 3,7 3,0 3,3 4,1 3,3 2,6 2,9 

5 3,1 3,7 4,5 5,0 4,6 3,9 2,8 3,8 

6 3,5 3,5 3,8 4,4 4,0 3,2 2,8 3,5 

7 3,5 3,6 3,8 4,6 4,1 3,4 3,6 4,1 

8 3,3 3,4 3,7 4,9 3,5 3,1 3,0 3,5 

9 3,6 3,9 3,8 3,7 3,3 2,5 2,8 4,1 

10 4,1 3,9 3,9 4,0 3,3 2,4 2,4 3,6 

11 4,4 3,9 3,9 3,9 3,5 2,9 2,7 3,5 

12 3,2 3,8 3,9 3,9 3,2 2,6 2,7 3,0 

(Nguồn: Trạm quan trắc khí tượng Phù Liễn - Kiến An - Hải Phòng) 

❖ Chế độ bức xạ: 

Do chịu ảnh hưởng của cơ chế gió mùa, của các lớp mây ven biển cũng như sự gia 

tăng độ ẩm và lượng mưa hàng tháng đã gây nên các hiệu ứng hấp thụ, khuyếch tán hoặc 
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phản xạ một phần năng lượng mặt trời, vì vậy lượng bức xạ mặt trời trung bình năm của 

vùng ven biển Hải Phòng là 110 – 115 kcal/cm2. Tỷ suất bức xạ đạt cao nhất vào tháng 

10, tháng 11 (khoảng 124 kcal/cm2) và thấp nhất vào tháng 3 (khoảng 64kcal/cm2). 

Lượng bức xạ cao nhất vào tháng 5 và tháng 6, thấp nhất vào tháng 2.  

Nguồn bức xạ mặt trời là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ nhiệt 

trong vùng, qua đó ảnh hưởng đến quá trình phát tán cũng như biến đổi các chất gây ô 

nhiễm. Tầng bức xạ trung bình hàng ngày ở Hải Phòng là 100-115 kcal/cm2, chế độ bức 

xạ mặt trời tương đối ổn định qua các năm. Tổng số giờ nắng trong năm từ 1398 -1714 

giờ. 

2.1.3. Nguồn tiếp nhận nước thải và đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn của 

nguồn tiếp nhận 

- Giai đoạn thi công sẽ phát sinh nước thải sinh hoạt nhưng được thu gom vào hầm 

tự hoại của nhà vệ sinh di động bố trí trên công trường và định kỳ có đơn vị có chức 

năng đến thu gom. Dự án không xả thải nước thải sinh hoạt giai đoạn thi công ra ngoài 

môi trường.  

- Hoạt động thi công xây dựng phát sinh từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị thi 

công (việc vệ sinh máy móc, thiết bị thi công không thực hiện thường xuyên). Theo kinh 

nghiệm thi công và giám sát công trình của các đơn vị chuyên môn, việc vệ sinh trang 

thiết bị, máy móc không thường xuyên, liên tục nhu cầu sử dụng khoảng 0,5 m3/ngày 

đêm (chỉ sử dụng nước sạch để vệ sinh, không sử dụng chất tẩy rửa), nước rửa xe theo 

tính toán phát sinh khoảng 2,4 m3/ngày (tại khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại 

đội PPK 172/e240) và khoảng 2,8m3/ngày (tại khu đất quân đội trận địa chính thức của 

Tiểu đoàn TL72/e285). Nước thải xây dựng từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị, dụng 

cụ thi công được thu gom về hố thu nước, sau khi lắng cát và tách dầu mỡ, lượng nước 

này được tuần hoàn để vệ sinh thiết bị, dập bụi, phun làm ẩm công trường khi cần thiết, 

lượng dư thừa sau giai đoạn thi công xây dựng thuê đơn vị có chức năng đến bơm hút. 

Chủ dự án cam kết không xả nước thải thi công ra ngoài môi trường.  

- Do vậy báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án không trình bày nội dung 

về nguồn tiếp nhận nước thải và đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn của nguồn tiếp nhận. 

2.1.4. Điều kiện kinh tế, xã hội  

2.1.4.1. Điều kiện kinh tế, xã hội xã Phả Lễ 

Xã Phả Lễ nằm ở phía Đông Nam của huyện Thủy Nguyên, phía Đông giáp xã 

Phục Lễ và tỉnh Quảng Ninh; phía Tây và phía Nam giáp xã Lập Lễ; Phía Bắc giáp xã 

Phục Lễ. Xã Phả Lễ iện tích 4,51 km², dân số năm 2022 là 8.697 người, mật độ dân số 

đạt 1.928 người/km². Là một xã ven biển người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh 

bắt thủy hải sản, nuôi trồng, dịch vụ, kinh tế xã phát triển khá ổn định. 

Năm 2024, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên có 10 xã được đầu tư xây dựng NTM 

kiểu mẫu với 4.657 hộ dân hiến đất, tổng diện tích hiến đất là 71.000m2 trong đó Dự án 

đầu tư xây dựng NTM kiểu mẫu xã Phả Lễ được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 116,4 

tỷ đồng gồm các công trình giao thông và trường học, nhà văn hoá thôn liên quan đến 
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603 hộ dân phải hiến đất. Việc lựa chọn đầu tư xây dựng các tuyến đường theo Bộ tiêu 

chí NTM kiểu mẫu góp phần đồng bộ hóa, kết nối hệ thống giao thông liên vùng, phục 

vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của xã, góp phần xây dựng Thủy Nguyên có kết 

cấu hạ tầng giao thông, văn hóa, giáo dục đồng bộ, hiện đại, kết nối chặt chẽ và là bước 

đệm quan trọng để tạo đà phát triển đô thị hóa tại huyện, từng bước hiện thực hóa mục 

tiêu xây dựng Thủy Nguyên trở thành thành phố. 

Công tác Quốc phòng- an ninh: Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã làm tốt công tác 

tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Trên địa bàn xã, về công tác an ninh 

trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định ít hoặc không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra. 

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử xã Phả Lễ, Báo an ninh Hải Phòng) 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện 

dự án. 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

STT Vị trí lấy mẫu Ký hiệu 

Môi trường không khí 

1 
Mẫu không khí khu vực xây dựng Trận địa chính thức Đại đội 

PPK172/e240 
K1 

2 
Mẫu không khí khu vực xây dựng Trận địa chính thức Đại đội Tiểu 

đoàn TL72/e285 
K2 

Môi trường đất 

1 
Mẫu đất khu vực xây dựng Trận địa chính thức Đại đội 

PPK172/e240 
Đ1 

2 
Mẫu đất khu vực xây dựng Trận địa chính thức Tiểu đoàn 

TL72/e285 
Đ2 

Bảng 11: Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực triển khai dự án 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 05:2023/ 

BTNMT K1 K2 

1 Tiếng ồn dBA 49,6 57,5 70 (*) 

2 Nhiệt độ 0C 39,6 41,7 - 

3 Độ ẩm % 47,7 50,8 - 
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4 Tốc độ gió m/s 1,3 0,6 - 

5 SO2 µg/Nm3 39,1 55,1 350 

6 CO µg/Nm3 <4500 <4500 30.000 

7 NO2 µg/Nm3 <24 25,4 200 

8 TSP µg/Nm3 34 19,4 300 

QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí  

(*): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

Nhận xét:  Căn cứ theo kết quả quan trắc mẫu không khí xung quanh khu vực triển khai 

dự án cho thấy: Nồng độ các chỉ tiêu phân tích đều thấp hơn quy chuẩn cho phép theo 

QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Như vậy, môi trường không khí 

xung quanh khu vực dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

Bảng 12: Kết quả phân tích mẫu đất khu vực dự án  

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 

03:2023/BTNMT 
Đ1 Đ2 

1 Cd mg/Kg 0,12 <0,09 4 

2 Cu mg/Kg 32,3 37,3 150 

3 Pb mg/Kg 10,1 12,1 200 

4 Zn mg/Kg 53,6 69,1 300 

5 Cr mg/Kg 22,04 35,53 150 

QCVN 03:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất (đất loại 1) 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích các mẫu đất lấy tại khu vực Dự án, nhận thấy tất 

cả các thông số phân tích đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

03:2923/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất (đất loại 1), chứng tỏ 

đất khu vực dự án chưa bị ô nhiễm. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Qua khảo sát thực tế (Cơ quan thực hiện báo cáo ĐTM tự khảo sát) bằng phương 

pháp tổ chức khảo sát thực địa nhằm thu thập thông tin từ 3 nguồn: Phỏng vấn cán bộ 

và cộng đồng địa phương; Quan sát các dấu hiệu đặc trưng; Tài liệu thu thập được tại 

địa phương cho thấy hiện trạng tài nguyên sinh vật khu vực dự án có một số đặc điểm 
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cơ bản sau: 

- Hiện trạng khu đất thực hiện dự án chủ yếu là diện tích đất canh tác nông nghiệp. 

Thảm thực vật ở phần diện tích canh tác chủ yếu bao gồm lúa nước, một số loại rau màu 

được trồng theo mùa như rau muống, rau khoai, cải xanh, mồng tơi, bắp cải, su hào, súp 

lơ, rau dền,…Cây dại mọc lan chủ yếu bao gồm các loại cỏ nến, cỏ xước, cỏ nhọ nồi, 

bèo tây, bèo tấm và một số loại cây dại khác không có giá trị. 

- Hệ động vật tại đây cũng rất đơn giản bao gồm các loại ốc bươu, côn trùng, sâu 

bọ, ếch nhái, chuột đồng, số lượng chim và bò sát không đáng kể do khu vực này từ lâu 

đã được cải tạo và canh tác. 

- Đối với phần diện tích khu dân cư lân cận hệ sinh thái trên cạn bao gồm các loại 

cây ăn quả na, nhãn, vải, xoài, mít, chanh, bưởi, các loại rau ngắn ngày theo mùa, các 

loại cây, hoa tiểu cảnh; hệ động vật chủ yếu là các loài động vật nuôi trong gia đình như 

chó, gà các loại động vật hoang dã gặp rất ít, chủ yếu còn sót lại một số loài chim nhỏ, 

chuột, ếch nhái. 

- Nhìn chung, hệ động thực vật tại khu vực thực hiện dự án không phong phú, 

không có loài có giá trị kinh tế cao hoặc các loài có giá trị bảo tồn. Việc triển khai thực 

hiện dự án sẽ không làm mất cân bằng hệ sinh thái của khu vực. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 

vực thực hiện dự án 

* Các đối tượng bị tác động: 

- Môi trường không khí khu vực thực hiện dự án 

- Môi trường đất khu vực dự án 

- Đối tượng khác: xã Phả Lễ nằm trong diện thu hồi đất của dự án, kênh cứng thủy 

lợi, kênh đất Đường Nức. 

- Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất trồng lúa thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (<10ha) 

theo quy định của pháp luật về đất đai, có yếu tố di dân, tái định cư (di dân, tái định cư 

30 hộ) 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

- Địa điểm thực hiện dự án phù hợp với các văn bản, quyết định: 

+ Quyết định số 9131/QĐ-UBND ngày 6/9/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy 

Nguyên về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 Khu đất quân 

đội của Khu đất trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240 thuộc Dự án đầu tư xây dựng 

Hạ tầng kỹ thuật khu đất quận đội trận địa chính thức thuộc Đại đội PPK172/e240 và 

Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân phục vụ giải phóng 

mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. 

+ Quyết định số 9166/QĐ-UBND ngày 6/9/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy 

Nguyên về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất quân đội của 
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Khu đất trận địa chính thức của Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hạ 

tầng kỹ thuật khu đất quận đội trận địa chính thức thuộc Đại đội PPK172/e240 và Tiểu 

đoàn TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân phục vụ giải phóng mặt 

bằng Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. 

+ Công văn số 3283/UBND-DT ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về việc điều chỉnh các quy hoạch để di chuyển các đơn vị quốc phòng thực hiện Dự án 

đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm; 

+ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự 

án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất quân đội của Trận địa chính thức của Đại 

đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân; 

+ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/6/2024 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu 

tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất quân đội của Trận địa chính thức của 

Đại đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – 

Không quân; 

+Theo quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 

2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 

30/3/2023; quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 2/12/2023; 

Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2045 được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 408/QĐ-TTg ngày 13/5/2023, các 

khu đất thực hiện dự án thuộc quy hoạch đất quốc phòng an ninh. 

+ Theo quy hoạch sử dụng đất huyện Thủy Nguyên thời kỳ 2021-2030 được Ủy 

ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 08/7/2022, 

các vị trí khu đất thực hiện dự án phù hợp quy hoạch đất quốc phòng. 

- Theo kết quả khảo sát chất lượng môi trường nền (đất, không khí) tại khu vực dự 

án hiện nay chưa có dấu hiệu ô nhiễm, khu đất thực hiện dự án không có các công trình 

văn hóa, di tích lịch sử, không có hệ sinh thái cần bảo vệ. Trong tương lai, khi dự án đi 

vào hoạt động sẽ góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo an ninh trật tự xã hội khu vực, 

phù hợp với định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn chuẩn bị dự án 

3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động 

3.1.1.1. Tác động do thu hồi đất 

- Để thực hiện dự án sẽ phải tiến hành thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng các 

loại đất như sau: 

+ Tại khu đất thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trận địa chính thức Tiểu đoàn 

TL72/e285 thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 

52.410,6 m2; Đất giao thông (DGT): 1.121,5 m2. 

+ Tại khu đất thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trận địa chính thức Đại đội 

PPK172/e240/f363 thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước 

(LUC): 41.847,5 m2; Đất thủy lợi (DTL): 427,2 m2; Đất giao thông (DGT): 1.276,0 m2 

- Qua số liệu điều tra thực tế và tình hình kinh tế xã hội của địa phương cho thấy, 

phần lớn đất lúa nằm trong phạm vi thu hồi của dự án hiện đang canh tác 2 vụ lúa/năm; 

Người dân bị mất đất nông nghiệp, mất diện tích đất trồng cây lâu năm sẽ bị mất nguồn 

cung cấp lương thực hàng ngày và mất nguồn thu từ việc bán sản phẩm nông nghiệp, 

bản sản phẩm từ cây trồng. Tuy nhiên các hộ dân nằm trong phạm vi thu hồi đất lúa hiện 

không phải là các hộ thuần nông, kinh tế trong gia đình hiện không phụ thuộc hoàn toàn 

vào sản xuất nông nghiệp. 

- Trong quá trình đo đạc, kiểm đếm đất, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các hộ 

dân có đất thu hồi phục vụ dự án thì các hộ dân đều đồng ý chấp thuận với yêu cầu mức 

giá hỗ trợ bồi thường đất đai hợp lý. 

3.1.1.2. Tác động đến môi trường xã hội do thu hồi đất 

Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án, các tác động tới môi 

trường xã hội gồm có: 

+ Công tác đền bù nếu không diễn ra thuận lợi và không được sự chấp thuận của 

người dân sẽ gây ra áp lực về an ninh xã hội tại khu vực; 

+ Người dân bị tác động mạnh bởi mức đền bù, nếu đền bù thỏa đáng người dân 

sẽ chấp nhận, ngược lại khi đền bù không hợp lý sẽ không chấp nhận, gây cản trở quá 

trình giải phóng mặt bằng, làm chậm tiến độ thi công dự án. Điều này cũng gây xáo trộn 

đến vấn đề an ninh trật tự như biểu tình, chống đối, phá hoại trên địa bàn các xã. 

+ Các hành vi sử dụng tiền đền bù đúng mục đích bao gồm đầu tư cho học nghề, 

đầu tư cho mở mang ngành nghề và dịch vụ, mua sắm phương tiện, tài sản cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh gửi tiết kiệm là các hoạt động có thể giúp tăng thu nhập hoặc 

góp phần nâng cao năng suất lao động, từ đó có thể cải thiện thu nhập của hộ gia đình ở 
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hiện tại và trong tương lai. Ngược lại nếu người nhận đền bù có các hành vi dụng tiền 

đền bù không đúng mục đích bao gồm mua và xây dựng nhà ở, lô đề, cờ bạc,.. không sử 

dụng vào mục đích đầu tư sản xuất, học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp nên dẫn đến 

khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm thì số tiền nhận bồi thường nhanh chóng cạn kiệt, 

các hộ dân sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thậm chí trở thành nghèo đói sau thời gian 

mất đất, khi tiêu hết tiền đền bù. Cuộc sống gia đình trở nên xáo trộn, ảnh hưởng không 

nhỏ đến môi trường sống, an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy chính quyền, các tổ chức 

đoàn thể tại địa phương cần tư vấn các hộ dân mất đất lập kế hoạch sử dụng tiền đền bù 

phục vụ mục đích ổn định cuộc sống và chuyển đổi nghề nghiệp. 

3.1.2. Đề xuất biện pháp giảm thiểu 

- Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện theo quy định tại: Nghị 

định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng đất trồng 

lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 35/2015/NĐ-CP; Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; 

Luật Trồng trọt; Luật Đất đai năm 2024; Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 

của Quốc hội; Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 09/09/2020 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

- Tổ chức thực hiện đền bù: Việc bồi thường đất và hỗ trợ cho người dân thuộc 

diện thu hồi sẽ được chủ dự án phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất giải phóng 

mặt bằng thực hiện theo quy định của pháp luật và địa phương: 

+ Trung tâm phát triển quỹ đất sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng sử dụng đất, thảo 

luận với dân cư để đề xuất chính sách, giá đền bù hợp lý dựa trên quy định của nhà nước 

và thành phố Hải Phòng, lập phương án đền bù xin UBND huyện Thủy Nguyên phê 

duyệt. 

+ Phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ tại trụ sở UBND xã và địa điểm sinh hoạt của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi; 

+ Gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi, trong đó, nêu rõ 

về mức bồi thường, hỗ trợ, thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường; 

+ Trong quá trình đền bù các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ trong việc 

tổ chức, sắp xếp đền bù. Cần có chính sách đền bù thỏa đáng để người dân nhanh chóng 

ổn định cuộc sống, cũng như các biện pháp cưỡng chế để đảm bảo công tác giải phóng 

mặt bằng để thực hiện theo đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự 

án. 

- Nhằm mục đích hạn chế các tác động xã hội tiêu cực do thu hồi chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất, chủ dự án kết hợp với chính quyền địa phương kiểm kê, đánh giá, khối 

lượng công tác GPMB phải tiến hành với từng hộ dân trên nguyên tắc chính xác, công 

khai, công bằng, hợp lý; tuyên truyền giáo dục để người dân nâng cao nhận thức cũng 

như kế hoạch tiêu tiền đền bù hợp lý. 
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- Việc giải phóng mặt bằng và thay đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch 

chung của địa phương, đảm bảo hạ tầng cơ sở bàn giao cho các đơn vị quân đội: Đại đội 

PPK172/e240 và Tiểu đoàn TL72/e285 nhằm ổn định cuộc sống, xây dựng cơ sở vật 

chất phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần xây 

dựng thế trận quốc phòng toàn dân, củng cố thế trận phòng thủ của thành phố từ đó sớm 

bàn giao mặt bằng của đơn vị tại địa điểm hiện tại nhằm phục vụ thi công Dự án đầu tư 

xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm góp phần thực hiện hiệu quả 

Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển 

thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. 

- Chi phí giải phóng mặt bằng được tính toán dự kiến khoảng 255.654.938.382 

đồng. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn thi công dự án 

- Hạng mục dò tìm xử lý bom mìn vật liệu nổ của dự án được chủ đầu tư dự án 

thuê nhà thầu phụ thực hiện, công tác rà phá bom mìn phải được hoàn tất trước khi tiến 

hành khởi công dự án. 

- Các tác động và và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn thi công dự án như sau:  

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Tác động do nước thải 

Nước thải và thành phần chất ô nhiễm trong quá trình thi công xây dựng được mô 

tả trong bảng tổng hợp sau: 

Bảng 13. Nguồn nước thải phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng 

TT Nguồn gây ô nhiễm Chất ô nhiễm chỉ thị Nguồn phát sinh 

1 Nước thải sinh hoạt 
TSS, BOD, COD, Nitơ, 

Photpho, vi khuẩn… 

 Sinh hoạt của người lao 

động 

2 Nước thải thi công pH, TSS, COD, BOD, … Khu vực xây dựng 

3 Nước mưa chảy tràn 
TSS, kim loại nặng, dầu mỡ, 

độ đục, … 

Trên toàn bộ mặt bằng dự 

án 

a. Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh và thành phần: loại nước thải này phát sinh từ hoạt động sinh 

hoạt của 25 công nhân làm việc với thành phần ô nhiễm đặc trưng bao gồm hợp chất 

hữu cơ (BOD, COD), chất dinh dưỡng( tổng N, tổng P), chất rắn lơ lửng, Coliform,... 

- Theo dự báo tại Chương I, lượng nước cấp sinh hoạt cho 30 người là 0,9 m3/ngày 

đêm, nhu cầu xả thải tính bằng 100% lượng nước cấp đầu vào và bằng 0,9 m3/ngày đêm.  
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Bảng 14. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

trong giai đoạn thi công 

Chất ô 

nhiễm 

Đơn 

vị 

Hệ số phát 

thải 

(g/người.ngày) 

Hệ số 

phát thải 

TB (tính 

cho 1 ca 

làm việc) 

Số lượng 

(người) 

Tải 

lượng 

(g/ngày) 

Nồng 

độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/

BTNMT 

(B) 

y z=x*y z/1,5 

BOD5 mg/l 45 - 54 16,5 50 825 550 50 

TSS mg/l 70 - 145 35,8 50 1790 1.193 100 

Dầu mỡ 

ĐTV 

mg/l 
10 - 30 6,67 50 333,5 222 20 

Tổng N mg/l 6 - 12 3 50 150 100 - 

Tổng P mg/l 6 - 12 3 50 150 100 - 

NH4-N mg/l 0,8 - 4 0,8 50 40 26,67 10 

- Số liệu trong bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt khi chưa qua xử lý cao hơn tiêu chuẩn cho phép. Với đặc thù chứa hàm lượng cao 

các chất hữu cơ, nước thải sinh hoạt có khả năng gây ô nhiễm không nhỏ đối với nguồn 

tiếp nhận.  

- Bên cạnh đó sự có mặt của vi khuẩn Coli và một số loại vi khuẩn đường bệnh 

gây bệnh khác trong nước có thể xâm nhập vào các nguồn thức ăn như rau, củ, quả khi 

được tưới hoặc rửa bằng các loại nước bị ô nhiễm bởi các loại vi khuẩn này, từ đó xâm 

nhập vào cơ thể người gây ra những dịch bệnh như tiêu chảy cấp, dịch tả,...Nước thải 

sinh hoạt nhất thiết phải được xử lý trước khi đưa ra môi trường. 

b. Nước thải xây dựng 

Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị thi công (việc 

vệ sinh máy móc, thiết bị thi công không thực hiện thường xuyên) và rửa xe trên công 

trường. 

Theo kinh nghiệm thi công và giám sát công trình của các đơn vị chuyên môn, việc 

vệ sinh trang thiết bị, máy móc không thường xuyên, liên tục nhu cầu sử dụng khoảng 

0,5 m3/ngày đêm (chỉ sử dụng nước sạch để vệ sinh, không sử dụng chất tẩy rửa). Lượng 

nước cấp cho hoạt động rửa xe khoảng 2,4m3/ngày (tại khu đất xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240) và khoảng 2,8m3/ngày (tại khu đất xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285), nước thải phát sinh 

bằng 100% nước cấp đầu vào.  
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Nước cấp cho công đoạn trộn bê tông được sử dụng vừa đủ theo từng mẻ trộn, 

ngấm trực tiếp vào vật liệu xây dựng nên không phát sinh nước thải thi công từ công 

đoạn này.  

Thành phần ô nhiễm của nước thải xây dựng gồm chất rắn lơ lửng, một lượng nhỏ 

dầu mỡ khoáng bám vào xe. Mặt khác, trong quá trình vận hành các phương tiện, thiết 

bị sử dụng dầu DO có thể vương vãi trên mặt bằng và bị cuốn theo dòng nước thải vào 

nguồn tiếp nhận, nhưng với lượng không nhiều. 

Thành phần ô nhiễm trong nước thải thi công chủ yếu gồm chất rắn lơ lửng, dầu 

mỡ khoáng với nồng độ như sau:   

Bảng 15. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 

Stt Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Nước thải thi công 
QCVN 40:2011             

(cột B) 

1 Chất lơ lửng SS mg/l 663,0 100 

2 Dầu mỡ khoáng mg/l 3 10 

[Nguồn: Trung tâm Môi trường Đô thị và Công nghiệp - CETIA] 

QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn Quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột B: xả 

vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) 

Nước thải trong giai đoạn thi công xây dựng có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao 

hơn tiêu chuẩn cho phép và có thể lẫn dầu mỡ. Nếu không được thu gom vào các bể lắng 

tạm thời để xử lý mà xả trực tiếp vào nguồn nước mặt sẽ làm gia tăng độ đục và gây ô 

nhiễm. Tuy nhiên tại mỗi công trường thi công nước thải xây dựng được thu gom theo 

rãnh thoát nước có kích thước 0,5x0,5 (m) độ dốc 0,5- 1% hướng về 2 bể lắng có đặt 

gối thấm dầu để hấp thụ váng dầu. Mỗi bể lắng có dung tích khoảng 3 m3, sau khi lắng 

cát và tách dầu mỡ, lượng nước này được tuần hoàn nước tái sử dụng cho mục đích rửa 

xe, vệ sinh máy móc, thiết bị thi công; tưới dập bụi công trường, tưới ẩm vật liệu xây 

dựng khi cần thiết. Lượng dư thừa sau quá trình thi công, thuê đơn vị có chức năng đến 

thu gom, xử lý, dự án cam kết không xả nước thải thi công ra ngoài môi trường. 

c. Nước mưa chảy tràn 

Khi chảy tràn bề mặt công trường, nước mưa có khả năng cuốn trôi các chất bẩn 

như nguyên vật liệu rơi vãi, đất đá, bao bì nilon, … xuống các vùng thấp hơn ngoài công 

trường, nguồn nước mặt tại khu vực gần công trường có nguy cơ bị ô nhiễm chất hữu 

cơ, chất rắn, kim loại nặng và vật trôi nổi.  

Thành phần ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn gồm: theo số liệu theo Tổ chức Y 

tế Thế Giới - WHO cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa khoảng 0,5 - 1,5 

mg N/l; 0,004 - 0,03 mgP/l; 10 - 20 mg COD/l và 10 - 20 mg TSS/l. 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn được tính theo công thức  
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Q = C x q x F (l/s) 

(Nguồn:“Giáo trình quản lý môi trường nước”; PGS.TS. Trần Đức Hạ; NXB 

Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2006) 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn vào tháng có lượng mưa lớn nhất 

(l/s). 

C: Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào đặc điểm đặc điểm bề mặt địa hình, dựa theo 

điều kiện địa hình chọn hệ số C = 0,2.  

F: diện tích công trường thi công (ha);  

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha); q = 166,7 x I, trong đó I là cường độ trung bình 

ngày trong tháng có lượng mưa lớn nhất ghi nhận tại Trạm khí tượng gần Dự án nhất.  

Theo số liệu của Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc cường độ mưa lớn 

nhất trong 10 năm gần nhất là 855mm (tháng 9), tương đương 0,00033 mm/s. Khi đó, q 

= 166,7 x 0,00033 mm/s = 0,055 l/s.ha 

Tính toán lưu lượng nước chảy qua các khu vực tiến hành xây dựng ứng với ngày 

trong tháng có lượng mưa lớn nhất (855 mm) như sau: 

+ Tại khu đất thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trận địa chính thức Đại đội 

PPK172/e240: Q1 = 0,2 x 4,355 x 0,055 = 0,0479 (l/s). 

+ Tại khu đất thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trận địa chính thức Tiểu đoàn 

TL72/e285: Q2 = 0,2 x 5,353 x 0,055 = 0,0589 (l/s). 

Nếu lượng nước mưa này không được thu gom và có biện pháp xử lý phù hợp có 

thể gây ra ngập úng và gây tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt và đời sống thuỷ 

sinh trong môi trường nước khu vực tiếp nhận. 

3.2.1.2. Tác động do chất thải rắn thông thường 

a. Chất thải sinh hoạt 

Chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng với 

thành phần hữu cơ (thức ăn thừa, vỏ hoa quả thừa...) và vô cơ (túi nilon, hộp đựng cơm, 

lon nước ngọt...). Trong đó thành phần hữu cơ chiếm khoảng 65-95%, phần còn lại là 

thành phần vô cơ chiếm khoảng 5-35%. 

Trong giai đoạn xây dựng, số lượng công nhân dự kiến là 50 người tại mỗi công 

trường thi công. 

Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức rác thải sinh hoạt của 1 người là 1,3 

kg/người/ngày đêm (24 h làm việc) ~ 0,43 kg/người/ngày đêm (8h làm việc). Lượng rác 

sinh hoạt phát sinh tại mỗi công trường thi công là khoảng 21,5 kg/ngày đêm.  

Thành phần hữu cơ trong rác sinh hoạt dễ phân hủy dưới điều kiện nhiệt độ cao 

gây mùi hôi thối, phát sinh nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường đất, nước nguồn tiếp 



Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại 

đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn TLl72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân phục vụ 

giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng                         64 

 

nhận, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh vật gây bệnh phát triển (ruồi, nhặng,...). 

Tuy nhiên chất thải rắn sinh hoạt của các công nhân xây dựng sẽ được thu gom vào 

thùng rác, cuối ngày thuê đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý nên hoạt động này tác 

động đến môi trường là không đáng kể. 

 b. Sinh khối thực vật từ quá trình phát quang, dọn dẹp mặt bằng 

Trước khi giao đất cho chủ đầu tư, toàn bộ diện tích cây trồng trên đất khu vực 

dự án đã được người dân thu hoạch, cây cối còn lại trên mặt bằng diện tích dự án chủ 

yếu là thảm cỏ, cây bụi, rơm khô và một số cây bóng mát, cây ăn quả. 

Dựa trên các số liệu điều tra khảo sát của chủ đầu tư, dự kiến khối lượng cành, rễ 

lá cây, cỏ dại, rơm khô phát sinh trong quá trình phát quang dự kiến: 

+ Khoảng 3,5 tấn đối với khu đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trận địa chính thức 

Đại đội PPK172/e240. 

+ Khoảng 5 tấn đối với khu đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trận địa chính thức Tiểu 

đoàn TL72/e285  

c. Chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn xây dựng phát sinh trong giai đoạn thi công dự án phát sinh từ các 

nguồn sau: 

+  Đất đào không thích hợp cần đổ thải từ quá trình đào lớp đất mặt diện tích đất 

trồng lúa, đào khuôn đường, đào hệ thống thoát nước, đào nền đường,.. 

+  Chất thải rắn từ nguyên vật liệu xây dựng: vỏ bao bì, đầu mẩu sắt thép, gỗ ván 

hỏng,… 

(1) Lượng đào không thích hợp cần đổ thải 

- Theo bảng 5, tổng khối lượng đào của Khu đất xây dựng Trận địa chính thức Đại 

đội PPK172/e240 là 16.849,9 m3 trong đó: 

+ Khối lượng đào lớp đất hữu cơ bề mặt diện tích đất trồng lúa là 10.461,88 m3 sẽ 

được bóc tách riêng và bàn giao lại cho địa phương để sử dụng cho mục đích nông 

nghiệp. 

+ Khối lượng đào móng công trình, đào hệ thống thoát nước, đào nền đường 

(đường kết nối), đào bóc lớp đất không thích hợp là 6.388,03 m3, do chỉ tiêu cơ đất 

không phù hợp để tận dụng nên toàn bộ cần đổ thải.  

- Theo bảng 3, tổng khối lượng đào của Khu đất xây dựng Trận địa chính thức Tiểu 

đoàn TL72/e285 là 16.990,38 m3 trong đó: 

+ Khối lượng đào lớp đất hữu cơ bề mặt diện tích đất trồng lúa là 13.102,65 m3 sẽ 

được bóc tách riêng và bàn giao lại cho địa phương để sử dụng cho mục đích nông 

nghiệp. 
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+ Khối lượng đào móng công trình, đào hệ thống thoát nước, đào nền đường 

(đường kết nối, đường giao thông hoàn trả), đào bóc lớp đất không thích hợp là 3.887,73 

m3 do chỉ tiêu cơ đất không phù hợp để tận dụng nên toàn bộ cần đổ thải. 

(2) Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động thi công, xây dựng khác  

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động thi công, xây dựng khác được tính toán dự 

báo dựa trên các căn cứ sau: 

+ Khối lượng các loại nguyên vật liệu của dự án  

+ Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công Thông tư số 12/2021/TT-

BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng cụ thể như sau: 

 

TT 

 

Loại vật liệu 

Nhu cầu sử 

dụng (tấn) 

Định mức 

hao hụt (%) 

Lượng chất thải 

rắn xây dựng 

phát sinh (kg) 

I. Trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240 

1 Xi măng 377,887 1 3778,87 

2 Sắt, thép các loại 0,594 2 11,88 

3 Đinh 0,044 1 0,44 

4 Gạch chỉ không nung, gạch 

chỉ nung 
83,53 1 835,3 

5 Gỗ ván các loại 8,58 3 257,4 

Tổng I 4.883,89 

II. Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285 

1 Xi măng 50,62 1 506,2 

2 Sắt, thép các loại 0,325 2 6,5 

3 Đinh 0,012 1 0,12 

4 Gạch chỉ không nung, gạch 

chỉ nung 
6,97 1 69,7 

5 Gỗ ván các loại 2,5 3 75 

Tổng II 657,52 

Chất thải rắn từ nguyên vật liệu xây dựng sẽ được thu gom, phân loại:  

+ Một số loại như vỏ bao xi măng, bìa carton, đầu mẩu sắt thép, đinh hỏng, có giá 

trị tận thu, nên chủ dự án sẽ thực hiện thu gom, tập kết vào khu chứa tạm trên công 

trường và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, tái chế. 

+ Các chất thải không thể tái sử dụng hoặc tái chế chủ yếu là gạch vỡ, gỗ ván các 

loại cần thải thải bỏ.  
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3.2.1.3. Tác động do chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh:  

Trong quá trình thi công xây dựng, hoạt động bảo dưỡng định kỳ máy móc sẽ 

không thực hiện ngay tại công trường, toàn bộ máy móc thiết bị sẽ được đưa đến xưởng 

bảo dưỡng nên hoạt động bảo trì, sửa chữa máy móc không phát sinh chất thải nguy hại 

tại công trường. Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng dự án từ các 

hoạt động sau: 

+ Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ phát sinh từ quá trình vận hành máy móc, thiết bị 

xây dựng. 

+ Tấm thấm dầu từ ga thu nước tạm trên công trường; 

+ Que hàn, đầu mẩu que hàn từ quá trình hàn cấu kiện; 

* Lượng phát sinh:  

1. Vật liệu hấp phụ (tấm thấm dầu thải), giẻ lau găng tay thấm dầu: dự báo 50 

kg/mỗi công trường 

 2. Que hàn, đầu mẩu que hàn: Theo định mức hao hụt vật liệu trong quá trình thi 

công tại Định mức sử dụng vật liệu áp dụng theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021 của Bộ Xây dựng, lượng que hàn, đầu mẩu que hàn thải ước tính bằng khoảng 

2% lượng que hàn sử dụng. 

+ Trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240: sử dụng 5 kg que hàn, khối lượng 

que hàn, đầu mẩu que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại là 0,1 kg. 

+ Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285: sử dụng 1 kg que hàn, khối lượng que 

hàn, đầu mẩu que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại là 0,02 kg. 

Bảng 16. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

Stt Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Khối lượng (kg) Mã CTNH 

I. Trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240 

1 

Vật liệu hấp phụ bị nhiễm các thành 

phần nguy hại (gối thấm dầu thải), giẻ 

lau găng tay dính dầu) 

Rắn 150 18 02 01 

2 
Que hàn, đầu mẩu que hàn thải có các 

kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại 
Rắn 0,1 07 04 01 

 Tổng I 150,1  

II. Trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285 
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1 

Vật liệu hấp phụ bị nhiễm các thành 

phần nguy hại (gối thấm dầu thải), giẻ 

lau găng tay dính dầu) 

Rắn 50 18 02 01 

2 
Que hàn, đầu mẩu que hàn thải có các 

kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại 
Rắn 0,02 07 04 01 

 Tổng II 150,02  

- Tác động: Các loại chất thải nguy hại thể hiện độc tính khi tiếp xúc với da, có tác 

hại với sức khỏe công nhân trực tiếp tiếp xúc, dễ bắt cháy và gây ra các sự cố cháy nổ. 

Đồng thời đây là các chất tiềm ẩn gây ra các tác động nhanh chóng đối với môi trường 

thông qua tích lũy sinh học và gây tác hại đến hệ sinh vật. Lượng chất thải nguy hại phát 

sinh giai đoạn thi công dự án rất nhỏ tuy nhiên nếu không có các biện pháp thu gom và 

xử lý theo đúng quy định, các chất thải này có thể phát tán ra môi trường, gây tác động 

nghiêm trọng đến các thành phần môi trường xung quanh, đặc biệt là đối với môi trường 

đất và nước. Dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu đối với các chất thải nguy hại này. 

3.2.1.4. Tác động do bụi, khí thải 

❖ Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, 

khối lượng bùn đất đào cần đổ thải ra khỏi dự án. 

Khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển gồm: SO2, NO2, CO, CO2… Tùy 

theo loại động cơ và loại nhiên liệu mà khối lượng các chất thải độc hại chiếm tỷ lệ khác 

nhau trong khí thải ra.  

Tải lượng ô nhiễm 

- Nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các hạng mục công trình của dự án bao gồm 

gạch, cát vàng, xi măng, đá dăm,… Nhà phân phối nguyên vật liệu xây dựng trên địa 

bàn huyện Thủy Nguyên, khoảng cách đến chân công trình khoảng 20-30km. 

+ Tại trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240: nhu cầu vận chuyển nguyên vật 

liệu là: 73.764,85 tấn, lượng đào bóc hữu cơ vận chuyển đi và cần đổ thải khoảng 

6.388,03 m3~8943,24 tấn 

+ Tại trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285: nhu cầu vận chuyển nguyên vật 

liệu là: 114.842,39 tấn, lượng đào bóc hữu cơ chuyển đi và cần đổ thải khoảng 3.887,73 

m3~5.442,822tấn 

- Cách thức vận chuyển: Sử dụng ôtô tự đổ tải trọng 7 tấn.  

- Theo thực tế thi công, không phải trong suốt quá trình thi công 12 tháng ngày 

nào cũng phải vận chuyển nguyên vật liệu thi công về công trường mà sẽ chia thành 

nhiều đợt theo đúng tiêu chí “dùng đến đâu lấy đến đó”. Số lượt xe ra vào công trường 

thi công tại mỗi công trường như sau: 
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TT 

Tổng khối 

lượng cần 

vận chuyển 

(tấn) 

Trọng tải 

xe (tấn) 

Số ngày 

vận chuyển                   

Lượt xe/ngày (ra và 

vào công trường, 

ngày làm việc trung 

bình 8 giờ) 

Số lượt xe/giờ 

(ra vào công 

trường) 

1 Tại trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240 

 82.708,09 7 250 96 12 

2 Tại trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285 

 120.285,212 7 310 112 14 

  Theo thống kê của Cơ quan bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (USEPA) và Tổ chức Y 

tế thế giới (WHO) thì đối với loại xe tải <16 tấn chạy bằng dầu Diesel, hệ số phát thải 

các chất ô nhiễm là: 

Bảng 17: Hệ số phát thải của các chất ô nhiễm đối với xe tải <16 tấn 

STT Các chất phát thải 
Hệ số phát thải 

(kg/1000km/lượt xe) 

1 Bụi 0,9 

2 NOx 14,4 

3 SO2 4,15S 

4 CO 2,9 

5 VOC 0,8 

Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO, 1993. 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu Diesel (S=0,05%) 

Bảng 18. Tải lượng các chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển 

STT 
Các chất 

phát thải 

Lượt 

xe/h 

Quãng 

đường 

(km) 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/1000km/lượt xe) 

Tải lượng 

(kg/h) 

Tải lượng 

(mg/m/s) 

Tại trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240 

1 Bụi 12 30 0,9 0,324 0,003 

2 NOx 14,4 5,184 0,048 

3 SO2 4,15S 0,000747 0,000007 

4 CO 2,9 1,044 0,009667 
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5 VOC 0,8 0,288 0,002667 

Tại trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285 

1 Bụi 

14 30 

0,9 0,378 0,0035 

2 NOx 14,4 6,048 0,056 

3 SO2 4,15S 0,000872 0,000008 

4 CO 2,9 1,218 0,011278 

5 VOC 0,8 0,336 0,003111 

Để tính toán phát thải và mức độ ảnh hưởng của bụi, khí thải trong quá trình vận 

chuyển, ta sử dụng mô hình nguồn đường. 

 

Hình 2. Mô hình các yếu tố tính toán phát thải do giao thông (nguồn đường) 

Giả định, nguồn đường trên là nguồn thải liên tục, gió thổi vuông góc với nguồn 

đường. 

Nồng độ trung bình chất ô nhiễm ở khoảng cách x, cách nguồn đường phía cuối 

gió ứng với các điều kiện trên được xác định theo công thức tính toán như sau: 

C(x) = 2E/ (2δ) 1/2 δz. U 

Hoặc có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton như sau: 

 

Trong đó:  

- C là nồng độ chất ô nhiễm trong môi trường không khí (mg/m3). 

- E là tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải tính trên đơn vị dài của nguồn 

đường trong đơn vị thời gian (mg/m.s). 

- z là độ cao của điểm tính toán (m); Xét mức độ phát thải ở độ cao z = 2 m. 
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- h là độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,2 m. 

- u là tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); Tốc độ gió trung bình trong đất liền 

Hải Phòng hàng năm dao động trong khoảng từ 1,8 đến 4,1 m/s, chọn u = 2,7 m/s 

-  là hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng (m). 

- x là khoảng cách tính từ tâm đường sang 2 bên (m) 

Bảng 19. Nồng độ các chất ô nhiễm do các phương tiện giao thông trong quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu 

Đại lượng 

Chất ô nhiễm 

Bụi NO2 SO2 CO VOC 

Tại trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240 

Tải lượng E (mg/m.s) 0,003 0,048 0,000007 0,009667 0,002667 

Nồng độ gia tăng tại 

điểm cách tâm đường 

5m (mg/m3) 

0,00527 0,008425 0,000001 0,001697 0,000468 

Nồng độ gia tăng tại 

điểm cách tâm đường 

10m (mg/m3) 

0,00487 0,007798 0,000001 0,00157 0,000433 

Tại trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285 

Tải lượng E (mg/m.s) 0,0035 0,056 0,000008 0,011278 0,003111 

Nồng độ gia tăng tại 

điểm cách tâm đường 

5m (mg/m3) 

0,000614 0,009829 0,000001 0,001979 0,00546 

Nồng độ gia tăng tại 

điểm cách tâm đường 

10m (mg/m3) 

0,000569 0,009097 0,000001 0,001832 0,000505 

QCVN 

05:2023/BTNMT 
0,3 0,35 0,2 30 - 

Nồng độ các chất thải trong không khí tại một vị trí bất kỳ khi chịu tác động thêm 

từ hoạt động của xe chở nguyên vật liệu được tạm tính như sau: 

Ct = Co + C(mg/m3)(**) 

73,053,0 xz =
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Trong đó: 

+ Ct: Nồng độ chất thải trong không khí khi có xe vận chuyển nguyên vật liệu. 

+ Co: Nồng độ chất thải trong không khí hiện trạng khi không có xe vận chuyển 

nguyên vật liệu. 

+ C: Nồng độ chất thải phát thải vào trong không khí khi có hoạt động của xe 

vận chuyển vật liệu (được tính toán tại bảng 19). 

- Nồng độ chất thải trong không khí hiện trạng khi chưa có xe vận chuyển nguyên vật 

liệu (Co) được lấy từ kết quả phân tích môi trường không khí hiện trạng. 

Bảng 20. Nồng độ các chất thải trong không khí khi có thêm xe vận chuyển 

nguyên vật liệu 

Đại lượng 
Chất ô nhiễm (mg/m3) 

Bụi SO2 NO2 CO 

Tại trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240 

Nồng độ chất thải có trong 

môi trường không khí hiện 

trạng(mg/m3) 

0,0194 0,0551 0,0254 <4,5 

Nồng độ tại điểm cách tâm 

đường 5m (mg/m3) 
0,02467 0,063525 0,025401 <4,501697 

Nồng độ tại điểm cách tâm 

đường 10m (mg/m3) 
0,02327 0,062998 0,025401 <4,50157 

Tại trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285 

Nồng độ chất thải có trong 

môi trường không khí hiện 

trạng(mg/m3) 

0,034 0,0391 <0,024 <4,5 

Nồng độ tại điểm cách tâm 

đường 5m (mg/m3) 
0,034614 0,048929 <0,024001 <4,501979 

Nồng độ tại điểm cách tâm 

đường 10m (mg/m3) 
0,034569 0,048197 <0,024001 <4,501832 

QCVN 05:2023/BTNMT  0,3 0,35 0,2 30 

- Nhận xét: Theo kết quả bảng dữ liệu tính toán trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm 

phát thải ra từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu trong giai đoạn 

xây dựng đều nằm dưới ngưỡng cho phép (QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kĩ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí).  

❖ Hoạt động của máy móc hỗ trợ thi công xây dựng 

Tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công trên 

công trường xây dựng được tính toán dựa trên sự tiêu hao nhiên liệu (dầu diezel). Thực 

tế lượng tiêu hao nhiên liệu dầu trong mỗi ngày, mỗi giai đoạn thi công là khác nhau. 

Căn cứ nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị trong giai đoạn thi công, định mức tiêu hao 
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nhiên liệu của các loại máy móc thiết bị, dự kiến nhu cầu sử dụng dầu DO lớn nhất theo 

giờ là khoảng 50 lít/giờ. 

Việc vận hành thiết bị đồng nghĩa nhiên liệu dầu DO bị đốt cháy và sinh ra bụi, 

khí thải chứa CO, SO2, NOx... 

- Hệ số phát thải được lấy theo tài liệu US-EPA, Locomotive Emissions Standard, 

Regulatory Support Document, April, 1998, cụ thể: 

+ Thể tích khí thải tiêu chuẩn khi đốt cháy 1 lít dầu là V = 18 Nm3/1 lít DO.  

+ Tải lượng ô nhiễm trong khói thải tương ứng khi đốt 1 lít dầu DO: E(TSP) = 1,80 

g/l; E(SO2) = 2,80g/l; E(CO) = 7,25g/l; E(NOx) = 3,40 g/l; E(VOCs) = 2,83 g/l. 

Nồng độ nguồn thải phát sinh từ hoạt động máy móc thi công được tính toán theo 

C = (Es*L)/(u*H) (công thức 1), được dự báo như sau:  

Bảng 21. Nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận hành máy móc thi 

công dự án 

TT Hạng mục tính Đơn vị 
Giá trị tính 

TSP SO2 NO2 CO VOCs 

Tại trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240 

1 Phạm vi hoạt động (S) m2 43.550,7 

2 
Lượng dầu DO tiêu thụ 

(VD) 
lít/h 50 

3 Hệ số phát thải (α) g/lít DO 1,8 2,8 3,4 7,25 2,83 

4 
Khối lượng ô nhiễm (E) 

= VDx α 
g/h 

90 140 170 362,5 141,5 

5 
Tải lượng TB (ES) = 

103E/3.600/S 
mg/m2/s 

0,00694 0,00089 0,00108 0,00336 0,00131 

6 
Chọn điều kiện tính 

toán 
 L=  202,5 m, u = 2,7 m/s; H = 2,5 m 

7 C = (Es*L)/(u*H) mg /m3 0,10417 0,01339 0,01626 0,03468 0,01354 

Tại trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285 

1 Phạm vi hoạt động (S) m2 53.532,1 

2 
Lượng dầu DO tiêu thụ 

(VD) 
lít/h 50 

3 Hệ số phát thải (α) g/lít DO 1,8 2,8 3,4 7,25 2,83 

5 
Khối lượng ô nhiễm (E) 

= VDx α 
g/h 

90 140 170 362,5 141,5 

6 
Tải lượng TB (ES) = 

103E/3.600/S 
mg/m2/s 

0,00694 0,00073 0,00088 0,00188 0,00073 

7 Chọn điều kiện tính  L= 254,9 m, u = 2,7 m/s; H = 2,5 m 
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toán 

8 C = (Es*L)/(u*H) mg /m3 0,13112 0,01372 0,01666 0,03552 0,01386 

QCVN 05:2023/BTNMT  mg /m3 0,3 0,35 0,2 30 - 

- Tác động: Theo số liệu dự báo, nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận 

hành máy móc thiết bị hỗ trợ thi công đều thấp hơn QCVN 05:2023/BTNMT. Đồng 

thời, trong giai đoạn thi công, chủ dự án áp dụng biện pháp giảm thiểu nguồn thải tại 

nguồn như trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc, sử dụng nhiên liệu dầu 

DO, xăng có chất lượng đảm bảo hàm lượng S theo tiêu chuẩn, có kế hoạch sử dụng 

máy móc phù hợp, đảm bảo thi công và bảo vệ môi trường, không chồng chéo. Do đó, 

mức độ tác động của nguồn thải này là không lớn, có thể chấp nhận. 

❖ Ô nhiễm bụi từ hoạt động đào, đắp công trình  

Mức độ phát tán bụi trong hoạt động đào, đắp công trình phụ thuộc vào khối 

lượng đào, đắp đất, được tính toán căn cứ trên hệ số phát thải ô nhiễm (E). Xác định hệ 

số phát thải ô nhiễm bụi theo tài liệu hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường của Ngân 

hàng thế giới (World Bank,1991 và US EPA, 1995) như sau: 

E = k0,0016(U/2,2)1,4 /(M/2)1,3 (kg/tấn) 

Trong đó: E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn); 

 k: Hệ số không thứ nguyên cho kích thước bụi (k = 0,8 với bụi có kích thước 

<30m) 

  U (m/s): tốc độ gió tại thời điểm thi công, u = 2,7 m/s 

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu đắp (đất núi, cát, đất đào tận dụng). Chọn 

độ ẩm trung bình M=15 %  

Vậy : E = 0,80,0016(2,7/2,2)1,4/ (0,15/2)1,3= 0,05(kg/tấn) 

Nồng độ nguồn thải phát sinh từ hoạt động đào, đắp được tính theo công thức: C 

= (Es*L)/(u*H) (công thức 1) 

Trong đó: 

Es (mg/m2/s): tải lượng ô nhiễm trung bình, 

L (m): chiều dài khu đất dự án, 

U (m/s): tốc độ gió tại thời điểm thi công, u = 2,7 m/s 

H (m): chiều cao phân tán nguồn thải, H=5m 

• Tại trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240 

- Khối lượng đào: là 16.849,9 m3 ~ 23.589,86 tấn 

- Khối lượng đắp tổng cộng là 55.784,88 m3 tương đương khoảng 67.143,4 tấn         

(55.281,07 m3~ 66.337,29 tấn cát mua bổ sung; 503,81 m3~ 806,1 tấn đất núi). 
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- Khối lượng đào đắp tại trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240 là 90.733,26 

tấn, bụi phát sinh tối đa tương ứng 90.733,260,05= 4536,67kg. Quá trình đào, đắp diễn 

ra trong khoảng 100 ngày vì vậy lượng bụi phát sinh là 5.670.829 mg/h, tải lượng bụi = 

0,04mg/m2/s. Áp dụng công thức 1 với các hệ số L= 202,5 m, U=2,7 m/s; H= 2,5m. 

Nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp là 1,2 mg/m3 (thấp hơn TCCP quy định tại 

QCVN 02:2009/BYT – 8 mg/m3).  

Tại trận địa chính thức Tiểu đoàn TL72/e285 

- Khối lượng đào: là 16.990,38 m3 ~ 23.786,532tấn 

- Khối lượng đắp tổng cộng là 95.032,27m3 tương đương khoảng 114.101,76 tấn  

(94.866,84 m3~113.840,21tấn cát mua bổ sung; 165,432 m3 ~ 264,691tấn đất núi) 

- Khối lượng đào đắp tại trận địa chính thức của Tiểu đoàn TL72/e285 là 

137.891,29 tấn, bụi phát sinh tối đa tương ứng 137.891,29 0,05= 6.894,56kg. Quá trình 

đào, đắp diễn ra trong khoảng 4 tháng (120 ngày) vì vậy lượng bụi phát sinh là 7.181.838 

mg/h, tải lượng bụi = 0,04mg/m2/s. Áp dụng công thức 1 với các hệ số L= 254,9 m, 

U=2,7 m/s; H= 2,5m. Nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp là 1,5 mg/m3 (thấp 

hơn TCCP quy định tại QCVN 02:2009/BYT – 8 mg/m3).  

Hầu hết loại bụi này có kích thước lớn, nên sẽ không phát tán xa vì vậy, chúng chỉ 

ảnh hưởng đến công nhân tham gia thi công tại công trường và các đối tượng lân cận 

tiếp giáp dự án. 

❖ Bụi và khí thải phát sinh từ công đoạn hàn 

Các loại hoá chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khí thải có chứa các chất 

độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân lao 

động.  

Theo nghiên cứu của Ban quản lý an toàn và sức khỏe lao động Hoa Kỳ (OSHA), 

các phân tử khí hàn được hình thành chính từ sự bay hơi của kim loại và của các chất 

hàn khi nóng chảy. Khi nguội đi, những hơi này sẽ ngưng tụ và phản ứng với oxy trong 

khí quyển hình thành nên các phân tử nhỏ mịn. Thành phần trong khí hàn bao gồm: các 

thành phần như (Cu, Pb, Ni, Mn, Cd, Cr, một số oxit Sắt, Kẽm…), CO, NOx. Các phân 

tử khí này có kích thước rất nhỏ, có thể đi vào phổi và ngưng tụ trên đó, gây ảnh hưởng 

tiêu cực đến hệ hô hấp của công nhân trực tiếp tham gia công đoạn hàn. Ngoài ra, công 

nhân nếu tiếp xúc nhiều với khí hàn sẽ dễ mắc các bệnh viêm phế quản, viêm phổi, hen 

suyễn, và các bệnh về da, mắt… 

Tại trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240 sử dụng 5kg que hàn, tại trận địa 

chính thức Tiểu đoàn TL72/e285 sử dụng 1kg que hàn, khối lượng que hàn sử dụng là 

rất nhỏ. Bụi và các khí thải từ quá trình hàn nhanh chóng phát tán trong môi trường xung 

quanh. Khí thải từ công đoạn hàn không cao so với ô nhiễm từ các nguồn khác phát sinh 

rải rác không gây ảnh hưởng đến diện rộng, chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến những người 

công nhân hàn. Công đoạn hàn được triển khai ngoài trời, các mối hàn lại nằm rải rác, 

không tập trung tại một vị trí nên rất khó cho việc thu gom, xử lý. Chủ dự án sẽ đề xuất 

biện pháp giảm thiểu tác hại của khí thải này đến sức khỏe của người công nhân. 
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3.2.1.5. Tiếng ồn 

- Nguồn phát sinh: nguồn thải này phát sinh từ hoạt động vận tải, hoạt động vận 

hành máy móc thiết bị tại công trường. 

 - Đối tượng chịu tác động: được xác định là công nhân xây dựng và người dân 

sinh sống lân cận. 

- Dự báo mức ồn: 

Mức ồn cộng hưởng sinh ra tại một điểm do tất cả các máy móc gây ra được tính 

theo công thức: 

L∑  = 10. lg ∑ 100,1..Li

n

i

 (dBA) 

Mức ồn ở khoảng cách r2 sẽ giảm hơn mức ồn ở điểm có khoảng cách r1 là: 

- Đối với nguồn điểm (máy móc thiết bị): L = 20.lg (r2/r1)1+a 

- Đối với nguồn đường (xe vận chuyển): L = 10.lg (r2/r1)1+a 

Trong đó:  

L: Độ giảm tiếng ồn (dBA). 

r1: Khoảng cách cách nguồn ồn (r1 thường bằng 1,5 m). 

r2: Khoảng cách cách r1. 

a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất. 

+ Đối với mặt đất trồng cỏ a= 0,1; 

+ Đối với mặt đất trống trải không có cây a= 0; 

+ Đối với mặt đường nhựa và bê tông a= - 0,1. 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, nên có hệ số a= 0:  

- Đối với nguồn điểm: 

+ Với khoảng cách r2 = 20m: L = 20.lg (20/1,5)1 = 22,5 dBA 

+ Với khoảng cách r2 = 50m: L = 20.lg (50/1,5)1 = 30,46 dBA 

+ Với khoảng cách r2 = 150m : L = 20.lg (150/1,5)1 = 40 dBA 

- Đối với nguồn đường (xe ô tô, xe tưới nước, máy rải, máy lu, máy ủi): 

+ Với khoảng cách r2 = 20m : L = 10.lg (20/1,5)1 = 11,25 dBA 

+ Với khoảng cách r2 = 50m : L = 10.lg (50/1,5)1 = 15,23 dBA 

+ Với khoảng cách r2 = 150m : L = 10.lg (150/1,5)1 = 20 dBA 
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TT 
Máy móc, thiết 

bị 

Mức ồn trung 

bình cách 1,5m 

(dBA) (*) 

Mức ồn cách nguồn (dBA) 

20 m 50m 150m 

1.  Máy đào 85 62,5 54,54 45 

2.  Máy ủi 85 73,75 69,7 65 

3.  Máy lu 80 68,75 64,7 60 

4.  Xe ô tô 78 66,75 62,7 58 

5.  Máy đầm 82 59,5 51,54 42 

6.  Máy hàn 77 54,5 46,54 37 

7.  
Máy trộn bê 

tông/trộn vữa 
85 62,5 54,54 45 

8.  Máy rải 85 73,75 69,7 65 

9.  Máy mài 84 61,65 53,54 44 

10.  Máy khoan 98 75,5 67,54 58 

11.  Máy cắt 84 61,5 53,54 44 

12.  Xe tưới nước 81 69,75 65,7 61 

Mức ồn trung bình 83,67 64,85 59,6 52 

Mức ồn cộng hưởng 99,33 80,5 75,4 70 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
70 dBA 

(*): Nguồn U.S Federal Transit Administration, 2006) 

- Nhận xét: Theo số liệu dự báo tại bảng trên, mức ồn giảm dần theo không gian 

phân tán, càng gần nguồn thải, mức ồn càng lớn và vượt ngưỡng cho phép; tại khoảng 

cách từ 20 m thì hầu hết mức ồn thấp hơn tiêu chuẩn (trừ ủi, máy máy khoan, máy rải), 

khoảng cách từ 50m thì mức ồn đều thấp hơn tiêu chuẩn. Khi vận hành cùng lúc nhiều/tất 

cả máy móc hỗ trợ thi công sẽ gây ồn cộng hưởng – điều này không thể tránh khỏi, khi 

đó, mức ồn cộng hưởng dự báo khi hoạt động tất cả cùng lúc các máy móc thiết bị cao 

hơn so với tiêu chuẩn kể cả ở các khoảng cách xa dự án, đối tượng chịu tác động trực 

tiếp là công nhân làm việc và dân cư sinh sống gần khu vực dự án (trong phạm vi 150m 

tính từ nguồn ồn). Tiếng ồn dự báo trên bảng trên là tiếng ồn có thể phát sinh lớn nhất 

tại dự án, tuy nhiên thực tế thi công không có sự hoạt động đồng thời có tất cả các máy 

móc thiết bị đồng thời quá trình thi công cần có kế hoạch thi công phù hợp, tránh sử 
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dụng đồng thời nhiều máy móc trên công trường, nên tiếng ồn phát sinh sẽ giảm hơn so 

với dự báo trên. Tiếng ồn phát sinh trong quá trình thi công dự án phát sinh đáng kể nhất 

trong giai đoạn san lấp tạo mặt bằng thi công do tập trung các loại máy móc, phương 

tiện thi công cùng lúc (máy lu, xe ô tô ra vào, máy ủi,…). 

Việc tiếp xúc liên tục với mức ồn lớn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân 

làm việc tại công trường với những biểu hiện như giảm khả năng nghe, có thể gây bệnh 

điếc nghề nghiệp; gây rối loạn chức năng thần kinh, gây bệnh đau đầu, chóng mặt, cảm 

giác sợ hãi làm giảm năng suất lao động và gây tổn thương hệ tim mạch và tăng bệnh 

về đường tiêu hóa. 

3.2.1.6. Rung động 

 Hoạt động xây dựng có thể gây ra mức rung mặt đất khác nhau, phụ thuộc vào 

thiết bị và phương pháp làm việc. Hoạt động của các thiết bị xây dựng gây ra rung động 

lan truyền trên mặt đất và giảm dần theo khoảng cách. Các công trình gần khu vực xây 

dựng sẽ bị ảnh hưởng của rung động với các mức độ khác nhau từ không bị ảnh hưởng 

(ở mức rung thấp nhất), đến có thể cảm nhận được rung (ở mức rung trung bình) và gây 

phá huỷ nhẹ (mức rung cao nhất). Rung động sinh ra từ các hoạt động xây dựng ít khi 

đạt được mức gây phá hủy các cấu trúc khác, tuy nhiên nó có thể đạt đến mức có thể 

nghe và cảm nhận thấy tại những công trình nằm gần với vị trí dự án. Trong quá trình 

thi công xây dựng dự án, một số hoạt động gây rung động bao gồm: 

- Hoạt động của xe vận tải chở nguyên vật liệu xây dựng và thiết bị  

- Hoạt động của các máy móc tham gia xây dựng 

- Độ rung cộng hưởng của các thiết bị khi vận hành cùng một lúc sẽ cao hơn mức 

độ rung của từng thiết bị riêng rẽ, đây sẽ là nguồn thải gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức 

khỏe của công nhân xây dựng trên công trường và các hộ dân tiếp giáp tuyến đường. 

3.2.1.7. Tác động đến giao thông khu vực 

- Đối với trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240, trong phạm vi thu hồi sử dụng 

đất sẽ chiếm dụng 2 đoạn tuyến đường giao thông nội đồng có bề rộng từ 1,5-2,3m với 

tổng chiều dài khoảng 235m, nếu không có biện pháp hoàn trả phù hợp sẽ gây ngăn cách 

khu vực, gây khó khăn cho hoạt động canh tác của người dân. 

Trong thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, lượng đào đổ thải sẽ làm tăng mật độ 

giao thông trên các tuyến đường dẫn đến dự án đặc biệt các tuyến giao thông kết nối 

giao thông trực tiếp tới các công trường thi công. Việc gia tăng mật độ các phương tiện 

vận tải trên các tuyến đường vận chuyển của dự án sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra các tai 

nạn giao thông, có nguy cơ gây suy giảm chất lượng nền đường giao thông nếu không 

được kiểm soát tốt tải trọng các xe vận chuyển.  Nguyên vật liệu, bùn đất cần vận chuyển 

đi đổ thải nếu không được che chắn sẽ rơi vãi, phát sinh bụi trên đường vận chuyển, gây 

ô nhiễm môi trường, gây nguy hiểm cho người đi đường. 

3.2.1.8. Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội xã Phả Lễ 
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Việc triển khai xây dựng dự án sẽ góp phần thúc đẩy một số ngành kinh doanh 

khác phát triển như: vận tải, buôn bán vật liệu xây dựng, dịch vụ ăn uống,... Đồng thời 

cũng sẽ tạo ra công ăn việc làm cho một bộ phận người trong độ tuổi lao động tuy chỉ 

mang tính chất tạm thời. Tuy nhiên hoạt động tập trung đông công nhân có khả năng 

làm mất trật tự an ninh xã hội khu vực thực hiện Dự án. 

Tuy nhiên việc triển khai xây dựng dự án sẽ phát sinh tiếng ồn, độ rung, bụi do 

hoạt động của các phương tiện máy móc trên công trường, hoạt động của quá trình bốc 

xếp vật liệu lên các phương tiện vận chuyển, thi công hay hoạt động của các phương 

tiện ra vào công trường,… ít nhiều gây ảnh hưởng đến nhân dân xung quanh khu vực. 

Trong mùa khô hanh và khi có gió lớn, bụi cuốn theo gió phát tán ra khu dân cư 

gần kề dự án làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân gây nguy cơ gia 

tăng các bệnh về đường hô hấp. Bụi bám lên các vật dụng, phương tiện, thiết bị vừa gây 

bất tiện trong sử dụng, sản xuất, sinh hoạt, vừa làm giảm tuổi thọ của chúng. Chủ đầu 

tư sẽ áp dụng các biện pháp khắc phục, giảm thiểu để giảm tối đa các tác động này. 

Quá trình thi công dự án nảy sinh một số vấn đề có tính chất xã hội đó là vấn đề 

an ninh trong thời gian xây dựng, nhiều loại vật tư, thiết bị được tập trung tại công 

trường vì vậy cần phải bảo vệ đề phòng trường hợp kẻ gian lấy cắp các thiết bị sẽ ảnh 

hưởng đến tiến độ dự án. 

Quá trình vận chuyển các nguyên vật liệu, chất thải ra vào công trường sẽ làm gia 

tăng mật độ giao thông khu vực đặc biệt là tuyến đường trục xã, trục thôn kết nối giao 

thông trực tiếp tới dự án. Việc gia tăng mật độ giao thông có thể gây ra ùn tắc giao thông, 

tăng khả năng xảy ra rủi ro tai nạn giao thông, nhất là vào giờ cao điểm như thời điểm 

học sinh đi học, tan trường, thời gian người dân đi làm và về nhà,... 

3.2.1.9. Tác động đến hoạt động tiêu thoát nước hiện trạng, sản xuất nông 

nghiệp 

- Giai đoạn đào, đắp đất: làm phát sinh đất dư thừa, nếu đổ bừa bãi, không thu 

gom, xử lý kịp thời khi trời mưa xuống cuốn trôi đất, bùn thải xuống hệ thống tiêu thoát 

nước mưa khu vực (mương, rãnh thoát nước) gây bồi lắng, tắc hệ thống thoát nước tại 

khu vực dự án gây ngập úng cục bộ. 

- Qúa trình vận chuyển đất thừa: nếu bị rơi vãi trên đường, khi gặp mưa, đất bị 

cuốn theo dòng nước mưa gây tắc hệ thống thoát nước hiện trạng;  

- Qúa trình thi công đường, trộn bê tông: làm rơi vãi đá, cát,... không được thu gom 

xử lý sẽ chảy vào hệ thống thoát nước làm tắc nghẽn dòng chảy. 

- Trong quá trình triển khai xây dựng dự án nếu không có phương án hoàn trả công 

trình thủy lợi cũng như biện pháp thi công hoàn trả phù hợp sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp 

đến tưới tiêu thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, gây ra ngập úng cục bộ khu vực lân cận dự 

án, ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi Thủy Nguyên. Tuy nhiên các tác động do chiếm 

dụng các công trình thủy lợi trong phạm vi sử dụng đất của dự án là không đánh kể do: 



Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại 

đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn TLl72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân phục vụ 

giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng                         79 

 

+ Đối với tuyến kênh xây thủy lợi Kc1-Tb Bến Chang: Xây dựng tuyến mương 

thủy lợi hoàn trả tại khu vực phía Tây Bắc và Tây Nam khu đất sát mép đường hoàn trả 

dài khoảng 280,56m. Kết cấu mương B800, cao trình đáy bằng cao trình đáy kênh xây 

hiện trạng cao trung bình 1m, xây bằng gạch không nung dày 220, vữa xi măng cát M75#, 

đáy mương bê tông M200# đá 1x2. Phương án thi công: Xây mới và đấu nối hoàn chỉnh 

rồi mới tiến hành phá dỡ đoạn kênh cứng nằm trong phạm vi sử dụng đất của dự án. 

+ Việc hoàn trả tuyến kênh xây thủy lợi Kc1-Tb Bến Chang đồng thời sẽ kết nối 

với phần còn lại của 2 kênh thuộc quản lý của UBND xã Phả Lễ bị ảnh hưởng bởi dự án 

từ đó đảm bảo việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. 

- Đồng thời để đảm bảo tiêu thoát nước mưa tràn mặt trong giai đoạn thi công, quá 

trình thi công bố trí rãnh thu (kích thước khoảng 0,3x0,3m), hố thu với khoảng cách 

3m/hố thu trên mặt bằng công trường và hố lắng (thể tích khoảng 3m3, có bổ sung gối 

thấm dầu) để thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn. Bố trí máy bơm, nhân công trực bơm 

nước mưa chảy tràn để đảm tiêu thoát nước cho khu vực đồng thời hạn chế thi công vào 

những ngày có mưa. 

3.2.1.10. Tác động do các rủi ro, sự cố môi trường 

a, Sự cố cháy nổ 

Nguyên nhân dẫn đến sự cố gồm do điện năng quá tải; do sấm sét; do máy móc 

chạy bằng nhiên liệu vận hành quá lâu hoặc chập cháy ngay trong động cơ, do sự bất 

cẩn của công nhân khi hút thuốc, hàn điện. 

Trong trường hợp sự cố xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng trước 

tiến là người lao động đang thi công trên công trường, gây thiệt hại đến các cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật hiện trạng tại khu vực. Đối với đám cháy lớn còn có thể gây ảnh hưởng 

trực tiếp đến các công trình lân cận gây thiệt hại đến tài sản, con người của các cơ sở 

lân cận,… Vì vậy, việc giảm thiểu/hạn chế đến mức tối đa các tác động do sự cố cháy 

nổ này là rất cần thiết. 

b, Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông 

Nguyên nhân dẫn đến sự cố được xác định như sau: 

- Do sự bất cẩn của công nhân làm việc trong vận hành thiết bị hoặc công nhân 

vận hành máy móc không có trình độ chuyên môn;  

- Do máy móc thiết bị hỗ trợ gặp trục trặc; 

- Ô nhiễm môi trường khả năng gây mệt mỏi, choáng váng hay ngất cho công nhân 

trong quá trình làm việc. 

Hậu quả của nó để lại là khôn lường, nhẹ thì xước xác, gãy tay chân; nặng thì tàn 

tật suốt đời thậm chí là có thể dẫn đến thiệt mạng. Từ đó, kéo theo nhiều hệ lụy đối với 

gia đình công nhân gặp nạn. Vì vậy, việc hạn chế tối đa sự cố này trong suốt quá trình 

thi công được đặt lên hàng đầu. 

c. Sự cố đối với máy móc thiết bị hỗ trợ thi công 
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Máy móc là cánh tay hỗ trợ đắc lực tại mỗi dự án, trường hợp máy móc gặp sự cố 

sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động, chậm tiến độ thi công, thiệt hại chi phí đầu tư. Máy 

móc gặp sự cố chủ yếu do lâu ngày không được bảo dưỡng nên động cơ hoạt động quá 

tải. Vì vậy, việc lựa chọn, kiểm tra máy móc hàng ngày là cần thiết. 

3.2.2. Đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn 

triển khai xây dựng dự án 

3.2.2.1. Nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

- Đối với nước thải sinh hoạt phát sinh của công nhân trong quá trình thi công xây 

dựng công trình  (phát sinh khoảng 1,5 m3/ngày/mỗi công trường) bố trí 3 nhà vệ sinh 

di động/một công trường đặt tại vị trí phù hợp, thuận tiện cho sinh hoạt của công nhân, 

đảm bảo không gây tác động xấu tới môi trường xung quanh. Nhà vệ sinh di động có 

hầm tự hoại dung tích 2 m3, định kỳ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, xử lý lượng 

nước này (khoảng 4 ngày/lần). Đồng thời chủ dự án quán triệt công nhân tuyệt đối không 

được phóng uế bừa bãi, đi vệ sinh đúng nơi quy định và cam kết không được xả nước 

thải sinh hoạt ra ngoài môi trường. Giảm thiểu lượng nước thải bằng việc tuyển dụng 

nhân công địa phương có điều kiện tự túc ăn ở. Tổ chức hợp lý nhân lực trong các giai 

đoạn thi công. 

b. Nước thải xây dựng  

- Tại mỗi công trường thi công, nước thải xây dựng (phát sinh từ hoạt động rửa xe, 

vệ sinh máy móc, thiết bị thi công) được thu gom theo rãnh thoát nước có kích thước 

0,5x0,5(m) độ dốc 0,5-1% hướng về 2 bể lắng có đặt gối thấm dầu để hấp thụ váng dầu. 

Mỗi bể lắng có dung tích khoảng 3 m3, sau khi lắng cát và tách dầu mỡ, lượng nước này 

được tuần hoàn tái sử dụng cho mục đích rửa xe, vệ sinh máy móc, thiết bị thi công; 

Nước thải xây dựng từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công được thu 

gom về hố thu nước, sau khi lắng cát và tách dầu mỡ, lượng nước này được tuần hoàn 

để vệ sinh thiết bị, dập bụi, phun làm ẩm công trường khi cần thiết, lượng dư thừa sau 

giai đoạn thi công xây dựng thuê đơn vị có chức năng đến bơm hút. Chủ dự án cam kết 

không xả nước thải thi công ra ngoài môi trường. Gối thấm dầu được thay thế định kỳ 

và được quản lý như chất thải nguy hại. 

- Bố trí vệ sinh máy móc, thiết bị tại vị trí gần các hố thu để thuận tiện cho việc 

thu gom và xử lý nước thải từ hoạt động này. 

c. Nước mưa chảy tràn 

- Bố trí rãnh thu (kích thước khoảng 0,3x0,3m), hố thu với khoảng cách 3m/hố 

thu trên mặt bằng công trường và hố lắng (thể tích khoảng 3m3, có bổ sung gối thấm 

dầu) để thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn. 

- Bố trí máy bơm, nhân công trực bơm nước mưa chảy tràn, để đảm tiêu thoát 

nước cho khu vực đồng thời hạn chế thi công vào những ngày có mưa. Nguồn tiếp nhận 

nước mưa của dự án trong giai đoạn xây dựng là các kênh mương thủy lợi xung quanh 
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dự án và vào kênh Đầm Ba Xã thuộc hệ thống thủy lợi Thủy Nguyên. 

- Chủ dự án yêu cầu công nhân thi công trên công trường phải thực hiện việc dọn 

dẹp vệ sinh mặt bằng thi công sạch sẽ hàng ngày tránh đất, đá, chất bẩn rơi vãi cuốn 

theo nước mưa. Tại khu vực tập kết nguyên vật liệu và phế thải xây dựng được che chắn 

bằng bạt, chống rửa trôi làm tắc hệ thống thoát nước. 

3.2.2.2. Chất thải rắn thông thường 

Thực hiện quản lý, thu gom chất thải rắn thông thường phát sinh theo các quy định 

tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

a. Đối với chất thải rắn xây dựng: 

- Chất thải rắn xây dựng có khả năng tái chế như nilon, thùng bìa Carton, đầu mẩu 

sắt thép... được thu gom, tập kết vào Container 20 feet và bán phế liệu cho đơn vị có 

chức năng tái sử dụng, tái chế; 

- Đối với lớp đất hữu cơ (tầng đất mặt) bóc tách từ đất trồng lúa được bóc tách 

riêng và bàn giao lại cho địa phương để tái sử dụng vào mục đích nông nghiệp. 

- Chất thải rắn xây dựng không thể tái chế, tái sử dụng cần đổ thải, Nhà thầu thi 

công có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý, tiếp nhận. 

Nhà thầu thi công có trách nhiệm thực hiện hoạt động này. Chủ dự án có trách nhiệm 

giám sát các hoạt động này. 

- Đồng thời áp dụng một số biện pháp sau để giảm thiểu tối đa tác động do chất 

thải rắn xây dựng: 

+ Bố trí 01 container 20 feet được chia làm 2 ngăn để lưu chứa (một ngăn lưu chứa 

chất thải thông thường, một ngăn lưu chứa chất thải nguy hại) phát sinh trong quá trình 

thi công xây dựng. 

+ Thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt và xây dựng.  

+ Che chắn các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu để giảm phát sinh chất 

thải rắn trên đường vận chuyển. 

+ Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng tiết kiệm các nguồn nguyên nhiên liệu phục 

vụ thi công xây dựng công trình nhằm tránh lãng phí, giảm thiểu ảnh hưởng tới môi 

trường xung quanh. 

+ Thanh thải, thu dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các 

nguyên nhiên, vật liệu, phế liệu thừa về nơi quy định. Nghiêm cấm việc đổ các chất thải 

trong quá trình thu dọn ra các khu vực xung quanh. 

b. Đối với CTR từ hoạt động phát quang mặt bằng: 

- Quá trình phát quang đến đâu sẽ thực hiện dọn dẹp mặt bằng không để ứ đọng 

trên công trường. 
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- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, xử lý toàn bộ sinh khối, chất 

thải rắn từ hoạt động phát quang cây cối, thảm thực vật. 

c. Đối với rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân tham gia xây dựng dự án: 

- Bố trí các thùng chứa rác có nắp đậy dung tích 100-220 lít/thùng đặt ở những vị 

trí thuận tiện cho việc thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải. Toàn bộ chất thải sinh 

hoạt được thu gom, phân loại theo khoản 1, Điều 75, Luật BVMT, tập kết vào thùng 

chứa và chuyển giao cho đơn vị có chức năng vào cuối ngày làm việc.  

- Toàn bộ chất thải sinh hoạt được thu gom, phân loại tại nguồn, tập kết vào thùng 

chứa và chuyển giao cho đơn vị có chức năng vào cuối ngày làm việc.  

- Chủ đầu tư đề ra nội quy quy định về việc thải bỏ rác đúng nơi quy định đối với 

đơn vị thi công và người lao động. Đơn vị thi công có trách nhiệm hợp đồng đơn vị có 

chức năng để thu gom và xử lý. 

3.2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện quản lý các chất thải nguy hại phát 

sinh từ quá trình xây dựng theo thông tư 02/2021/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại, cụ thể như sau: 

- Phân công cán bộ chuyên trách để đảm nhiệm vụ việc phân loại và quản lý CTNH. 

- Tiến hành đào tạo cho cán bộ công nhân viên có thể phân loại chất thải ngay tại 

nguồn. Mỗi loại chất thải sẽ được lưu giữ trong một thùng riêng biệt. Bên ngoài mỗi 

thùng chứa có dán dấu hiệu cảnh báo CTNH. 

- Các mã CTNH phát sinh được lưu chứa tạm thời trong thùng chứa có nắp đậy 

dung tích 100-240 lít đặt tại ngăn chứa chất thải nguy hại của Container 20 feet. Kho 

chứa phải đảm bảo thiết kế khép kín, có biển báo, gờ chống tràn. Trang bị bình bột chữa 

cháy cầm tay và vật liệu thấm hút bằng cát. 

 - Nhà thầu thi công có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị có chức năng (Công 

ty TNHH Tân Thuận Phong, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Thắng...) để thu 

gom, vận chuyển và xử lý CTNH. 

3.2.2.4. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

❖ Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển, thi công xây 

dựng 

Nguồn ô nhiễm không khí chủ yếu trong giai đoạn này là bụi phát sinh từ quá trình 

vận chuyển vật liệu xây dựng; khí thải, tiếng ồn sinh ra từ các phương tiện thi công và 

phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng. Để giảm thiểu các nguồn tác động này, chủ 

dự án  yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần dự án để giảm quãng đường vận chuyển 

và giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng 

như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố. 



Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại 

đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn TLl72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân phục vụ 

giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng                         83 

 

- Đối với phương tiện vận chuyển vật liệu rời, chất thải xây dựng cần tuân thủ các 

quy định sau đây:  

+ Thùng xe đảm bảo kín khít (cửa sau thùng xe với thân thùng phải kín, đảm bảo 

không chảy vật liệu khô và ướt, phải có nắp đậy hoặc bạt che phủ thùng kín khít). 

+ Vật liệu rời, chất thải xây dựng không được xếp, đổ cao quá thành thùng xe, đảm 

bảo vật liệu rời, chất thải chuyên chở không rơi vãi ra đường.  

 - Phân luồng xe ra vào khu vực dự án, tập kết nguyên vật liệu hợp lý để hạn chế 

sự tập trung quá đông các phương tiện vận chuyển tại công trường, các phương tiện vận 

chuyển qua khu dân cư phải giảm tốc độ tránh khả năng gây tai nạn giao thông. 

 - Đất dư và phế thải xây dựng sau khi thi công phải vận chuyển đến ngay nơi quy 

định, nếu gây rơi vãi ra đường, làm ảnh hưởng đến vệ sinh chung sẽ phải tổ chức người 

thu gom và rửa đường ngay. 

- Nguyên vật liệu sử dụng theo tiêu chí dùng đến đâu mua đến đó, không tập kết 

nhiều trên công trường, thi công hết trong ngày; bố trí công nhân thường xuyên quét dọn 

mặt bằng triển khai dự án và đường tiếp cận.  

- Đối với cát có thể tập kết ngoài trời nhưng được che bạt để giảm thiểu phát tán 

bụi và hao hụt do cuốn trôi theo nước mưa. Các loại vật liệu như gạch, đá ít phát sinh ô 

nhiễm và ít bị tác động của môi trường tự nhiên có thể để ngoài trời không cần chế độ 

bảo quản. 

- Sử dụng phương tiện thi công có nguồn gốc, đảm bảo vận hành ổn định trên 

công trường, bố trí tổ kỹ thuật kiểm tra máy móc hàng ngày trước khi sử dụng, vận hành 

nhằm phát hiện sớm sự cố và có giải pháp khắc phục kịp thời. Chủ dự án tắt máy móc 

vận hành hoạt động kém hiệu quả hoặc có dấu hiệu vận hành trục trặc đồng thời bố trí 

thời gian vận hành máy móc hợp lý, tránh chồng chéo gây ô nhiễm nguồn thải cục bộ. 

Chủ dự án sẽ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động của công nhân (khẩu trang, quần áo bảo 

hộ,..), thiết lập nội quy công trường và yêu cầu công nhân chấp hành nghiêm chỉnh. 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp để giảm phát sinh khí thải ra 

môi trường. 

- Chủ dự án lựa chọn đơn vị vận chuyển uy tín, có đầy đủ phương tiện đảm bảo 

chất lượng, yêu cầu đơn vị vận chuyển đất thải thừa đảm bảo che phủ bạt kín thùng xe, 

không để đất, đá rơi vãi, tuân thủ giao thông khi di chuyển, đổ thải đúng vị trí quy định 

của nhà nước, có sự ràng buộc các điều khoản trong hợp đồng về các nội dung này để 

nâng cao trách nhiệm thực hiện của đơn vị thầu. 

- Thực hiện đào đắp theo đúng thiết kế hạn chế tối đa việc đào, đắp công trình vào 

ngày gió lớn. 

- Tiến hành quây tôn công trường thi công để đảm bảo ngăn cách với các khu vực 

xung quanh. 
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- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động của công nhân (khẩu trang, quần áo bảo hộ,..), 

thiết lập nội quy công trường và yêu cầu công nhân chấp hành nghiêm chỉnh. 

❖ Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh hơi dung môi từ hoạt động hàn, sơn hoàn 

thiện các hạng mục công trình. 

- Sử dụng các loại que hàn và dây hàn có hàm lượng cacbon, lưu huỳnh và phốt 

pho thấp, đạt QCVN 3223:2000, giảm lượng chất ô nhiễm vào môi trường. Chủ dự án 

cam kết sẽ lựa chọn công nhân hàn có chuyên môn, năng lực; trang bị đầy đủ bảo hộ lao 

động cho công nhân làm việc (mặt nạ phòng độc, giày, găng tay); thường xuyên kiểm 

tra giám sát các thiết bị, ổ cắm điện, các nguồn nhiên liệu có khả năng bắt cháy gần khu 

vực hàn để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ; bố trí thời gian làm việc cũng như thời gian 

nghỉ giữa giờ cho công nhân trực tiếp hàn đảm bảo công nhân không tiếp xúc liên tục 

với hơi, khói hàn. 

Trang bị đầy đủ bảo hộ cho công nhân sơn (khẩu trang, quần áo bảo hộ,…); bố 

trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân. 

3.2.2.5. Tiếng ồn, rung động  

- Sử dụng các phương tiện vận tải, máy móc hiện đại, có nguồn gốc xuất xứ, đảm 

bảo các thông số kỹ thuật. Ưu tiên sử dụng thiết bị ít tạo tiếng ồn, lắp đặt thêm các vật 

liệu giảm xóc, giảm ẩm, sử dụng máy móc, thiết bị phù hợp với công việc, tránh sử dụng 

các thiết bị hoạt động quá mức. Hướng dẫn công nhân nâng cao ý thức trong quá trình 

thi công để hạn chế các thao tác gây tiếng ồn, rung động lớn. 

 - Quy định tốc độ xe ra vào công trình, vận hành máy móc đúng thông số kỹ thuật 

đã quy định. 

- Bố trí tổ kỹ thuật kiểm tra động cơ hàng ngày trước khi vận hành, khi phát hiện 

sự cố tuyệt đối không sử dụng. 

- Có kế hoạch vận hành máy móc hợp lý, tránh vận hành chồng chéo, gia tăng mức 

ồn, rung; tắt các thiết bị hoạt động kém hiệu quả; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho 

công nhân làm việc. 

- Các biện pháp nêu trên được đưa ra như là một điều kiện bắt buộc đối với các 

nhà thầu nhằm đảm bảo chất lượng môi trường đạt tiêu chuẩn theo đúng quy định trong 

quá trình thi công xây dựng dự án.  

3.2.2.6. Phòng ngừa, giảm thiểu tác động do tăng mật độ giao thông khu vực, 

tác động đến kinh tế - xã hội 

- Bố trí hệ thống cọc tiêu, biển cảnh báo; cọc tiêu, biển báo được sơn phản quang 

để người đi đường có thể nhận biết, phòng tránh. Các điểm đào đắp, hố sâu đều có biển 

chỉ dẫn, cảnh báo. 

- Tuyển dụng lái xe có kinh nghiệm, tuân thủ luật giao thông, chú ý quan sát tại 

các điểm giao cắt trên tuyến đường vận chuyển. Lựa chọn đơn vị vận chuyển uy tín, có 

đầy đủ phương tiện đảm bảo chất lượng, yêu cầu đơn vị trong quá trình vận chuyển đảm 
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bảo che phủ bạt kín thùng xe, không để đất, đá rơi vãi, tuân thủ giao thông khi di chuyển. 

Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp để sửa chữa hoàn trả 

các tuyến đường bị ảnh hưởng trong quá trình thi công  

- Chủ dự án sẽ bố trí thời gian vận chuyển vật liệu hợp lý, tránh các khung giờ từ 

7h-8h sáng và chiều từ 17h – 18h; Kết hợp với chính quyền địa phương, phụ trách quản 

lý giao thông khu vực để phân luồng giao thông, đặc biệt vào các giờ cao điểm tránh 

gây ùn tắc giao thông, tai nạn. 

- Chủ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an địa phương, 

nhà thầu thi công trong việc điều tiết giao thông, giữ gìn trật tự an ninh khu vực thực 

hiện dự án. 

- Có kế hoạch thi công hợp lý tránh sử dụng đồng thời nhiều thiết bị. Sử dụng 

phương tiện thi công có nguồn gốc, đảm bảo vận hành ổn định trên công trường, bố trí 

tổ kỹ thuật kiểm tra máy móc hàng ngày trước khi sử dụng. 

- Đối với trận địa chính thức Đại đội PPK172/e240, trong phạm vi thu hồi sử dụng 

đất sẽ chiếm dụng 2 đoạn tuyến đường giao thông nội đồng có bề rộng từ 1,5-2,3m với 

tổng chiều dài khoảng 235m, nếu không có biện pháp hoàn trả phù hợp sẽ gây ngăn cách 

khu vực, gây khó khăn cho hoạt động canh tác của người dân: Phương án hoàn trả 2 

đoạn tuyến đường như sau: 

+ Thiết kế 01 tuyến đường bê tông hoàn trả rộng 3,5m dài 274,23m (vị trí tuyến 

đường hoàn trả sẽ đồng thời kết nối với tuyến đường còn lại bị ảnh hưởng bởi dự án) có 

kết cấu như sau: 

+ Mặt đường bêtông xi măng M250# đá 1x2cm dày 18cm; 

+ Cấp phối đá dăm loại I dày 20cm; 

+ Cát đen đầm chặt k0.9 dày 30cm. 

+ Hoàn thành thi công hoàn trả đường trước khi tiến hành thi công các hạng mục 

công trình khác của dự án và chiếm dụng vĩnh viễn phần đường giao thông hiện trạng, 

hướng dẫn nhân dân di chuyển trên tuyến đường hoàn trả. 

- Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp đã đưa ra để giảm thiểu tác động liên quan 

đến chất thải gây ra trong quá trình thi công. 

3.2.2.7. Phòng ngừa, giảm thiểu tác đến tiêu thoát nước hiện trạng, sản xuất 

nông nghiệp 

- Tuân thủ đúng phương án thi công đã đề ra, san lấp khu vực dự án theo cao độ 

thiết kế đã được phê duyệt. Chủ dự án thực hiện thủ tục đề nghị thanh lý tài sản kết cấu 

hạ tầng thủy lợi trước khi phá dỡ theo đúng quy định tại Điều 29 Nghị định số 

129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 

- Bố trí hoàn trả: 
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+ Đối với tuyến kênh xây thủy lợi Kc1-Tb Bến Chang: Xây dựng tuyến mương 

thủy lợi hoàn trả tại khu vực phía Tây Bắc và Tây Nam khu đất sát mép đường hoàn trả 

dài khoảng 280,56m. Kết cấu mương B800, cao trình đáy bằng cao trình đáy kênh xây 

hiện trạng cao trung bình 1m, xây bằng gạch không nung dày 220, vữa xi măng cát M75#, 

đáy mương bê tông M200# đá 1x2. Phương án thi công: Xây mới và đấu nối hoàn chỉnh 

rồi mới tiến hành phá dỡ đoạn kênh cứng nằm trong phạm vi sử dụng đất của dự án. 

+ Việc hoàn trả tuyến kênh xây thủy lợi Kc1-Tb Bến Chang đồng thời sẽ kết nối 

với phần còn lại của 2 kênh thuộc quản lý của UBND xã Phả Lễ bị ảnh hưởng bởi dự án 

từ đó đảm bảo việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. 

-  Trong quá trình thi công không để các phương tiện, máy móc, vật liệu và các 

trang thiết bị ảnh hưởng đến dòng chảy trong kênh; không xả nước thải thi công ra công 

trình thủy lợi. 

- Các hạng mục công trình hoàn trả công trình thủy lợi sẽ được bàn giao lại cho Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV thủy lợi Thủy Nguyên, Ủy 

ban nhân dân các xã Phả Lễ để các đơn vị vận hành, điều tiết. 

3.2.2.8. Phòng ngừa sự cố, rủi ro 

a. Sự cố cháy nổ 

- Áp dụng nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, trang bị phương tiện 

chữa cháy trên công trường. 

- Xây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng, tổ chức quản lý công nhân tốt nhất. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị thường xuyên để đảm bảo thiết bị luôn 

hoạt động trong tình trạng tốt nhất. 

- Tuyệt đối không thi công vào những ngày sấm sét. 

- Quy định các vị trí hút thuốc trên công trường, tránh xa các khu vực chứa dầu 

DO, kho chứa chất thải và nguyên, nhiên liệu dễ cháy.  

- Yêu cầu công nhân hàn kiểm tra đường điện, ổ cắm và đường dây dẫn điện trước 

khi thực hiện thao tác.  

- Khi hàn, cắt, gia công kim loại phải được che chắn hoặc di dời đến nơi an toàn, 

sau đó mới tiến hành hàn, cắt. 

b. Sự cố an toàn lao động, tai nạn giao thông 

- Chủ dự án phối hợp với nhà thầu sử dụng máy móc có nguồn gốc, đảm bảo ổn 

định khi vận hành, thực hiện tắt các thiết bị hoạt động kém hiệu quả hoặc có dấu hiệu 

trục trặc 

- Chủ dự án tuyển dụng công nhân có kỹ năng và chuyên môn vận hành máy móc 

hỗ trợ. Kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng máy móc thi công công trình nhằm tránh những 

trường hợp gây tai nạn lao động đối với công nhân xây dựng và công nhân vận hành có 

thể xảy ra do máy móc cũ, hỏng… 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc như quần áo bảo vệ, 

găng tay, khẩu trang và yêu cầu công nhân mặc đầy đủ. 
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- Đơn vị nhà thầu bố trí kế hoạch thi công cụ thể, yêu cầu công nhân vận hành máy 

móc hỗ trợ thực hiện đúng kế hoạch để tránh chồng chéo và gây va chạm trên công 

trường. Bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý và cung cấp đầy đủ nước uống cho 

công nhân. 

- Phân luồng giao thông tại các nút giao thông nối từ công trường với tuyến đường 

chính của khu vực; lắp đặt biển cảnh báo công trường đang thi công, lắp đặt đèn cảnh 

báo, biển báo hiệu, hàng rào cảnh báo và bố trí nhân lực hướng dẫn phân luồng giao 

thông tại khu vực thi công ban đêm. 

c. Sự cố đối với máy móc thiết bị hỗ trợ thi công 

- Chủ dự án phối hợp với nhà thầu sử dụng máy móc có nguồn gốc, đảm bảo ổn 

định khi vận hành, thực hiện tắt các thiết bị hoạt động kém hiệu quả hoặc có dấu hiệu 

trục trặc; bố trí tỏ kỹ thuật kiểm tra máy móc hàng ngày trước khi vận hành. 

3.3. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn vận hành 

Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đất quân đội trận địa chính thức của 

Đại đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn TL72/3285 thuộc Quân chủng Phòng Không - 

Không Quân phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu 

đô thị mới Bắc sông Cấm với mục tiêu san lấp mặt bằng (Không bao gồm các công trình 

trên đất) và một số hạ tầng đầu nối ngoài hàng rào để phục vụ di dời, xây dựng các hạng 

mục công trình quốc phòng của các đơn vị bị thu hồi đất khi giải phóng mặt bằng thực 

hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. 

 Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là đất quốc phòng do đó các công trình được 

thực hiện theo dự án riêng do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trên cơ sở đảm 

bảo đáp ứng được yêu cầu về quốc phòng an ninh. 

Do đó trong phạm vị báo cáo đánh giá tác động của Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng 

kỹ thuật Khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn 

TL72/3285 thuộc Quân chủng Phòng Không - Không Quân phục vụ giải phóng mặt 

bằng Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm không có 

giai đoạn vận hành. 

3.4. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.4.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án. 

- Dự án không có công trình bảo vệ môi trường. 

3.4.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, 

thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

- Dự án không có công trình bảo vệ môi trường nên không trình bày nội dung này. 

3.4.3 Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 



Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại 

đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn TLl72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân phục vụ 

giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng                         88 

 

Sau khi dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng có Quyết định phê duyệt quyết 

toán dự án hoàn thành của cơ quan có thẩm quyền, Ban quản lý dự án phát triển đô thị 

và đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng giao lại cho Đại đội PPK172/e240 

và Tiểu đoàn TL72/3285 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân. 

Các hạng mục công trình hoàn trả công trình thủy lợi sẽ được bàn giao lại cho Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV thủy lợi Thủy Nguyên để 

các đơn vị vận hành, điều tiết. 

Đường giao thông hoàn trả Chủ đầu tư sẽ bàn giao lại cho đơn vị vận hành tuyến 

đường. 

3.5. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, 

dự báo 

Báo cáo đã sử dụng một số phương pháp đánh giá phổ biến đang được sử dụng 

phổ biến ở Việt Nam cũng như trên thế giới. 

Mục tiêu của báo cáo đánh giá tác động môi trường là xác định các ảnh hưởng tiềm 

tàng về môi trường, xã hội, sức khỏe của người lao động trực tiếp và người dân tại khu 

vực lân cận dự án bởi sự hoạt động của dự án gây ra, nhằm đưa ra những quyết định 

khoa học và hợp lý để có biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi tới môi trường. 

Các đánh giá đối với tác động môi trường của dự án, đã cho thấy: 

- Về mức độ chi tiết: Các đánh giá về tác động môi trường do hoạt động triển khai 

dự án được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu được các tác động đến 

môi trường và các nguồn ô nhiễm chính trong từng giai đoạn hoạt động của dự án. Đã 

xác định được không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. Định lượng được 

nguồn tác động và mức độ tác động. 

- Về độ tin cậy của các đánh giá: Độ tin cậy của phương pháp đánh giá cao. Các 

công thức, hệ số thực nghiệm ứng dụng có độ tin cậy lớn hơn cả, cho kết quả gần với 

nghiên cứu thực tế. 
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Chương 4. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, 

PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án không thuộc đối tượng nên không trình bày nội dung này.   
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CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Chương trình quản lý môi trường được tổng hợp dưới dạng bảng như sau: 

Bảng 22: Chương trình quản lý môi trường của dự án 

Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

Giai đoạn chuẩn bị dự án: Chủ dự án kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện trương chình quản lý môi trường 

Thu hồi, chuyển 

đổi mục đích sử 

dụng đất đất 

Mất đất canh tác của các hộ 

dân 

Tác động đến môi trường xã 

hội do thu hồi đất 

- Việc bồi thường đất và hỗ trợ cho người dân thuộc diện 

thu hồi sẽ được chủ dự án phối hợp với Trung tâm phát triển 

quỹ đất giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy định của 

pháp luật và địa phương: 

- Để hạn chế các tác động xã hội tiêu cực do thu hồi đất, chủ 

dự án kết hợp với chính quyền địa phương kiểm kê, đánh giá, 

khối lượng công tác GPMB phải tiến hành với từng hộ dân 

trên nguyên tắc chính xác, công khai, công bằng, hợp lý; 

tuyên truyền giáo dục để người dân nâng cao nhận thức cũng 

như kế hoạch tiêu tiền đền bù hợp lý. 

Trong suốt giai 

đoạn chuẩn bị dự 

án 

Giai đoạn xây dựng: Chủ dự án và nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm thực hiện chương trình quản lý môi trường của dự án 
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Hoạt động thi công 

các hạng mục công 

trình của dự án 

Tác động của bụi, khí thải, 

tiếng ồn, độ rung từ các 

phương tiện, máy móc thi 

công 

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần dự án để giảm 

quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nhằm 

giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm 

nguy cơ xảy ra các sự cố. 

- Đối với phương tiện vận chuyển vật liệu rời, chất thải xây 

dựng cần tuân thủ các quy định sau đây:  

+ Thùng xe đảm bảo kín khít (cửa sau thùng xe với thân thùng 

phải kín, đảm bảo không chảy vật liệu khô và ướt, phải có 

nắp đậy hoặc bạt che phủ thùng kín khít). 

+ Vật liệu rời, chất thải xây dựng không được xếp, đổ cao quá 

thành thùng xe, đảm bảo vật liệu rời, chất thải chuyên chở 

không rơi vãi ra đường.  

- Sử dụng phương tiện thi công có nguồn gốc, đảm bảo vận 

hành ổn định trên công trường, bố trí tổ kỹ thuật kiểm tra máy 

móc hàng ngày trước khi sử dụng, vận hành 

- Tiến hành quây tôn công trường thi công để đảm bảo ngăn 

cách với các khu vực xung quanh. 

- Sử dụng các loại que hàn và dây hàn có hàm lượng cacbon, 

lưu huỳnh và phốt pho thấp, đạt QCVN 3223:2000, giảm 

lượng chất ô nhiễm vào môi trường. 

- Có kế hoạch vận hành máy móc hợp lý, tránh vận hành 

chồng chéo, gia tăng mức ồn, rung; tắt các thiết bị hoạt động 

kém hiệu quả; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân 

làm việc. 

Trong suốt thời 

gian thi công 
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Hoạt động thi công 

các hạng mục công 

trình của dự án 

Tác động do chất thải rắn 

xây dựng, phát quang mặt 

bằng 

- Chất thải rắn xây dựng có khả năng tái chế như nilon, thùng 

bìa Carton, đầu mẩu sắt thép... được thu gom, tập kết vào 

Container 20 feet và bán phế liệu cho đơn vị có chức năng tái 

sử dụng, tái chế; 

- Đối với lớp đất hữu cơ (tầng đất mặt) bóc tách từ đất trồng 

lúa là bàn giao lại cho đại phương để sử dụng cho mục đích 

nông nghiệp 

- Chất thải rắn xây dựng không thể tái chế, tái sử dụng cần đổ 

thải, Nhà thầu thi công có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn 

vị có chức năng vận chuyển, xử lý, tiếp nhận. Nhà thầu thi 

công có trách nhiệm thực hiện hoạt động này. Chủ dự án có 

trách nhiệm giám sát các hoạt động này. 

- Quá trình phát quang đến đâu sẽ thực hiện dọn dẹp mặt bằng 

không để ứ đọng trên công trường. 

Trong suốt thời 

gian thi công 

Tác động do chất thải nguy 

hại 

Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện quản lý các 

chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình xây dựng theo thông 

tư 02/2021/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại: CTNH phát sinh 

được lưu chứa tạm thời trong thùng chứa có nắp đậy dung 

tích 100-240 lít đặt tại ngăn chứa chất thải nguy hại của 

Container 20 feet. Kho chứa phải đảm bảo thiết kế khép kín, 

có biển báo, gờ chống tràn. Trang bị bình bột chữa cháy cầm 

tay và vật liệu thấm hút bằng cát. 

Nước mưa chảy tràn 
- Bố trí rãnh thu (kích thước khoảng 0,3x0,3m), hố thu với 

khoảng cách 3m/hố thu chạy dọc 2 bên tuyến đường và hố 
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lắng (thể tích khoảng 3m3, có bổ sung gối thấm dầu) để thu 

gom, xử lý nước mưa chảy tràn. 

- Bố trí máy bơm, nhân công trực bơm nước mưa chảy tràn, 

để đảm tiêu thoát nước cho khu vực đồng thời hạn chế thi 

công vào những ngày có mưa. 

- Chủ dự án yêu cầu công nhân thi công trên công trường phải 

thực hiện việc dọn dẹp vệ sinh mặt bằng thi công sạch sẽ hàng 

ngày tránh đất, đá, chất bẩn rơi vãi cuốn theo nước mưa. Tại 

khu vực tập kết nguyên vật liệu và phế thải xây dựng được 

che chắn bằng bạt, chống rửa trôi làm tắc hệ thống thoát nước 

Trong suốt thời 

gian thi công 

Nước thải xây dựng 

Nước thải xây dựng về 2 bể lắng có đặt gối thấm dầu để hấp 

thụ váng dầu. Mỗi bể lắng có dung tích khoảng 3 m3, sau khi 

lắng cát và tách dầu mỡ, lượng nước này được tuần hoàn tái 

sử dụng cho mục đích rửa xe, vệ sinh máy móc, thiết bị thi 

công; tưới dập bụi công trường, tưới ẩm vật liệu xây dựng khi 

cần thiết, lượng dư thừa sau giai đoạn thi công xây dựng thuê 

đơn vị có chức năng đến bơm hút. Chủ dự án cam kết không 

xả nước thải thi công ra ngoài môi trường.  

Tác động do các sự cố, rủi 

ro (sự cố cháy nổ, tai nạn 

giao thông, tai nạn lao động, 

sự cố với máy móc thiết bị 

thi công) 

 - Áp dụng nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, 

trang bị phương tiện chữa cháy trên công trường. 

- Xây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng, tổ chức quản 

lý công nhân tốt nhất. 

- Sử dụng máy móc có nguồn gốc, đảm bảo ổn định khi vận 

hành, thực hiện tắt các thiết bị hoạt động kém hiệu quả hoặc 

có dấu hiệu trục trặc 
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- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc. 

- Lắp đặt biển cảnh báo công trường đang thi công, lắp đặt 

đèn cảnh báo, biển báo hiệu, hàng rào cảnh báo 

Sinh hoạt của công 

nhân trên công 

trường 

 

- Nước thải sinh hoạt. 

- Rác thải sinh hoạt 

- Sử dụng nhà vệ sinh di động để thu gom nước thải sinh hoạt 

- Bố trí các thùng đựng rác sinh hoạt trên công trường, có nắp 

đậy hợp vệ sinh. 

- Thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý và không xả nước  

thải sinh hoạt ra môi trường. 

Trong suốt thời 

gian thi công 
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5.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 

5.5.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công Dự án 

* Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Vị trí giám sát: tại các vị trí lưu giữ tạm thời chất thải rắn xây dựng, nguyên vật 

liệu xây dựng, vị trí lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại. 

- Thực hiện phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường 

và chất thải nguy hại và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử 

lý theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Tần suất giám sát: trong suốt thời gian thi công. 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh: 

- Vị trí giám sát: 02 điểm, 1 vị trí tại khu vực thi công hạ tầng kỹ thuật của Trận 

địa chính thức của Đại đội PPK172/e240;  vị trí tại khu vực thi công hạ tầng kỹ thuật 

của Trận địa chính thức của Tiểu đoàn TL172/e285 

- Thông số giám sát: tổng bụi lơ lửng (TSP), Ồn (dBA), Rung (dB). 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần trong suốt thời gian thi công Dự án. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về chất lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 

5.5.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành Dự án: không có 
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CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THAM VẤN 

I. Tham vấn cộng đồng 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về tham vấn 

thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử, hồ sơ của dự án đã được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

Thực hiện quy định về tham vấn ý kiến cộng đồng của Luật bảo vệ môi trường 

năm 2020, Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng Hải Phòng đã gửi Công văn 

về việc xin ý kiến tham vấn về nội dung báo cáo ĐTM của dự án cùng hồ sơ kèm theo 

tới UBND xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

Những nội dung tham vấn của dự án gồm: 

1. Vị trí, địa điểm thực hiện dự án, thời gian thực hiện dự án, quy mô dự án; 

2. Những tác động môi trường của dự án; 

3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; 

4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án.  

5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, các nội dung khác có liên 

quan đến dự án. 

Sau khi nhận được các Văn bản xin ý kiến của chủ đầu tư, UBND xã Phả Lễ đã tổ 

chức họp tham vấn cộng đồng dân cư, có Văn bản phản hồi, tham gia ý kiến đối với Báo 

cáo ĐTM của dự án (Văn bản trả lời của UBND xã Phả lễ và các Biên bản tham vấn 

cộng đồng được đính kèm Phụ lục).  

Thông tin tham vấn cộng đồng: 

- Thời gian họp tại xã Phả Lễ: ngày 16/9/2024, địa điểm họp: Hội trường UBND 

xã Phả Lễ. 

- Thành phần tham gia cuộc họp: 

+ Đại diện UBND xã: Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ 

xã, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên. 

+ Đại diện chủ dự án: 

Ông: Trần Ngọc Trung – Phó Giám đốc 

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

Thực hiện quy định về tham vấn ý kiến cộng đồng của Luật bảo vệ môi trường 

năm 2020, Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng Hải Phòng đã gửi văn bản 
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tham vấn tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND, UBMTTQ xã Tân Dương, 

Thủy Sơn. Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng Hải Phòng đã nhận được Văn 

bản trả lời về việc tham vấn ý kiến Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đất quận 

đội trận địa chính thức thuộc Đại đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Quân 

chủng Phòng không – Không quân phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng 

Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, UBND, UBMTTQ xã Phả Lễ. 

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 
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Bảng 23. Kết quả tham vấn cộng đồng 

TT Ý kiến góp ý 
Nội dung tiếp thu, hoàn thiện hoặc giải 

trình 

Cơ quan, tổ chức/cộng 

đồng dân cư/đối tượng 

quan tâm 

I Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến  

 

- Đề nghị chủ dự án quan tâm về vấn đề thu gom 

các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây 

dựng, đặc biệt là chất thải xây dựng, chất thải nguy 

hại phát sinh. 

- Đề nghị chủ dự án quan tâm thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong quá 

trình xây dựng. 

- Nguyên vật liệu xây dựng phải được che phủ bạt 

kín, hạn chế tối đa rơi vãi trên đường gây bụi ảnh 

hưởng đến người dân; 

- Có biện pháp giảm tiếng ồn từ máy móc thi công, 

nhất là các đoạn gần dân cư sinh sống. 

- Đề nghị thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, nước 

thải thi công, rác thải sinh hoạt hợp lý không làm 

ảnh hưởng đến điều kiện vệ sinh chung của khu 

vực; 

Chủ dự án tiếp thu ý kiến của cộng đồng 

dân cư. Chủ dự án cam kết với cộng đồng 

dân cư và chính quyền địa phương sẽ 

nghiêm túc nhận diện nguồn thải và thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu phù hợp, 

có tính khả thi nhằm hạn chế tối đa đến 

hoạt động sinh hoạt của người dân và 

công trình dân sinh.  

 

 Cộng đồng dân cư xã 

Tân Dương, xã Thủy 

Sơn. 
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- Quá trình thi công xây dựng có các biện pháp thi 

công đảm bảo giao thông, không gây ngăn cách khu 

vực, có giải pháp hoàn trả công trình thủy lợi; lựa 

chọn thời gian thi công phù hợp, hạn chế ảnh hưởng 

đến giờ giấc sinh hoạt hàng ngày của người dân; 

- Đề nghị chủ dự án thông báo kịp thời, phối hợp 

chặt chẽ với chính quyền địa phương trong trường 

hợp xảy ra sự cố môi trường. Có trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại cho địa phương về những hậu quả 

do rủi ro, sự cố từ hoạt động của Dự án gây ra. 

- Quan tâm, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do 

chiếm dụng đất. 

II Tham vấn bằng hình thức văn bản 

 

- Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng, bùn đất đổ thải xe vận chuyển phải được che 

phủ bạt kín, hạn chế tối đa rơi vãi gây bụi ảnh hưởng 

đến người dân; 
Chủ dự án tiếp thu các ý kiến và cam 

kết thực hiện  

 

UBND, Ủy ban MTTQ 

xã Phả Lễ  

- Đề nghị chủ dự án lựa chọn thời gian thi công phù 

hợp, hạn chế ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt hàng 

ngày của người dân; 

 

- Thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, nước 

thải thi công, rác thải sinh hoạt hợp lý không làm ảnh 

hưởng đến điều kiện vệ sinh chung của khu vực; 
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- Quá trình thi công xây dựng có các biện pháp thi 

công đảm bảo giao thông, không gây ngăn cách khu 

vực. 

 

- Có biện pháp thi công phù hợp đặc biệt phạm vi 

chiếm dụng đất thủy lợi để đảm bảo nguồn nước 

phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

 
- Quan tâm, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do chiếm 

dụng đất. 

 

Theo Báo cáo tại Trang 28: “Trong phạm vi thu hồi 

sử dụng đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật trận địa 

chính thức của Tiểu đoàn TL72/e285 không có công 

trình hạ tầng kỹ thuật”. Tuy nhiên, tại Công văn số 

68/UBND ngày 22/8/2024 của Ủy ban nhân dân xã 

Phả Lễ nguồn gốc đất trong phạm vi thu hồi Dự án 

của Tiểu đoàn TL72/e285 sẽ thực hiện thu hồi 

53.532,1m trong đó thu hồi 159,7m2 thủy lợi. Đề 

nghị Chủ đầu tư làm rõ thu hồi 159,7m2 đất thủy lợi 

là đất công trình thủy lợi nào 

Căn cứ văn bản số 70/CV-UBND ngày 

19/9/2024 của UBND xã Phả Lễ về việc 

điều chỉnh thông tin Văn bản số 

68/UBND ngày 22/8/2024 tại khu đất 

thực hiện xây dựng Hạ tầng kỹ thuật 

Khu đất quân đội trận địa chính thức 

của Tiểu đoàn TL72/e285 không có đất 

thủy lợi. 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn: Tại 

trang 78 Báo cáo: “Bố trí máy bơm, nhân công trực 

bơm nước mưa chảy tràn, để đảm bảo tiêu thoát nước 

cho khu vực đồng thời hạn chế thi công vào những 

ngày có mưa”; đề nghị Chủ đầu tư bổ sung biện pháp 

thu gom nước mưa chảy tràn và làm rõ nguồn tiếp 

nhận nước mưa của Dự án. 

- Báo cáo đã làm rõ biện pháp thu gom 

nước mưa chảy tràn trên mặt bằng công 

trường: Trên mặt bằng mỗi công trường 

bố trí rãnh thu (kích thước khoảng 

0,3x0,3m), hố thu với khoảng cách 

3m/hố thu và hố lắng (thể tích khoảng 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
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3m3, có bổ sung gối thấm dầu) để thu 

gom, xử lý nước mưa chảy tràn. 

- Nguồn tiếp nhận nước mưa của dự án 

trong giai đoạn xây dựng là các kênh 

mương thủy lợi xung quanh dự án và vào 

kênh Đầm Ba Xã thuộc hệ thống thủy lợi 

Thủy Nguyên. 

 

- Đối với khối lượng đất nông nghiệp đào tại mặt 

ruộng (tính từ mặt đất xuống trung bình 25cm) phải 

tuân thủ theo quy định tại Điều 57 Luật Trồng trọt 

năm 2018 và Điều 14, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP 

ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng 

và canh tác (chỉ được sử dụng vào mục đích sản xuất 

nông nghiệp và không được đổ thải) 

Khối lượng đào lớp đất hữu cơ bề mặt diện 

tích đất trồng lúa (25cm) sẽ được bóc tách 

riêng và bàn giao lại cho địa phương để sử 

dụng cho mục đích nông nghiệp. 

 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

 

- Trong giai đoạn san nền, dự án có sử dụng khối 

lượng lớn vật liệu san nền bằng cát để lấp, nâng cao 

độ nền, do vậy, cần bổ sung nhận dạng tác động ảnh 

hưởng của vật liệu san lấp đến môi trường đất và 

nước trong khu vực; nghiên cứu đầy đủ và đề xuất 

phương án thoát nước rò rỉ từ cát (chủ yếu là nước 

mặn) gây tác động xấu đến môi trường nước và đất 

canh tác trong khu vực lân cận 

Vật liệu san lấp được sử dụng tại dự 

án là cát không nhiễm mặn. 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

 
- - Dự án thực hiện phải thu hồi 52.410,6 m2 đất 

trồng lúa 02 vụ (đối với Tiểu 
Chủ dự án tiếp thu ý kiến: Việc chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa thực 
Sở Nông nghiệp và Phát 
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đoàn TL72/e285) và 41.847,5 m2 đất trồng lúa 02 vụ 

(đối với Đại đội PPK172/e240). Đề nghị Chủ đầu tư 

thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa 

theo đúng quy định của pháp luật. 

hiện theo quy định tại: Nghị định 

35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 cuả 

Chính phủ về Quản lý và sử dụng đất 

trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-

CP ngày 11/07/2019 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

35/2015/NĐ-CP; Nghị định số 

94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Trồng trọt về giống cây trồng 

và canh tác; Luật Trồng trọt; Luật Đất 

đai năm 2013; Nghị quyết số 

35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của 

Quốc hội; Quyết định số 23/2020/QĐ-

UBND ngày 09/09/2020 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc thu, nộp 

tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng và các 

văn bản pháp luật khác có liên quan. 

triển nông thôn 

 

- Thực hiện các thủ tục đề nghị thanh lý tài sản kết 

cấu hạ tầng thuỷ lợi đối với các công trình đi qua khu 

đất của Dự án trước khi phá dỡ, san lấp mặt bằng 

theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP 

ngày 16/11/2017 của Chính phủ (nếu có). 

Chủ dự án tiếp thu ý kiến, cam kết tuân 

thủ các quy định có liên quan theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
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- Đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công 

trình thuỷ lợi (nếu có) được quy định tại Điều 44 

Luật Thuỷ lợi, đề nghị Chủ đầu tư thực hiện thủ tục 

hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cho hoạt động trước khi 

triển khai thi công xây dựng công trình. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. KẾT LUẬN 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được thực hiện theo các nội 

dung hướng dẫn của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Về cơ bản, Báo cáo đã liệt kê, định 

lượng được hầu hết các nguồn thải và đề ra được biện pháp giảm thiểu xử lý khả thi, 

đảm bảo xử lý các nguồn thải đạt tiêu chuẩn cho phép. 

- Báo cáo đã xây dựng được chương trình quản lý và giám sát môi trường chi tiết, 

nhằm phát hiện và ứng phó kịp thời với các sự cố môi trường trong quá trình hoạt động. 

Trong đó, các đối tượng cần được kiểm soát đặc biệt là khí thải, nước thải, chất thải 

nguy hại và các sự cố cháy nổ,… có thể tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh 

dự án.  

2. KIẾN NGHỊ 

- Kính đề nghị UBND thành phố, Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng tạo điều 

kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ nhằm mục tiêu đưa công trình sớm 

được hoàn thành và đưa vào sử dụng; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn cụ 

thể để dự án thực hiện tốt việc công tác giám sát, quản lý liên quan đến môi trường đảm 

bảo dự án hoạt động một cách an toàn đối với môi trường.  

- Đề nghị chính quyền địa phương và các đơn vị bảo vệ an ninh trật tự, an toàn 

giao thông phối hợp với chủ đầu tư đảm bảo trật tự an ninh và an toàn giao thông khu 

vực. 

3. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

- Chỉ được tiến hành xây dựng các hạng mục công trình của Dự án trên diện tích 

đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và Ủy ban nhân dân Thành phố Hải 

Phòng thực hiện công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường và giải phóng 

mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và chỉ được phép triển khai thực 

hiện Dự án sau khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định. 

- Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các quy định của pháp 

luật hiện hành trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế và thi công xây dựng các 

hạng mục công trình Dự án. 

- Thực hiện giám sát, quản lý chặt chẽ, đảm bảo toàn bộ chất thải rắn thông thường, 

chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động của Dự án đều được thu gom, xử lý, đáp 

ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020, các văn bản pháp luật có liên quan và các quy định trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng. 
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- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo 

không làm hư hỏng hệ thống công trình thủy lợi, ảnh hưởng xấu tới việc sản xuất nông 

nghiệp và hạn chế tối đa các tác động bất lợi đến cảnh quan, môi trường, hoạt động giao 

thông đường bộ và các hoạt động kinh tế dân sinh khác tại khu vực thực hiện Dự án. 

- Giám sát, thực hiện, bảo đảm toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá 

trình thực hiện Dự án được thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành, không 

thải nước thải chưa qua xử lý đạt yêu cầu ra môi trường; đảm bảo đáp ứng các yêu cầu 

về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

và các văn bản có liên quan; xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải thi công xây 

dựng trước khi thực hiện các hoạt động thi công xây dựng, đảm bảo toàn bộ nước thải 

phát sinh trong quá trình thi công xây dựng Dự án được thu gom, xử lý đáp ứng các yêu 

cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các 

văn bản có liên quan. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung 

phát sinh bởi Dự án, đảm bảo môi trường xung quanh khu vực Dự án trong các giai đoạn 

của Dự án luôn đáp ứng tiêu chuẩn tại QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và 

các quy chuẩn hiện hành khác về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công và vận hành 

Dự án. 

- Bố trí lực lượng, phương tiện tham gia công tác điều tiết giao thông, kịp thời xử 

lý các sự cố và đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn lao động, an toàn giao 

thông đường bộ, phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy và các quy phạm kỹ thuật 

khác có liên quan trong quá trình thực hiện và vận hành Dự án; chủ động phòng ngừa, 

ứng phó với các điều kiện thời tiết cực đoan để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện 

và các công trình trong khu vực Dự án. 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường và các công trình biện pháp bảo vệ 

môi trường; cập nhật, lưu giữ số liệu giám sát để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ 

môi trường kiểm tra khi cần thiết. 

- Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong trường hợp 

các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi Dự án đi vào hoạt 

động theo quy định của pháp luật. 

- Đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, số 

liệu và kết quả tính toán trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Chủ dự án chịu trách nhiệm toàn bộ và cam kết đền bù, khắc phục ô nhiễm ô 

nhiễm trong trường hợp xảy ra sự cố rủi ro, tai biến địa chất, sụt lún, sạt lở do quá trình 

thực hiện Dự án gây ra./. 
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nuvpN ruuv Ncuytx
56: flL':,i, /QD-UBND

ceNG [roA xA Hgr cHU NcHia vTETNAM

Thqt lVguyAn, ngdy ,3 {' thdng 9 ndm 2024

QUYET DINH
V6 vi6c ph6 duyQt D6 6n Quy ho4ch chi ti6t nitggn ty tC 1/500 Khu tl6t trfln elia
chinh thrirc D4i dOi PPKl72le240 thuQc Dg 6n dAu tu'xiy dgng H4 ting kf thu4t

khu ddt qudn iIQi tr$n tlia chinh thric cira DAi tIQi PPKl72le240vi Ti6u doin
TL72le285 thuQc Quffn chring Phdng khdng - Kh6ng qu6n phuc vg gi6i ph6ng

m3t bnng Dg 6n tIAu tu x6y drpng Hg tffng kithu$t K[utI6 tfii mrri Bic sdng CIm

uY BAN XHAX OAN HUYTN THUY NGUYET\

Cdn ca Ludt d chorc chinh qryi, dia phaong s6 77/2015/eHl3,-tij
47/2019/QH14 ngdy 22/11/2019 saa drjt, Otj sung m6t so diiu cila Ludt t6 chttc
Chinh phil vd ch{nh quyin dia phaong;

Cdn c* Luqt Quy hoqch d6 thi sA SO|ZOOZ/QH\2 ngdy 17/6/2009;

Cdn ca Cdn cu Ludt Quy hoqcn st; ZltZOlT/)H\4 ngdy 24/11/2017;

Cdn ca I'l7hi dinh so 37/2011/\VD-CP ngdy 07/4/2010 cua Chinh phit t,i ldp,
thdrn dinh, ph€ duyQt vd qudn ly qry hoach d6 thi; I'-ghi dinh s6 44/201S/ND-CP
ngdy 06/5/2015 cila Chinh phil quy dinh chi ti€t i"Ot sti n6i dung ri qry hoach xay
dtmgi I'{Shi dinh sd 72/2A\I/ND-CP ngai, 30/82019 ctia Chinh phu st?a aAi, ttA

^ : -.: ,
sung mor so dieu cua lr{Shi dinh so 37/2011/|{D-CP ngdy 07/4/2010 v€ lQp, thdm
dinh, phA duyQt vd qudn ly quy hoach do thi vd l,{ghi dinh s6 44/2015/lvD-CP ngdy
06/5/2015 cila Chinh phil quy dinh chi tiet m\t s6 noi dung re guy hoach xay
dang; I'{Shi,dinh s6 39/2017/lVD- CP ngdlt 07/04/2010 cfia Chinh phu vi quan ly
kh6ng gian xdy dqmg ngi* d6 thi;

Cdn ru Thong tw s6 04/2022/TT-BXD ngdy 24/10/2022 cua Bo Xay dqntg

Quy dinh ri lra sct nhiAm vu vd di an clW) hoqch xay dqmg vitng liOn huy€n, qu))

hoach xdy dryng vilng huyQn, quy hoach do thi, quy hoach xdy dwng khu chwc ndng
vd quy hoqch n6ng th6n,'

Cdn ca Quy€t dinh sd 3X/QE-TTg ngdy 30/3/2023 cila Tht) twdng Chinh
: ,^phu v€ viec ph€ duyQt quy hoqch dieu chtl,nh quy hoqch chung thanh ph6 Hai

Phdng d€n ndm 2040, im nhin d€n ndm 2050;

Cdn cw Quy€t dinh sii 405/QD-TTg ngd l3/5/2024 cr)a Thu twong Chinh
; .^phu v,€ vi€c ph€ duyQt quy hoqch chung d6 thi mdi Thily NguyOn, thdnh pn6 Uai

Phdng d€n ndm 2045;

#,
s



2

Cdn c* Quy€t ctinh s6 19/2022/QD-(IBM ngity 15/4/2022, "):. 
U/ ban nhan

diin thanh ph6 Hdi Phdng vi vi€c bin hdnh Quy dinh m)t s6 nQi dung v€ quy

hoqch xdy clttrtg ffAn dia b*dn thdnh pnA Uai Phdng;

cdn ca .Quy& dinh ,a, oslpn 
YBIU^D _:Fay 

28/03/2024 cua Lly ban nhdn

dan trodnh ph6 Hii phdng vi viQc jna a"ypt diiu-chinh cuc bo 16 dat cc9, cx\1,

CXl5, CXi4, CXt5, CXiO, lo ddt cay.xanh TDTT' ltat.naoy tf:': Dong lYum lo

iir'ixl t) ,a aat g'iao thong trong D6 an quy hoqch chi ilet ry rc 1/2000 l{hu dd

thi vd c6ng nghiQp"BAn R)or;, huy€n Thuy l'{guy1n d1n ndm 2025;

cdn c{r QryAt dinh s6 2098/QD-I-1B\{D ngd,v t 8/6/2024 ct'|a u,'- ban nhdn

aan ttinn pn{iai Phdng vi v.i€c pna auy4t Quy hoqch phdn khu tv lC l/2'000

,h,;;;;; ,3 i @o" r,s, pidt tri€n d6 thi trung tdm phia Eong, Thuv ltlguv1n),

Cdn crh cdc Nghi qrydt cua Hoi dong .nhdn ddn thdnh pho Hai Phdng so

4I/Ny-HEND nsd; iiitzo2l cr)a tte.i hins 
^nhan 

dd.n th,n, 
F!u. 

H:',lhd:F

O"r,a7 i"i ,t ,; iriong diu ta Dtr an ddu ta xay d.urng ha tdng ki t.huqt .khu-d(t
qudn d1i trQn dia Jt inl, thac cua Dqi d1i PPK172/E240 ,vd Ti'Au dodn

TL72/E285 thu\c Qudn chilng Phong kh6ng - Kh6ng qudn; s6 j3/|',{Q:yDy?

ngdy 26/06/20)l l,;o H1i dtns nltai dan thdnh ph6.Hai Ph.dnp y! vt-€,c dilu

chinh chti truonf iA" tu' Dt7 ai ai" tu xdy d'urng Hq tiing l$ ,thuQt khu dat qudn

doi trdn dia ch"inh thac ct)a Dqi d|i pirxzi/ezqo vd ridu dodn TL72/e285

thu\c Qudn chilng Phdng kh6ng - I{h6ng qudn;

Cdn ca C6ng vdn s6 437S/SXD QHI<r ngdy 23/8/2024 cua.So.{A/,dryf"

Hdi piin'e-uA ,iC""cho y ki6n thdng nhit diii voi pi an Quv hoqch chi fiet ry lC

l/500 (thwc hiQn theo quy trinh rtit"ggn) khu ddt trqn dia chinh ththc cila Dqi d1i

PPK 172/e240;

cdn ca vdn ban ,a sgostgQL-QHXD ngdy 30/8/2024 cila Ban Quo,n ll Khu

t irt ti iai Phdng v,i vi€,c phA duyer q"y hoai! chi ti€t, quy hooch chi ti€t rilt gen

t!, lQ t/500 cdc ai an dtit qudn iAi ,i"" Ban Qudn ly d,t dn DTXD c6ng trinh dan

dwng Hdi Phdng;

Xdt di nghi ctia Ban quan ly Dq, an ddu tu'xd1. lyq co^nS.trinh ddn dung Hai

phdng tqi rd iimn-'Z3zTtir:sgLDD ngdy zoisl1o1/ vilrinl thanc dinh' pho

duyQt D6 dn euy hoach chi fiet;fi sa( 0 tC 1/500 Khu-ddt.tr1n airi cltiif tnyy

Eqi d1i PPKllikZqO thuoc Dtt an diu ta xdv dwF yq1yq W thuqt khu d,1

qudn dQi trQn dia chinh th*'c cia Dai doi PPK172/e240 vd Ti€u dodn TL72/e285

thu\c Qudn chilng Phdng kh6ng - I{h6ng ?uqn 
phy.r^uy si:i p!1"s mdt bSng Du

dn'ddita xAy dqng Hq ti:ng lg thudt Khu do thi moi Bdc song Cam;

Xdt di nghi cila phdng Kinh t4 q ruq dng huvQn Thuv Nguven.'o:y,tr,inh^s6

t2t/TTr-KT&HT nsiy OOtgtZOZq ,i ka qud thdm dlnh vd tlinh Plta duvQt D6 dn Quv

;;;;;';;;;;;,- ,;;-;r; i rc 1/500 Khu dtit trQn dia chinh thuc Dqi d1i

ppK172/e240 thuQc Dw dn ddu ta xalt dttng.HT tinqtc! t!u!:t khu ddt qudn dQi

trqn dla chinh thac ct)a Dqi d1i PPKIZZ|ZIO vd TiAu dodn TL72/e285 thuAc

Qudn chr)ng Phdng kh6ng - Kh6ng quq" pfylu,qr giai p!?"g mQt bing Du dn ddu

/o *ay a,t"i Hq tAis lg thuqt Khu do thi mcti Bdc s6ng cdm.

I
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QUYBT E[NH:

Didu 1. PhC duyQt D6 6n Quy hopch chi ti6t nit gen ty le 1/500 Khu t10t trQn
dia chinh thfc Dpi dQi PPK172le240 thuQc Dg 6n d6u tu xdy dpg Ha jdng ky
thuflt khu d6t quan dQi trQn dfa chfnh thirc cira Eai dQi PPKl72le240 vd Ti6u doan
T!,721e285 thuQc Qu6n chtrng Phdng khdng - Kh6ng quan phUc vtr gi6i ph6ng m4t
bing DU 6n dAu tu xdy dpg Hp ting k! thupt Khu d6 thi m6i B8c s6ng C6m v6i
c6c nQi dung sau:

1. TGn tld 6n: Quy hopch chi tiiit rut gAn ti le 1/500 Kh3 d6t trQn clia chinh
thuc Dpi dQi PPK1 721e2+0 thuQc Dg 6n o'Au tu xdy cipg Ha t6ng ky thuft i<hu ri6t
qudn dOi tran dla chinh thirc cira Dai dOi PPKl72le24O vi Ti6u dodn TL72le285
thuQg Qudn chring Phdng kh6ng - Kh6ng qudn phUc vu gi6i ph6ng m4t bing Dg
6n dAu tu x0y dUng He tdng k! thuQt Khu dO thi m6i Bic s6ng C6m.

2.Yi tri, ph4m vi ranh gidi, diQn tich khu vgc lflp quy ho4ch

- Vi tri: tpi xd Pha L6, huyQn Thiry Nguy0n, thanh pfrO Hai Phdng.

- Phgm vi ranh gioi:

+ Phia Bic: gi6p d6t n6ng nghiep;

+ Phia Nam: gi6p detn6ng nghiQp vd dulng nQi d6ng;

+ Phia D6ng: gi6p ducrng TrAn Htmg EAo;

+ Phia T6'y: giap d6t n6ng nghi€p vd dudrng nQi d6ng.

- DiQn tfch khu vgc l$p quy hoqch: 43.550,70 m2

3. Tinh ch6t, chrfrc ning: Khu v.uc an ninh qui5c phdng.

4. Chc chi ti6u ccr bin vd a6t dai vir h3 tAng ki thugt:

CLc chttiOu vC ha t6ng kI thuQt vd sri dUng d6t duqc x6c dinh cU th6 theo y6u
cAu.cria linh v.uc an ninh. quiic phdng, tuan thri theo QCVN }l:2O2llBXD - Quy
chutin kI thuflt Qu6c gia vA Quy hopch x6y dtrng, quy hopch c6p tr6n tl6 ph6 duyQt vd
c6c quy dinh hipn hanh kh6c.

5. NQi dung quy ho4ch:

5.1 Quy hoSch sfr dgng tl6t:

E
jjil
+

,H
,.n

\lr

Bing c6n bing sfr dqng d6t

STT MUc dfch sfr dqng
Ky

hiQu

DiQn tfch
(m2)

rv le
("/o)

I D6t Qu6c phdng QP 40.598,40 93,22

2 E6t giao th6ng GT 1.055,30 )t)

aJ
Odt hp tAng ky thuQt kh6c
(mucmg vd giao th6ng hodn tr6)

HTKT 1.897,00 4,36

T6ng 43.550,70 100,00
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Ghi cht[: NQi dung sir dpng dat cfri ti6t trong khu d6t Qu6c phong dugc x6c

dinh cU thrS theo y6u cAu cria Dpi dQi PPK|72le240 vd dpc thir ctra linh vgc an ninh

quisc phdng, tu6n thir quy hopch c6p tren dd phe duyQt vi c6c quy dinh hiQn hinh.

5.2. T6 chrfrc kh6ng gian ki6n trric cinh quan:

euy hopch kh6ng gian, ki6n truc .aS quan vd thi6t k6 d6 thi dugc x6c dinh

sau theo d{c thu cria linh vgc an ninh qu6c phong, tuAn thri quy hopch c6p tr€n dd

dugc ph6 duyQt vd c6c quy dinh hien hanh.

5.3. Quy ho4ch hQ th5ng h4 tAng ki thuft:

a. Giao thdng

- Mfi cit t-t: Dudrng d6i ngoqi phia D6ng khu v.uc nghiCn cuu Bn:20,0m (ldng

duong 10,0m; hd du<mg 2x5,0m:10,0m).

- M?t c6t A-A: Dudrng giao th6ng tet nOi ktru ddt voi dudrng di5i ngopi phia

DOng Bn:30,0m (ldng ducrng 24,0m;hd duong 2x3,0m:6,0m).

b. Chudn bi ky thuQt itfu xAY dqcns

- Cao d0 nAn xdy dpg' .S*. 16p mit bdng khu d6t Qudc phdng Afn yo {0
+2,40m(hQ cao dQ Lpc dia). C6t n6n xdy dprg dugc x6c dinh sau theo y6u cdu ctra

Eai d6i PPKl72le24O, fien thi c5c quy dinh hiQn hdnh vi quy ho4ch cap tr6n dd

duo. c ph6 duyQt;

- Tho6t nu6c mua:

+ Phuqng an tho6t nu6c: nu6c mua tho6t nu6c ri6ng vcvi nu6c thii.

+ MAng luoi tho6t nu6c mua cU th6 trong khu d6t UO tri theo y6u cdu cria D4i

dOi PPK!72le240.

- Ngu6n c6p: tir nhd m6y nu6c tpp trung.

- Mang tuoi vd nhu cdu c6p nu6c du-o. c x6c dinh sau theo y6u cAu cua Dai dOi

ppKL72le24O, tuen tht c6c quy dinh hien hanh vd quy hopch d5p ffin d5 dugc ph6 duyQt.

d. Cdp ndng twgng vd chidu sdng

Mang luoi vd nhu cdu c6p diQn, chi6u sang vd th6ng tin 1i6n l4c du-o. c x6c dlnh

sau theo y$u cAu cua E4i dQi PPKl72le240, tuan thtr c6c quy dinh hien hanh vi quy

hopch c6p tr€n dd dugc ph6 duYQt.

it Thotit nrdc, qurtn $t chiit thdi riin vd nghia trang

- ThoSt nu6c th6i: Mqng luoi tho6t nu6c th6i dugc x6c clinh sau theo y6u cAu

cria D4i d6i PPK| 72le240,tuan tht c6c quy dinh hiQn hanh vi quy ho4ch c6p tr6n ctd

dugc ph6 duyQt

- Quan ly ch0t th6i r8n: Ph6n loai CTR tpi ngu6n thanh CTR vd co vd CTR

hiru co.

e. Hg tdng vi6n thilng

\
!{

t
f,
''/l

'rJ
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- Nguiin c6p: HQ thdng th6ng tin 1i6n- 14c cua khu vr,rc quy hopch duqc kCt

n6i vao -"arrg viSn ttr6ng chung cria huyQn Thuy Nguy6n'

Didu 2.TA chr?c thqc hiQn

--'-o -, - : --- -/-
can cri Quytit dinh thi henh./. {

. UY gA.N NHAN NAI{
NoinhQn: 

"ffi".. 
CHU TICH

Giao Uy ban nhdn dan xd Pha LA chu tri phOi trqp voi c6c to 3"Tr1i9i OY
c6ng;5;ft i.rrriod a" Quy hopcl .li tiot rut senti le 1/500 Thu 

dat trdn dia

chinh thuc Dpi dqi PPKI tztizqo thuqc Ds 5n dAu !u ry lqeIi tdng k9 thuQt khu

;ilAilaOi ira, aia chinh thirc ctra bai d6i PPKr72le240 vir Ti€u dodn TL72/e285

thuQc Qu6n chirng Phong kh6ng - KrOrg_qla".P!t. ry gilPhong m{t b6ng Dv 6n

;a;ia;; o*r fiofiiry,tnult rhu do t-him6i Brc s6ng c6m dtrse e'rvQt"

Giao Phdng Kinh t6 vd H4 tAng huonq dfin viQc c6ng bd c6ng khai quy

ho4ch, qu6n ly d"a" tu x6y dyng theo quy hopch dugc ph6 duyQt'

p6 6n euy ho4ch chi titit rirtgan ti lC 1/500 Khu dft tr4n dfa chinh thirc Dai

d6i ppKl 72le240thuQc Ds 6n if"'io'*ay dWng Ha t6ng ky thuat k'hu dft quan

d.i tr4n ctia chinh thirc cua Dai doi ppKl iua[o vd ri6u dodn TL72le285 thuQc

Qudn chring Phong kh6ng - Kh6ng gya1.nhu.: 11 
gial phlls mflt b6ng.'] i: U?"

tu x6y dung Ha A;; ky firrar Kh;do thim6i Bic sdng c6m lir c6n cir d6 10p du

;; dt";;ay audyi quin lf theo quy hopch- viQn Quy ho*ch Hai Phdng vd

Ban quin ty Du a"?a" t";ry'd;e goltg.trinh.dan dung riai prtong (Chri a{lty)
chfu tr6ch nniemle tirrf, tfri"f, r5J.uu *. tO lipu vd th6ng tin trong h6 scv dO 5n

ra'qr, ,rO, Oftu,,, vi ranh gi6i, ti le, toa d0 theo quy ho4ch dugc duyQt dim b6o

dring ta. quy dinh cua ph6p lupt hiQn hinh'

Khi co you cAu di6u chinh quy hopch, dcnli dugc giao lQp qu-y ho4ch c6 tr6ch

"hie;;A 
;;. Ia; h6;; dG" 

"r,int, 
trinh thAm dfnh vd ph6 duvQt theo quv ctfnh'

Di€u 3. Ch6nh vdn phdng HDND&UBND huyQn; T*919 c6c phdng: Kinh ;
tc va"ni*ti,g, iai nguycn 'a 

r"roit'"*e1I"lp Yl:el.:1}"ff:t:: :i,i*,,lTl; tt6 vi Hq t6ng, Tdi nguyOn va Mol ruong, NoIIB uBruvP vcl r 'aL -';; ;ili" ,aV il$6nf ,i.f, Ut"b"",rhlntdan xd PhA L5; Gi6m d6c Ban quin lyDU

dUng c6ng trinh d6n dpng Hai Phong; Thtr tru6ng c6c coquut', d* -. tO fi6" q";" 
',Ej

- CT, c6c PCT UBND huYQn;

- Sd X6y dgttg;
- BQL Khu kinh tC Hai Phdng;

- Nhu Ei0u 4;,
- Luu: ,ry

guy6n Huy Hohng



trV naN NuAN oAN
nuvpN rutY NcUYBN

s6: $ {e( /QD-UBND

cQNG HoA xA ugt cs[r x<;uin vIEl\41v1
o0. taP -'rq'd" - H?'

Thtbt l,lguyOn, ngav '-' 'i' thdng 9 ndnt 20:4

QUYET DINH

---7- ---- E

kithu$i Khu dO thi mdi Bic s6ng Cfim

viivi6cph6duyQtDif6nquyho4chchiti6ttl'le1/500khucl5tquint[6itnffn
illa chinh thri'c ;;; Tifr-,Joa,n TL72le285 t[uQc Dg'5n tl6u tu xav dr,rng.. Hq

talie r.y i-r,ra, irru d31ql-1. tIQi trgn ilia chinh lhfc cfra D4i dqi PPKI7z/e240

vlr Ti6u dohn TL72le285 thuQc Quan chung?hong khong - Kh63g qtrin

phqc vg giii ph6ng mli neng DW Lrr-d.'u 
tu xiy dqng h4 t0ng

tO 77/2015/QHt j; tii
diiu cuct Luat td chac

UV gAN NHAN OAN HUYT.'N THUY NGUYEN

Cdn ca Luqt t6 chac chinh quyin dia phwong.

47/201g/QH|4 ngpy 22/11/2019 su'a aat, ua sung tnQt s6

Chinh phti vd cltlnh quyi, dia phwong;

Cdn c{r Luat Quy hoqch do thi ta sotzoog/QHl2 ngiqt 17/6/2009'

Cdn ctlr Cdn ci'Luat Quy hoacn sA Zl/ZOl7/8H14 ngdy 24/11/2017;

Cdn cu l,{ehi dinh s6 37/201}/I{E-CP ngdy.07/4/2010 cua Chinh phu""i lQp'

thdm dinh, phahuy€t vd quan ly q* hoqch d6.thi; I'{shi dinh sd 44/201S/ldD-CP

ngdy 06/5/201 5 cia Chinh pht) qiy dinh chi ti€t rttot so n6i dung 'i quv l"toctc.l x(,

i*r* I,{ehi dinh so 72/20'1g/^lD-Cp nsry 30/82019 cua Ch[nh phu sti'a Cdi' bo

^ : -.;suns mot so Arcu cua r,{shi dinh s6 szDritotttp-CP :sy 9r,1.?^2,: 
ri ta,p, tham

dinh, ph€ duyQt vd qudn-ly quy hoach d6 thi,vd Nehi dinh so 44/201S/|{D-CP ngdy

06/5/2015 cua Chinh phu'quy dinh chf ti€t mot so nQi dung 'i 9u1'hoach xdy

dwg; t{Shi dinh s6 SgtZOfii{p- CP ngay 07/04/2010 ct)a Ch{nh phuvi quan ly

kh6ig gi,an xdY dwng rgo* do thi,'

cdn cw Th6ng tu. s6 04/2022/TT-BXD ngqy 24/10/2022 cua B(t 'Ya1', dqmg

euy dinth ui t a ,o,ihien vu va di an quy hoqch xay dwng vitng lien huyQn' quy

hoqch xdy dung vilng huyQn, quy hoqch d6 thi, quy hoqch xay du'ng khtt chti'c ndng

va quy hoqch n6ng th6n;

Cdn cu' Quy€t dinh s6 j2 j/QD-TTg ngdy 30/3/2023 cila Thil r,t'r1nS,9':f 
.

pn,; ,i r,r1r'piu"duyQt _quy 
hoqci aii, ,t t"t, qult hoach chung thanh pho Hai

'Phdng 
ddn ndm 2040, tdm nhin ddn ndm 2050;

Cdn c* Quy€t dinh s6 aTB/QD-TTg ngdlt 13/5/2024 cua Thu.t1'L'o;n8,','::!.

phu vi v,re, pfr iuyQt quy hoachTh,rrg d6 thi moi Thily l{guyAn, thdnh plio Hai

Phdng d€n ndm 2045;
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Cdn cu Quyil dinh s6 IL/2022/QD-UBILD ngdy 15/4/2022 cua ()1t bcttt nhdn
ddn thdnh pho Hdi Phdng vA viQc ban hdnh euy dinh m1t sd nQi dung ,i qlry
hoach xdy dung tr€n dia bdn thdnh pnii Aat phdng;

Cdn cu QuyAt dinh sri _933/QD-UBI{D ngdy 2S/03/2024 cua U.y, bar; nhdn
ddn thdnh pnti nA Phdng vi viQc. pna auy4t diiu chinh cuc bO to diit'CC9, C.ili,
CXl3, cxl4, cxl5, Cxt6, 16 diit cdy.xanh TDTT, mdt na6c (phia Dong ]1am 16
aiit cxt t) vd dcit giao th6ng trong oa dn quy hosch chi tiet i rc I/200b Khu d6
thi vd cdng nghiQp B€n Rirng, huyQn Thily lt{guyen d,An ndm ZOiS;

Cdn cdr pwdt dlnh sd 2295/QD-rJBllD ngdy t8/d/2024 cr)a ti, ban nhin
ddn thdnh plta aai Phdng vi vjQcjne auy4t eiy hoqch phan khu r1t rc I/2 000
phan khu sd t fthu ,n, pidt tri€n d6 thi trung 6m phia D6ng, Thr)y Nguy€n);

Cdn cdc cdc Nghi qrydt cila HQi di"F "!?" ddn thdnh phii Hiti phdr,,g ,6
43/NQ-HDI{D ngdy 22/12/2020 quy6t dinh chil traong diu tu Du dn ddu tix,iy
dwng Hq tdng tQ thuQt khu dtii 

'qudn 
dQi trQn dia chinh thuc ct)a Dqi d,i

PPK|72/e240 vd Tiiiu dodn TL72/)B5 thuQc Qudn.chung Phdng khong . i<t,A,rg
q.udl,,SA SS\U?-HDND ryfu 26/6/2024 vi.vii.c diiu chiih cht) iroorg aa, ro O",r,
dn ddu ta xdy dwg Hq tdyT lfi thuQt khu diit qudn dQi trQn dia chinh iitlc ct?a Dqr
d1i PPKl72/e240 vd Ti6u dodn TL72/e285 thuoc Qudn chilng Phdng kh6ng -
Kh6ng qudn;

Cdn c{r C6ng vdn s6 4373/SXD-QHKT ngdy 23/B/2024 ct)a So,Xdy d$ng
Hli Pfdng vi vi€c cho y.kiiin thiing nh& d6t ,d7 irl,E* vu vd pa an euy hoq;h
chi ti€t ri rc t/590 khu dtit qudn dli trqn dia ch{nh rhac cila Ti€u dodn luzluZAS
thuQc Da dn ddu'ta xdy dtTng Hq taryg lfi thuQt khu dtit qudn dQi trQn dia chinh
th*c cila Dqi d1i PPKL72/e240 vd Tidu dodn TL72/e285 tiu/c Qudn chung phdns
kh6ng - Khong qudn phwc vtl gidi phgng mqt biing Da dn diu ta xay dang hq drg
lQ thuQt Khu do thi mdi Bdc s6ng Cdm;

Cdn c* C6ng vdn s6 3905/BOL-QHXD ngdy 30/8/2024 ct)a Ban eudn ty
Khu kinh te Aat Phdng vi viQ.c phe iuyQt quy hof,ch chi fi6t, quy hoqch ,tTtiat ,it
gan ty rc 1/500 cdc dry dn ddt qudn d6i cila Ban Quan ly dry'an ETXD c6ng trinh
ddn dung Hdi Phdng;

Cdn ca Quyd dinh si| 1llZgo-UBND ngdy .Q6.tgtzo24 ct)a (ly ban nhan
ddlt huyQn Thily Nguy€n vi ph€ duyQt Nhiem vu Quy hoach chi ttdt ri, i4 ttSOT khu
ddt qudn d6i trdn dia chinh thfirc cila Tidu dodn TL72/e285 thudc Da dn diu tu
xdy dryng Hq ting lfi thuQt khu ddt qudn dQi trqn dia chinh thrlc )t)a Dcti d,i
PPKt72/e240 vd Ti€u dodn TL72/e285 thuOc. Qudn chilng Phdng khong - l(h6ng
qudn phwc vq gidi ph1ryg mQt biing Da dn dd:u tu xay dtsng hq ting t<y tnu4t Xlti
d6 thi moi Bd:c s6ng Ctim;

Xdt di nghi cila B.an qudn ly Da dn ddu tu xdy dwg c6ng trinh ddn dqutg Hdi
Phdng tqi Td trinh s6 zzz/rt .-\OLDD ngd;t zgiatzoz4 v€ rrinh thiim ,iiri, phe
duyQt nA dn quy hosch chi tiAt $,rc t/500 khu diit qudn d\i trqn dia chinh thac
cila Ti€u dodn TL72/e285 thuQc Du dn ddu tw xdy dryng Hq d.ng tQ thttQt khu dtit
qudn dQi trQn dia chlnh th*c cila Dqi d6i PPK]72/e240 vd Tidu dodn TLZ,)/e285
thuQc Qudn chung Phdng kh6ng - Kh6ng qudn phuc vu g:idi phong mdt bing Du

I
,t

..r

q
AI\
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dn diu ta xay dt{ng ha ting /{' thuat tihtt tl6 thi nt6i Bdc song Cam"

xer di nghi ctia phong Kinh ( c! Ha rinp ntg,ert Thul'', l'lguyon tel: r::t"inh so

123/TTr-|{T&HT ,Sdy OtglZOZ+ ,i.ka qr,.o il,ai' dinh va rrinh phA dtgt(t D: d' 
.q'':y

;;;;;'ri, rii ,l iC'ttsoo khu dar qudn dAi ran dia chinh thac,cua Tiau dodn

TL72/e285 thuoc Da dn dau tu xdy dwng Hq ti1S,t$ thuqt tn1(1t qudn d1i trqn

dia cliirili thac cia Dai d6i PPKilzteiqo va Ti€u dodn.-r.Ll2/e785:huac g"a:

chilng Pho.ng khons - Kh6ng alan p!.r::u 1'::u!:"r 
mdt bdng Du'an dau tw xdv

da'rg ha, tdng ki thuqt Khu d6 thi ntcti Bdc 
.sottg 

L am'

QUYET D[NH:

Di6u 1. phe duyQt O6 an quy ho4ch chi ti6t ti le 1/s00 kh. oit 0ry1 99i 
ttu:

dia chinh thu. 
"ira 

ii6" Ooa,, tflZteZ15 thuQc Dr,r 6n dAu tu xiy dirng HA t6ng k!

thudtkhud0tqrardqitrandiachinhthirccuaDaidOiPPK1T2le240vdTi6udoirn
TL72le2B5 thuoc q"6n .ntrrg Phong khong - Kngng q"?1 phy.tl.u giai nh11g *?l

#;#;ilil tJxay aune na tA""g rv trr"a, Khu d6 thi moi Bdc song cam v6i

c6c nQi dung sau:

1. T6n tlii 6n: Quy hopch chi ti6t t1i iC 1/500 l&u dat qudn dqi tran dia chinh

th,i. ;ili;6, ooa, TL12le285 thu6c nu an ddu tu xAv dsng Ha tang.kv-ffu0t]<fu

d6t qudn dqi trfln dia chinh thuc cua Dai d6i PPK172le240 va Ti6u dodn

TL72leZ85 thu#Qudn chung Phong kh6ng - Kh6ng 91an flit vegiai phong m{t

;{;;;;";"JI","iav duns r,a tanir.y thu4t Khu d6 thi moi Bdc song cdm'

2.Vi tri, ph4m vi ranh gi6'i, diQn tich khu vqrc l$p quy ho4ch

-V!ty{:tpixdPhaLS,huyQnThnyNguy0n'thdnhph6HaiPhong'

- Phgm vi ranh gi6i:

+ Phia D6ng Bbc: g\6p dulng TrAn Hung D?o;

+ phia T6y Blc, TAy Nam va Dong Nam: gitLp d6tn6ng nghiQp, muong thriy

Igi vd duong nQi d6ng'

- DiQn tich khu vqrc lflp quy ho4ch: 53'532'05 m2'

3. Tinh ch6t, chri'c nlng: Khu vuc an ninh q'6t phong'

4" Citcchi ti6u ccr bin 'i' aSt dai vh ha ting ki thu$t:

c6c chi ti6u vd ha tAng k! thuQt va s[r dung d6t dugc x5c dinh cu th6 theo you

cdu ctra tTrh W;;"il o,ia. phdng, tu6n thu theo QCXDVN 01:20211BXD - Quv

chuAn ky thuat A;A;;;qry t oa.h xdy d\ms, quy hopch c6p tron da phe duvQt vd

c6c quY dinh hiQn hdnh kh6c'

5. NQi dung quY hoqch:

5.1 QuY holch sir dqng d6t:

A,

'q
& {
ffi
.lEl
,.
4d

Bing cin bing sir dgng d6t

ri l9 (%)DiQn tich (m2)Kf hiQuMUc dich sfr dUngSTT



1 D6t Quoc phong QP 50.910,43 95,1 0
2 D6t cAy xanh chuy6n dUng CXCD 2.620,25 4,Bg
3 D6t giao th6ng GT I,37 0,01

I Ong 53.532,05 100,00
Ghi chil: N\i dung s[r dang aiit "iu*f 
'r,tha 

theo y€u cdu cua Tiiu doan TL72/e285 vd dqc thi,t cila linh vac an ninh
qu6c phdng, tudn thil quy hogch cdp tran dd ph€ duyQt vd cdc quy dlnh hi€n hdnh.

5.2.Tii chri"c kh6ng gian ki6n trfc cinh CIuan:

Quy hoach kh6ng gian, ki6n truc c6nh quan va thi6t te aO thi duoc x6c dinh
sau theo ddc thu cira linh vuc an ninh qu6c phong, tudn thri quy hoach c6p ,.ur'ji
dugc ph6 duy6t vit c6c quy dinh hi6n hdnh

5.3. Quy ho4ch hQ thiing ha t6ng kf thugt:
u. Giso th6ng

- Duong giao th6ng phia D6ng Bic khu vuc nghi6n ciru, m6t cit 1_1,
Bn:20,0m; long dulng 10,0m; hd duong 2x5,0m:10,0m.

- Giao th6ng ktit noi khu d6t v6i duong d6i ngoai phia D6ng Bic, mit clt A-
A, Bn:30,0m; ldng dudng 24,0m; hd ducrng 2x3,0m:6,0m.

b. Chudn bi ky thuQt itiit xdy ctqng

- cao dQ non xay dung, .sq l6p mat bdng khu d6t eu6c phdng d6n cao dQ+2,40m (hc cao dQ Lpc dfa). c6t ndn x6y dmg dugc x6c dinh sau theJyo, .iu .tu
Ti6u dodn TL72/e285, tuAn thtr c6c quy dinh hi6n hdnh vd quy hoach 

" 

"erp 
t en ii

duoc phe duy€t;

- Tho6t nudc rlua:

+ Phuong 6nthodtnu6c: thotfinu6c ri6ng v6i nuoc th6i.
+ Nu6c mua duoc thu gom vd d6u noi ngoai r<hu vuc nghi6n c*u.
c. Ciip nwdc

- Ngudn cdp: Tu nhd m6y nu6c t6p trung crja khu vuc.

- Mang lu6i vd nhu cAu c6p nu6c duoc x6c dinh sau theo y6u cdu cua Ti6u
dodn TL72/e285, tuan thri c6c quy dinh hi6n hdnh vd quy hopch c6p tr6n cifr dugc
ph6 duy6t.

d. Cifp ndng tw,qng vd chiAu sdng

, : Ngu6n di6n: tir tram bi6n 6p 1r0r35r22kv rhuy Nguyen I den di6nr d6u
n6i ci,a khu vuc nghi6n criu.

- Di6m a6u noi sC ducvc x6c dinh cu th6 trong giai do4n tri6n khai du 61.
- Mang lu6i vd nhu cAu c6p dien, chieu s6ng vd th6ng tin li6n iac duoc x6c

4

1$

*\
w),
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dinh sau theo y€u cAu cira Ti6u dodn TL72le2B5, tu6n thu c6c quy dinh hi€ir hdnhvd quy hoach c6p tr6n dE duoc ph6 duy6t.

ct' Thodt nwoc, qudn $, chiit thtii riin vd nghia trung
- Tho6t nu6c th6i:

+ Xdy dUng hQ th6ng c6ng tho6t nu6c th6i ri6ng.

th6i dugc x6c dlnh sau theo y6u cAu cua li6u
quy dfnh hi6n hdnh vd quy hoach c6p tr6n d6

loai CTR tai ngu6n thanh CTR v6 co vA CTR

+ M?ng lu6i thodt nuoc
dodn TL72/e285, tu6n thir c6c
riuoc pir€ rii;y€t.

- Qu6n ly chdtthili rin: phan
hiru ccr.

e. Hg fing vi6n th6ng

- Ngu6n ?p, rre th6ng th6ng tin li6n rac cta khu vgc quy hopch duoc k6tni5i vao mang viSn th6ng .f,rig ctra huy6n Thriy Nguy6n.
Di6u 2. Banhdnh kdm theo_!"r5: diil ndy ld euy dinh qu6n t), D6 6n euyhoBch chi ti6t ti l9 1/500 khu d6t qu6n doi tran dia chinh thfc cira Ti6r-r dodnTL72le2B5 thuQc Ds 6n ddu tu xay apng Ha tang k! thupt u* Jai qra" oir"#dia chfnh thfc cria Dai dOi ppKl 72re2a0 va riSr- i ,i""riit 16 thuQc eu6nchting Phdng kh6ng - Kh6ng qu?n phpc.vq gi6i ph6ne *at #r; tu an dau m x6ydune hp t6ng k! thuQt Khu d6 ir,i rnoi Br";;;.6u_.
Di6u 3. TA'ctrri,c thgc hiQn

Giao Uy ban nhan ddn xd Pha Le chirtri phoi hgp vdi c6c co quan li6n quanc6ng b6 c6ng 
*.,^r"-r: gy_!"ach chi rrcrirrle usoo khu d6t qu6n d6i tr6n dia

fril ll1;1:l;$$ q$i:'ffi ffiI***m ;;iH }ph6ng mpt bing Ds 6n dau tu xay oyrg ti-p targ ky thuat Khu d6 thi m,6i BEcs6ng Cdm dugc duy6t.

Giao Phong Kinh t6 vd Hg tang hudrng dan vi6c c6ng b6 c6ng khai quyho*ch, qu6n lf dau tu x6y dgng theo quy hoarh dugc ph6 duy6t.

m.r ?".'lg:1h9ach chi ti6t w le 1/so0 khu d6t qu6n dQi trpn dia chfnh thr1c cuaTi6u dodn TL72/e285 thuQc Dv 6n ddu tu xay dpng Hi r6"e 6 rrrra khu d6t qu6ndQi trQn dia chfnh thirc cria Dai dQi ppKl 72-/e2a0-va rier?oao-irlztrzg5 thu6c
Qu6n chirng phdng kh6ng - Kh6ng qu6n phuc yu gi6i ph6ng -at uirg;;;; JI;
,.T *ar dyn* 

.t u tang kl thu6t r<r,u oo ir,i m6i' B6c' r6ng cdmTe.ur .rr de tpp du 6nd6u tu xdy drrne,vd qu6n ly theo quy hopch. viQn euy hopch Hai phdng vd Banquin ly Du rin dAu tu xdy dung c6ng trinh ddn dqng H6i phdng (chri dAu tu) chiutrdch nhiOm v€ tinh chfnh x6,c ciaIa. ,o fie; ;tth6ng tin trong h6 so do 6n v6quy m6, pham vi ranh gi6i, ts, 19, toa d6 theo quy hoqch dugc duy6t drirn bao



(t

dirng c6c quy dinl-r cua ph6p luet hien hdnh.

Khi co y€u cAu di6u chinh quy hoach, dcrn vi dtro-c giao lQp quy hoach cci tr6ch

nhiQm 16 cl-ru'c l0p hd so'didu chinh, trinh thArn dinh vir ph€ duyQt theo quy riinh.

Diiiu 4. Ch6nh Vdn phong HDND&UBND huyQn; Trucrng c5c pl-rong: I(inh

t6 vd Ha tAng, Tdi nguy6n vd M6i truong, N6ng nghiQp vd PhSt tri6n n6ng thon;
r I ^ 1^ & nt - ----::-- l-',- T\--.

Chu tich Uy ban nh6n dAn xd Pha L6; Giam d6c Ban qu6n ly DU 6n dAu tu xdy

dUng c6ng trinh dAn dung HAi Phong; Thu tru6'ng c6c co quan, dcrn vi co li6n quan

cdn cil Quy6t dinh thi hdnh./. V</
Noi nltQn:
- CT, citc PCT UBND huyOn;

- Nhu Di6u 4; ,
- Luu: YT.r{rt'

TM. UY BAN NHAN UAX
CHU TICH

Huy Hohng



Viv �iÁu chinh thông tin V�n b£n sÑ 
68/UBND ngày 22/8/2024 

Stt 

1. 

2 

3 

4. 

æY BAN NHÂN DÂN 
XÃ PH¢ LÄ 

SÑ:to ICV-UBND 

�Õi vÛi Dñ án �§u tu xây dñng h¡ t§ng kù thu­t khu �¥t quân �Ùi tr­n �Ëa 
chính théc cça �¡i �Ùi PPK172/e240 và TiÃu �oàn TL72/e285 thuÙc Quân chçng 
Phòng không- Không Quân phåc vå gi£i phóng m·t b±ng Dñ án �§u t° xây dñng 
H¡ tâng kù thu­t Khu �ô thË mÛi B¯c xác �Ënh nguÓn gÑc �¥t khu �¥t thñc hiÇn 
xây dñng h¡ tâng kù thu­t khu �¥t quân �Ùi tr­n �Ëa chính théc, Üy ban nhân dân 
xã Ph£ LÅ �iêu chinh thông tin �Õi vÛi Khu �¥t quân �Ùi tr­n �Ëa chính théc cça 
TiÃu �oàn TL72/e285 t¡i V�n b£n sÑ 68/UBND ngày 22/8/2024 nh° sau: 

Kính gi: 

N¡i nh­n: 
- Nh° trên; 
- Luu: VT. 

- Üy ban nhân dân huyÇn Thçy Nguyên; 

TÕng diÇn tích 

(LUC) 

- Ban Qu£n lý dñ án �§u t° xây dång công trình dân dång 
H£i Phòng. 

NÙi dung 

�¥t nông nghiÇp 

Trân trÍng! 

CØNG HÒA XÃ HØI CHæ NGHÍA VIÆT NAM 
�Ùc l­p - Ty do - H¡nh phúc 

�¥t chuyên trÓng lúa n°Ûc 

�¥t phi nông nghiÇp 

H£i Phòng, ngày 19 tháng 9 n�m 2024 

�¥t giao thông (DGT) 

�¡n 

vË 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

DiÇn tích 

kho£ng 
53532,1 

52410,6 

52410,6 

æy ban nhân dân xã Ph£ LÅ có ý kiên nh° trên gíi Üy ban nhân dân huyÇn 
Thçy Nguyên, Ban Qu£n lý dñ án �§u t° xây dñng công trình dân dång H£i Phòng 
tÕng hãp �Ã thñc hiÇn các b°Ûc ti¿p theo. 

1121,5 

1121,5 

Ghi chú 

TM: UYBAN NH¤Y DÂX 
ÇHTÊCA 

WIVnTh¯ng 



56: ./ /I.]BND
V/v cung cAp th6ng tin trong qud trinl
thuc hien Du .in diu tu xay dqng Hit

ting ky thuat cic khu dit quan d6i thu6"

pham vi giai ph6ng m4t biog cia Du dn

ddu tu xiy d1rng H4 ting kY thuat Khu

d6 thi m<ri Bic s6ng C6m

Pha Ld, ngay 22 thAng 8 ndn2024

- Uy ban nhdn din huydn ThirY NguY€n;

- BQLDA ddu tu xdy dpg c6ng trinh ddn dung H6i Phdng

cua Dqi dOi PPK172/e2,10 vi Ti6u doin T1,72lc285 thudc Quin ohung Phdng

Qu6n phgc vu giai ph6ng m4t bing Du 6n ddu tu xdy drmg Ha ting ky thuat Khu dd thi

Bic s6ng C6m v6i 02 khu d6t, Uy ban nl.ran ddn xA Phi LE phuc dip nhu sau:

L Ediv6i Khu diit qudn iIQi trQn itla chinh rhftc crts Ti6u itodn TL72/e285, bao gitm:

Ngdy 1418/2024, Uy ban nh6n d6n xd Ph6 L6 nhan duoc V6n brin s6 859//BQLDD-

QLCL cira Ban Quin l! du 6n diu tu x6y drmg cdng trinh din dung Hdi Phong ve vi6c cung

cdp th6ng tin trong qu6 trinh thuc hi6n Du rln diu tu xay drmg H4 tiing k! thu6t cac khu d5t

quin dQi thu6c phpm vi girii ph6ng mit bing cua Dq 6n ddu tu xAy dung Ha tdng ky thuat

Khu dd thi m6i Blc s0ng Cdm.

ci

stt
Dcrn

vi
DiQn tich

khoing
Ghi chri

Tiing diQn tich 53532,1

1 m2 52410,6

2 D6t chuydn trdng lta nu6c

(LUC)
m2 s2410,6

m2 tlzl,,5

Det thty lqi (DTL) m2 t59,7

) m2

II. Khu ddt qufrn itQi trQn itla chinh rhitc cfia Dqi itQi PPK 172/e240[363, bao gim:

(ry r.qN usAx oAN
x;. PH.i LE

CONC HdA XA HOI CITO NGHIA \'IPT NAM

EOc hp - TE do - H?nh Phlic

Kinh gti:

oiii v6i orr an diu tu xdy dmg ha tdng ki thuat khu ddt qudn dQi trAn dia chinh

NQi dung

m2

Eit n6ng nghiQp

3. Dit phi n6ng nghiQp

4.

D6t giao th6ng (DGT) 961,8



stt NQi dung
Ddn
vi

DiQn tich

khoing
Ghi chti

T6ng tliQn tich m2 435s0,7

1
m2 41847,5

2. D6t chuy6n trdng lira nu6c

(LUC)
m2 41847 ,5

DAt phi n6ng nghiQP m2 1703,2

4
1276,0

5 EAtthny lqi (DTL) m2

Uy ban nhin d6n xd PhdL.

Nguy0n, Ban Quan l:i du 6n di
thUc hiQn c6c bu6c tii5P theo'

Nci nhin:
- Nhu tr6n;
- Luu: VT.

ki€n nhu tr€n gui Uy barr nhdn ddn huyQn Thty

dung ce,ng rrinh din dung Hai Phong tong hol de
L6c6f
u tu xay

T M. tTY BAN
TI

c
:Lj

Dit n6ng nghiQp

DAt giao th6ng (DGT) mZ

a























UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNN-TL Hải Phòng, ngày        tháng      năm 2024 

V/v tham gia ý kiến trong quá trình thực 

hiện đánh giá tác động môi trường của Dự 

án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu 

đất quân đội trận địa chính thức của Đại 

đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn TL72/e285 

thuộc Quân chủng Phòng không- Không 

Quân phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án 

đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô 

thị mới Bắc sông Cấm 

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Văn bản số 
965/BQLDD-GSHT ngày 09/9/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng Hải Phòng về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực 
hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
Khu đất quân đội trận địa chính thức của Đại đội PPK172/e240 và Tiểu đoàn 
TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không- Không Quân phục vụ giải phóng 
mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông 
Cấm và hồ sơ kèm theo; Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tham gia ý kiến như sau:  

1. Về vị trí thực hiện dự án đầu tư  

Phạm vi thực hiện dự án phù hợp với Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 
26/6/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự 
án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đất quân đội trận địa dự bị của 
PPK172/e240 và Tiểu đoàn TL72/e285 thuộc Quân chủng Phòng không- Không 
Quân. 

2. Về tác động môi trường dự án, biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến 
môi trường; chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng 
ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

2.1. Về đánh giá tác động môi trường của dự án 

a. Hoạt động thu hồi và hoàn trả các công trình thủy lợi 

Theo Báo cáo tại Trang 28: “Trong phạm vi thu hồi sử dụng đất để xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật trận địa chính thức của Tiểu đoàn TL72/e285 không có 
công trình hạ tầng kỹ thuật”. Tuy nhiên, tại Công văn số 68/UBND ngày 
22/8/2024 của Ủy ban nhân dân xã Phả Lễ nguồn gốc đất trong phạm vi thu hồi 
Dự án của Tiểu đoàn TL72/e285 sẽ thực hiện thu hồi 53.532,1m2 trong đó thu 
hồi 159,7m2 thủy lợi. Đề nghị Chủ đầu tư làm rõ thu hồi 159,7m2 đất thủy lợi là 
đất công trình thủy lợi nào. 

b. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn: Tại trang 78 Báo cáo: 
“Bố trí máy bơm, nhân công trực bơm nước mưa chảy tràn, để đảm bảo tiêu thoát 
nước cho khu vực đồng thời hạn chế thi công vào những ngày có mưa”; đề nghị 
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Chủ đầu tư bổ sung biện pháp thu gom nước mưa chảy tràn và làm rõ nguồn tiếp 
nhận nước mưa của Dự án. 

2.2. Về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

- Đối với khối lượng đất nông nghiệp đào tại mặt ruộng (tính từ mặt đất 
xuống trung bình 25cm) phải tuân thủ theo quy định tại Điều 57 Luật Trồng trọt 
năm 2018 và Điều 14, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh 
tác (chỉ được sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và không được đổ thải). 

- Trong giai đoạn san nền, dự án có sử dụng khối lượng lớn vật liệu san nền 
bằng cát để lấp, nâng cao độ nền, do vậy, cần bổ sung nhận dạng tác động ảnh 
hưởng của vật liệu san lấp đến môi trường đất và nước trong khu vực; nghiên cứu 
đầy đủ và đề xuất phương án thoát nước rò rỉ từ cát (chủ yếu là nước mặn) gây tác 
động xấu đến môi trường nước và đất canh tác trong khu vực lân cận. 

2.3. Chương trình quản lý và giám sát môi trường  

Được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tại Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Một số nội dung khác: 

- Dự án thực hiện phải thu hồi 52.410,6 m2 đất trồng lúa 02 vụ (đối với Tiểu 
đoàn TL72/e285) và 41.847,5 m2 đất trồng lúa 02 vụ (đối với Đại đội 
PPK172/e240). Đề nghị Chủ đầu tư thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất 
trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các thủ tục đề nghị thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi đối 
với các công trình đi qua khu đất của Dự án trước khi phá dỡ, san lấp mặt bằng 
theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính 
phủ (nếu có). 

- Đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi (nếu có) 
được quy định tại Điều 44 Luật Thuỷ lợi, đề nghị Chủ đầu tư thực hiện thủ tục hồ 
sơ đề nghị cấp Giấy phép cho hoạt động trước khi triển khai thi công xây dựng 
công trình. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như trên để Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng tổng hợp, hoàn thiện 
báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở; 

- Lưu: VT, TL. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

Đỗ Gia Khánh 
 




































































































		2024-09-18T19:52:08+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển NT <sonnptnt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-09-18T19:52:08+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển NT <sonnptnt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-09-18T19:52:09+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển NT <sonnptnt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-09-18T19:52:23+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển NT <sonnptnt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




